Chuwong V. YEU CAU VE KY THUAT
I. Gi6i thiéu vé géi thau
1. Cha dau tu: Trung tdm Cung tng dich vu sy nghiép cong xa Thang Binh.
2. Ngudn von dau tu: Ngan sach xa
3. Pia diém: Xa Thang Binh, thanh phd Pa Ning.
4. Gi6i thiéu vé goi thau:
- Tén goi thau: Thi cong xay lip (lan 2)
- Tén cong trinh: Pudng Tiéu La (Tu Thiét - Binh Quy)
- Hinh thirc dau thiu: Dau thau rong rai trong nudc, qua mang.
- Phuong thuc lya chon nha thau: Mot giai doan mot tai hd so.
- Thoi gian t6 chire Iya chon nha thau: Quy II nim 2026.
- Hinh thtrc hop ddng: Tron goi.
- Thoi gian thye hién hop dong: 240 ngay.
5. Quy md dau tu xay dung:
Xay dung tuyén dudng va cong trinh trén tuyén véi tong chicu dai khoang 839,25m.

Quy md mit cit ngang Bn = 14,5m. Piém dau ddu ndi vao duong Tiéu La hién trang da
dugc dau tu hoan chinh; di€ém cudi dau noi vao duong Huynh Thic Khang. Cap dudong

phé khu vuc theo TCXDVN 104-2007 véi cac chi tiéu k thuat chl yéu nhu sau:

TT Cic chi tiéu ky thuit chii yéu Tiéu chuan k¥ thuit
1 | Chicu dai 839,25m
2 | Tiéu chuan ap dung TCXDVN 104 - 07
3 | Cap duong Puong pho khu vuc
4 | Van tdc thiét ké (km/h) 50
Tai trong: - Cong trinh cau, cong HL93, H30-XB80
5 - Muong doc, via he 300Kg/m2
- Nén, mat dudng. 100KN
6 | Do doc doc toi da (%) 4
7 | Do doc ngang mit duong (%) 2
8 | Bankinh duong cong nim min (m) 100
g | Bankinh(m): - Loi 1200
-LOm 1000
10 | Két cau mat duong Cép cao Al
11 | Bé rong/ doc ngang mit dudng 10,5m /2%
12 | Bé rong/ doc ngang via he 2x2m 2%

6. Giai phap thiét ké xay dung:

6.1. Binh d6, tric doc tuyén: Cét doc tuyén, tim tuyén co ban tuan thu theo quy

hoach g‘Iﬁ dugc phé duyét; dadm bao han ché thép nhét }(héi lugng gidi phong mat béng, tan
dung t61 da duong cii, ddm bao thoat nudc va khdop noi phu hop véi cao do hién trang nha
dan hai bén tuyén.

6.2. Cit ngang:

-Bnén = 14,5m = 10,5m (mdt) + 2x2m (via he).
- Déc ngang mit duong: 2 mai 2%.

- Déc ngang via hé: 2%.

6.3. K&t cAu nén, mit duong:



a. Nén dudng: Nén duong dam bao lu Ién dat do chit K95 va strc chiu tai CBR > 4,
riéng 50cm trén cung ddi phan nén duong cap mo rong dap dat d6i lu Ién K98; phan nén
duong tan dung x4o x4i lu lén K98, dam bdo stc chiu tdi CBR > 6. D6 dbc mai 1:1,5 (nén
dap), 1:1 (nén ddo).

b. Mét duong:

* Pham vi cap mé rong co két cAu nhu sau:

+ Bé tong nhya chat BTNC19 day 7cm;

+ Tuéi nhya thaim bam TC 1,0 lit/m?;

+ Cép phdi da dim Dmax25 day 15cm;

+ Cap phdi da dim Dmax37,5 day 15cm;

* Pham vi tdn dung nén hién trang:

+ B¢ tong nhya chat BTNC19 day 7cm;

+ Tuéi nhya thim bam TC 1,0 lit/m?;

+ Cép phdi da dam loai 1 Dmax25 day 15cm;

+ Bu vénh cip phdi da dim loai 1 Dmax37,5 trén mit dudng cil.

6.4. Duong giao dan sinh: Dang nut giao cung murc, nut giao dan sinh la dudng dat
va BTXM B=(2,0-3,0)m thi dugc vudt nbi voi két cdu BTXM M250 d4 1x2 day 18cm,
ban kinh vudt néi R=5-10m.

6.5. Bo via, via hé:

- B6 via: CAu tao dang vét 2/1 cao 12,5 cm, bo géc ban kinh 2cm, rong 25c¢m, dau
bang rong 5cm, phan trén co két cau bang bé tong M250 da 1x2 1ap ghép tirng cau kién
dai 1,0m. B6 via phan dudi KT(60x20)cm bang bé tong M200 da 1x2 do tai chd, trén 16p
dém CPPD Dmax 37,5 day 10cm. Chiéu rong ranh bién 30cm, doc ranh bién 5%. Gan két
phan trén va phan duéi bang vita xi miang M100 day 1,0cm.

- Via hé: Via hé¢ duoc dao, dap dat, lu Ién dat d6 chat K=0.95 dén cao d thiét ké,
bé mat via heé lat gach Terrazzo KT(40x40x3)cm, trén 16p vita ximang M75 day 2,0cm
trén I6p BTXM M100 da 2x4 day 8cm.

6.6. Cong k¥ thuat B tri céng ky thuat tai Iy trinh Km0+626 dé dan cac cong trinh
ngam qua dudng. Ket cau loai cong dung 6 6 6ng nhya HDPE gan xoan loai 2 16p, cao do
dit dng dudi day cong doc. HS ga kich thude (1,0x1 ,0)m, than hé ga xay gach thé M100,
mong bé tong M 150 da 2x4 d6 tai chd trén 16p dém cap phdi da dim Dmax37,5 day 10cm.
Pan hd ga, xa mii BTCT M250 da 1x2, thép niéng ma kém nhung néng.

6.7. To chirc giao thong: BS tri day dii cac cong trinh phuc vu an toan giao thong
nhu: Bién bio, vach son, ... theo quy chuan k¥ thuit Qubc gia vé bao hiéu duong bd
QCVN41:2019/BGTVT.

6.8. Hé thong thoat nuée mua:

- Hudng thoat nudce chinh: Tuén thu theo quy hoach dugce duyét, nude duge thu
gom nho cac cura thu, theo hé thong thoat nuoc doc va dau ndi vao cong ngang thoat nudc
Iru vuc hién hiru (Céng Tu Thiét) va cong ngang tai Iy trinh Km0+706,73.

- H¢ thong thoat nude doc: Str dung ong BTLT D800 bo tri trén via hé, tim cong
cach mep bo via 1,0m. Tai cac vi tri glaO cac duong quy hoach bo tri 6ng COng BTLT
D800 chiu Iu:c Mong COng st dung cac gdi COng bang BTCT M200 da 1x2 1ip ghép tai
c4c Vi tri mdi noi ong COng M6ng tai than cong str dung l6p dém CPDD day 20cm.

+ H6 ga: Hb ga bd tri khoang 20m-30m, tim hé ga cach mép bé via 1,0m. Két ciu
h6 ga nhu sau: Pan hd ga KT(120x60x8)cm; than hd ga bang BTXM M150 d4 2x4; mong
hé ga bang BTXM M150 d4 2x4 trén 16p dém CPDD day 10cm.

+ Cira thu nuée: Ctra thu nudc dang cira dirg 13 cac hd thu dat dudi 1ong dudng
KT(18x78)cm trén ludi chian rac BTCT, hé thu c6 két cAu nhu sau: Luéi chan rac BT tinh



ning cao tai trong HL93 KT(30x90x7)cm; Than muong bang BTCT M250 d4 1x2; Méng
muong bang BTCT M250 da 1x2 day 12cm trén 16p dém CPDD day 10cm.

+Muong ngang: Sir dung 2 6ng HDPE D200 lién két h6 thu va hd ga. Sir dung van
1at mot chiéu ngan mui dé han ché tac dong mui hoi tur hé ga.

- Thoat nudc ngang: Bé tri 1 cdng ngang tai Iy trinh Km0+706,73dang céng hop
khau d6 2[3x2]m cd két cau nhu sau:

+ Than cong: BTCT M300 d4 1x2 d6 tai chd, méng cong do tai chd bang bé tong
M100 da 2x4 day 10cm, mbi ndi cong nhét vira xi mang M100, trén méi ndéi duoc bao boc
bai tAm bang can nudc W200.

+ Tudng dau, tudng canh, sin cong: Bang bé tong M 150 d4 2x4 db tai chd, trén 16p
CPPD Dmax 37,5 day 10cm. Riéng tuong canh dau tuyén phia thuong luu bing BTCT
M250 d6 tai chd, trén 16p CPPD Dmax 37,5 day 10cm.

+ Gia c6 thuong ha luu: Bé tong M150 da 2x4 d6 tai chd, trén 16p CPPD Dmax
37.5 day 10cm. Chan khay KT(50x100)cm bé tong M 150 da 2x4 d6 tai chd, trén 16p CPBD
Dmax 37.5 day 10cm.

+ Ban giam tai: Giam tai baing BTCT M250 da 1x2 d6 tai chd dai 3m, dat trén 16p
bé tong dém M 100 da 2x4 day 10cm.

IL. Yéu cau vé tién dd thwe hién

Thoi han hoan thanh: 240 ngay ké tir ngay nha thiu nhan mat bang thi cong xay
dung.

IIL. Yéu ciu vé k¥ thuét

1. Quy trinh, quy pham ap dung cho viéc thi cong, nghlem thu cong trinh:

- Cong tac dat phai tuan theo tiéu chuan TCVN4447-2012 va cac phu luc quy trinh
kiém tra nghiém thu d6 chat cua nén dat trong nganh GTVT 22TCN-02-71.

- Cong tac cap phdi d4 dam phai tuan thu theo tiéu chuan TCVN 8859 - 2011 cua
Bo GTVT.

- Cong tac két cau bé tong va BTCT phai tuin thu theo tiéu chuan TCVN 4453-95.

- Cong tac két cAu thép phai tuan thu theo tiéu chuan TCVN 10307:2014.

- Cong tac bé tong nhya phai tun thi theo tiéu chuan TCVN 8819:2011.

- Va céac van ban quy dinh c6 li€n quan khac.

Va cac quy chuan xay dung, tiéu chuin k¥ thuat khac c6 lién quan.

2. Yéu ciu vé to chirc ky thudt thi cong, giam sat:

Bién phap k¥ thuat thi cong ciia Nha thau phai tudn thu theo ding cac tiéu chuan
chuyén nganh duoc quy dinh ap dung cu thé trong hd so moi thau va phuong phép thiét
ke trong ho so thiét ké duoc duyét. Noi dung cua cong tac to chire ky thuat thi cong bao
gom:

- Lap phuong 4n t6 chirc dam bao an toan giao thong, trinh Chu dau tu chap thuan.

- Lap so d6 to chirc hién trudng, danh sach va ning luc can bo chi huy thi cong, thiét
bi thi cong,thiét bi thi nghiém. ..

- B6 tri mat bang thi cong chi tiét theo hd so thiét ké dugc duyét.

- Kiém tra tinh chinh x4c cta thiét ké duoc duyét voi thuc dia (vé dia hinh).

- Ché tao hodc dat mua cac cau kién san xuit trude co trong thiét ké.

- T chuc ky thuat thi cong ddi voi tirng cong viée xay dung hodc nhoém cong viée
xay dung, hang muc cong trinh:

+ Xac dinh trinh tu thi cong.

+ Xéac dinh cac yéu cau k¥ thuat, cong nghé thi cong theo quy dinh tai cac tiéu chuan
vé thi cong va nghiém thu.

+ Phan doan thi cong hop 1y.



+ Thiét ké va bd tri hé thdng phu trg, dudng cong vu.

+ Xac dinh cac thong s6 vé nhan luc va thiét bi tham gia thi cong.

+ Trién khai thi cong theo trinh tu va yéu cau k¥ thuat.

- Trong trudng hop Nha thau sir dung cac két cau dinh hinh, Nha thau phai cung cap
cac tai liéu chirng minh tinh dinh hinh cta két cau do.

- Cong tac gidm sat va quan 1y chit lwong cong trinh thyc hién theo quy dinh cia
Luat Xay dung, Nghi dinh sé 06/2021/ND-CP ctia Chinh phtl vé quan 1y chit luong va
bao tri cong trinh xay dung va cac quy dinh hién hanh cé lién quan.

3. Yéu ciu vé chiing loai, chit lrgng vit tw, may méc, thiét bi (kém theo cac tiéu
chuin vé phwong phap thir):

a. Vat tu:

- Trong HSDT Nha thau phai néu rd cac vat tu dap (mg tiéu chuan nio trong hé thong
tiéu chuan néu trén.

- Tét ca cac vt tu, vat liéu, ban thanh pham phai 14 méi nguyén va phai dugc néu rd
ngudn gdc, xuit xtr, chung loai, quy cach, tiéu chuan k¥ thuat. .. Trudce khi dwa vao sir dung
cho viéc thi cong cong trinh déu phai dugc thi nghiém kiém tra va c6 chirng chi cap theo
quy dinh tai hé théng TCVN, TCXD hodc TCN.

- Nha thau, bing kinh phi va nang lyc cua minh, phai t6 chirc mot bo phan thi nghiém
c6 du tu cach phap nhan dé kiém tra danh gia chét luong thi cong clia minh. Toan bd qua
trinh thi nghiém phai dugc Tu van giam sat klem tra, giam sat. Cac két qua thi nghiém
phai dugc thé hién bang van ban va dugc Tu vin giam sat ky xac nhan.

- Khi mét trong cac yéu cau thi nghiém ma Nha thau khong dam bao dugc thi co
quyén thué mot don vi tu van hodc mot trung tAm k¥ thuat tiéu chuan do ludng chat luong
c6 tu cach phap nhan thyc hién.

- Khi c6 bét clr sy nghi ngo nao vé chét luong cong trinh va cong tac thi nghiém hoac
bat cr nghi ngd nao ngudn gdc, chi tiéu, thanh phan cta vat liéu Chu dau tu yéu cau loai
bo va di chuyén ra khoi cong trinh.

- Trude khi dua vao su dung, tat ca cac vat tu, vat liéu chinh phai dugc kiém tra bang
cach lay mAu theo x4c suit 16 hang, dot nhap hang dé kiém tra. Tu vin giam sat s& cin cr
vao két qua thi nghiém, cac quy cach, xudt x{r ctia vat tu, vat liéu dé xem xét chip thuan
viéc st dung.

- Danh myc cac vat tu vat liéu chinh phai thi nghiém trude khi str dung duge quy
dinh tai vin ban chip thuan ké hoach quan ly chat luong trong cudc hop chuan bi thi cong.

- Vi moi su thay doi ngudn cung cap vat liéu, Nha thau déu phai tién hanh cac thu
tuc thi nghiém kiém tra nhu ban dau. Nghiém cam Nha thau ti y thay doi chung loai vat
licu.

Khi tham du thau, Nha thau phai ldp bang cam ket (bang keé) toan b cac loai vat
tu, thiét bi sir _dung cho cong trinh dam bao cac yéu cau vé chat luong, chung loai, s6
lwong, c6 ngudn gbe xudt xir, nhan méac cu thé va phai dam bao céc tiéu chuan néu trong
HSDT.

Bang cam két danh muc vat tu, thiét bi st dung cho cong trinh nay (vi du tham
khao)

Ghi

TT | Tén vat tw Tén nha sin xuat/nhin hang chi

A Phén xdy dung
1. Xi mang PCB40 Song Gianh hoac tuong duong
Sat, thép Hoa Phat; Viét My hoic twong duong;
3. Cat cac loai Nguon goc xuat x{ rd rang, hop phap

no




TT | Tén vat tw Tén nha san xuit/nhin hang Sl:::
4 Dé,xéy dung cac loai, cap | Nguon gbc xuat Xt rd rang, hop phap

' phoi da dam céc loai
5. Pat dap Nguon goc xuat xa 1d rang, hop phap
6. Nhua duong Petrolimex hodc tuong duong;
7. Gach Terrazo Phu Long hoac tuong duong
8. Ong BTLT An Hoa hodc tuong duong

Céc vat tu vat liu khac | Tuan tha ho so thiét ké vé thong so k¥

9 thu%t va dam l?éo tuan thu cic quy

' chuan, ti€u chuan k¥ thuat hién hanh,

c6 ngudn gdc xudt xtr rd rang

- Yéu cau k¥ thuat/tiéu chuan ap dung Céc chung loai Vat tu Vat liéu phuc vu cho
cong trmh phal dam bao c6 ngudn gbc xuat X rd rang, thong s6 yéu cau ky thuat dép tng
yéu cau theo hd so thiét ké va tuan thi cac tiéu chudn hién hanh ctia Nha nudc.

Nha thau chiu trach nhiém vé vat tu nha thau cam két cung cép dé trién khai thuc
hién g6i thau dam bao dung tién do nha thiu dé xuit va dam bao chat luong theo dung quy
dinh moi trudong hop do anh hudng vé viéc cung cp vét tu cta nha thau din dén cham
tién do, khong dam bao chét luong nha thau phai chiu hoan toan trach nhiém truéc Chu
dau tu va phép luat.

b. Thiét bi thi cong:

- Cac thiét bi lubn ¢ trang thai hoat dong tét, pht hop v6i yéu ciu cua diy chuyén
cong ngh¢ thi cong.

- Cac thiét bi thi cong phai duoc Tu van giam sat kiém tra va chap nhan trudc khi
cho phép thi cong vé tinh ndng hoat dong, tinh trang k¥ thuat cua thiét bi, d6 chinh xac cta
cac dung cu do luong trén thiét bj.

4. Yéu cAu vé trinh ty thi cong, lip dit:

a) Trinh ty chung cua goi thau:

- Trinh ty thi cong, xay lap phu thudc vao dic diém riéng cia tirng goi thau. Tuy
thudc vao phuong phép t6 chirc thi cong ctia Nha thau 1a ddy chuyén, song song hay cu6n
chiéu ma trinh ty thi cong, xay lap c6 nhiing thay doi khac nhau. Nha thau phai d¢ trinh
Chu dau tu chap thudn trinh ty thi cong, xay lap goi thau trong bién phap to chirc thi
cong tong thé va bién phap td chirc thi cong cta tirng hang muc cong trinh.

- Trinh ty thi cong xay lip ctia Nha thau phai dam bao su hop Iy trong viéc diéu
dong cac doi thi cong, thiét bi, cung (g vat tu, vat liéu trong qua trinh thi cong cac hang
muc cong trinh khac nhau nham phat huy duoc t61 da nang sudt ctia ngudi va thiét bi,
cung ng vat tu, vat liéu kip thoi, tiét kiém thoi gian chd viée ctia ngudi va may.

- Tuy trinh tir thi cong c6 thé khac nhau do bién phép thi cong khac nhau nhung
Nha thau co ban phai tudn thil theo trinh tu thi cong, xay lap sau:

+ B4 tri hé théng coc chi tiét va xac dinh pham vi thi cong.

+ Don dep mit bang thi cong: Di chuyén nhitng chudng ngai vat ra khoi pham vi
thi cong.

b) Trinh ty thi cong, xay lap d6i voi tirng hang muc, cong viéc xay dung:

Trinh tu thi cong, xay lép ddi véi trng hang muc, cong viéc xay dung dugc xac
dinh cin ct theo cac yéu cau k¥ thuat thi cong, nghiém thu va cong nghé thi cong. Nha
thau can tudn theo trinh tu thi cong, xay lap cua cac cong viée cu thé da dugc quy dinh
trong cac tiéu chuan 4p dung.

5. Yéu cau vé van hanh thir nghi¢m, an toan:



- Nha thau phai thyc hign moi bién phap dé dam bao an toan lao dong trong qué trinh
thi cong trén pham vi Nha thau hoat dong bang ngudn kinh ph1 ctia minh. Nha thau phai
chiu moi phi ton va trach nhiém phap 1y trude nha nudce vé viéc dé xay ra tai nan.

- Cac bién phap an toan, ndi quy vé an toan phai dugc thé hién cong khai trén cong
truong xay dung dé moi ngudi biét va chip hanh, nhirng vi tri nguy hiém trén cong trudng
phai b tri nguoi huong dan, canh bao dé dé phong tai nan.

- Nha thau thi cong x4y dung, cht dau tu va cac bén co lién quan phai thudng xuyén
kiém tra giam sat cong tac an toan lao dong trén cong trudng. Khi phat hién co vi pham veé
an toan lao dong thi phai dinh chi thi cong xay dung.

- Nha thau xdy dung co trach nhiém dao tao, huong dan phé bién cac quy dinh vé an
toan lao dong. Doi Vo1 mot s6 cong viéc yéu cau nghiém ngit vé an toan lao dong thi nguoi
lao dong phai cé gidy chirng nhan dao tao an toan lao dong. Nghiém cam sir dung nguoi
lao dong chura duoc dao tao va chura duge huéng dan vé an toan lao dong.

- Nha thau khi thi cong phai c6 trach nhiém cip day du cac trang bi bao ho lao dong,
an toan lao dong cho ngudi lao dong theo quy dinh khi sir dung lao dong trén cong trudong.

- Khi ¢6 sy ¢d vé an toan lao dong, Nha thau thi cong x4y dung va cac bén cé lién
quan c6 trach nhiém t6 chirc xir 1y va bao cdo co quan quan 1y nha nudc vé an toan lao
dong theo quy dinh cta phap luat dong thdi chiu trach nhiém khic phuc va bdi dudng
nhirng thiét hai do Nha thau khong dam bao an toan lao dong giy ra.

6. Yéu ciu vé phong chong chay, nd (néu co):

- Nha thau t6 chtrc gido duc can b, cong nhan cong trudng vé ¥ chirc phong chdng
chay né trong qué trinh 1am viéc tai cong truong.

- Nha thau phai tap két vat tu, vat liéu va cac trang thiét bi, cac vat dé chay nd cach
Xa cac ngudn gay chay nhu bép, ngudn dién.

- Nha thau phai b tri cac trang thiét bj va phuong tién ctru hoa tai cong truong, san
sang ddi pho khi c¢6 hoa hoan xay ra nhu bé nudc, bé cat, binh ctru hoa...

- Trong ho so du thau, Nha thau can néu rd cong tac to chirc phong chdng chay, nd
tai cong truong va het ké cac trang thiét bi va phuong tién ctru hod s& bd tri tai hién trudng.

7. Yéu cau vé vé sinh méi truong:

a. Nha thau nghiém tuc thyc hién cac quy dinh hién hanh ctia Nha nudc va dia phuong
vé cac ndi dung sau:

- Béo vé mdi trudng vé tiéng 6n ddi voi cac khu vuc thi cong dong dan cu.

- P06 rung, chin dong gy ra do cac thiét bi thi cong.

- O nhiém khong khi do khoi, bui dét, cac khi doc thai ra trong qua trinh thi cong nhu
d6t nhua duong, tham béténg nhya.

- O nhiém nguon nuagc.

- Xtr Iy chét thai rin khong c6 kha ning phan huy.

- Xtr Iy chit thai 1ong.

- Céc diéu kién vé vé sinh trong sinh hoat ctia cong trudng.

b. Nha thau thuc hién cac yéu cau cu thé sau dé dam bao vé sinh, bao vé moi truong:

- Pho bién va giao duc can bd, cong nhan vién vé y thirc giir gin vé sinh chung, bao
v€ mdi truong.

- C6 bién phap thi cong hop 1y dé han ché tiéng 6n, rung dong, 6 nhiém khoi bui dbi
v6i cac khu vuc dan cu ndi chung va d6i véi cong trudng noi riéng.

- Tap két vat liéu gon gang. Khong d6 vat liéu, chét thai, ¢at dao bira bii lam 6 nhiém
nguén nudc trong khu vuc. Pac biét 1a cac vat tu, vat liéu doc hai nhu dau, nhét, nhua
duong, bé tong nhya.

- Nha thau t6 chtrc viée van chuyén cac loai vat lidu bang 6 t6 vao nhitng thoi diém
hop 1y, xe c¢6 phu bat va thuong xuyén tudi nudce, quét don dat cat trén duong van chuyén



dé giam thiéu khoi bui.

- Thudong xuyén td chtrc don vé sinh tai cong truong.

- B6 tri khu vire sinh hoat cho cong trudng riéng biét va hop 1y, tranh bd tri dau gio
dé khong lam anh huong dén vé sinh chung.

- Chiu trach nhiém vé nhirng hau qua x4u do minh gy ra.

8. Yéu ciu vé an toan lao dong:

a. Nha thau phai c6 phuong an t6 chitc va cac bién phap cu thé sé ap dung dé dam
bao an toan lao dong trong qua trinh thi cong cong trinh bao gdm cac ndi dung:

- T6 chtrc cong tac dam bao an toan lao dong chung cho toan cong truong.

- Pam bao an toan lao dong cho ngudi va phuong tién truc tiép tham gia thi cong.

- bam bao an toan lao dong cho nguoi thir ba.

- Céc vi tri nguy hiém, c6 thé xay ra tai nan, Nha thau phai bd tri bién thong béo,
quay rao.

b. Can bd, cong nhan lam viéc trong cong truong phai thuc hién day du cac quy dinh
vé an toan lao dong, co day du cac thiét bi bao ho lao dong nhu ging tay, quan 40, Ung,
mii bao ho va cac thiét bi can thiét khac.

c. Nha thau phai c6 tinh toan vé an toan vé bién phap t chirc thi cong chi tiét va cac
két cAu phu tro, cac thiét bi chéng d6, neo gitr... phyc vu thi cong. Khi thay can thiét, Tu
van giam sat duoc quyén yéu cau Nha thau ching minh vé tinh an toan ctia bién phap t6
chire thi cong ciia minh bang céc tinh toan cu thé.

d. Nha thau phai mua bao hiém lao dong va bao hiém y té cho toan bd nhan sy tham
gia thi cong.

e. Nha thau hoan toan chiu trach nhiém trudc Phap luat va Chu dau tu neu khong
nghiém tac thue hién cac yéu cau vé an toan lao dong, dé xay ra cac tai nan vé ngudi.

9. Bién phap huy dong nhan luc va thiét bi phuc vu thi cong:

Nha thau phai dé xuat bién phap huy dong va bé tri nhan luc, thiét bi thi cong trong
ho so dy thau, hd so t6 chire thi cong trinh CDT chap thuan sau khi triing thau.

a. Huy dong nhan luc

Nhan sy cia nha thau phai ding véi nhan sy nha thau du thau va duoc CHu dau tu
chap thuin

Nha thau dé trinh Cht dau tu chap thuan danh sach nhan lyc vé trinh d6 chuyén mon,
vi tri duoc bd tri ctia tirng ngudi duge huy dong dén cong trudng trong d6 néu rd cac ndi
dung:

- Tai liéu ching minh trinh d§ chuyén mon, bang ké trich ngang nang luc, kinh
nghiém, cac cong trinh hodc cong viéc da tung tham gia.

- S6 lwong nhan lyc dugce huy dong trong tirng thoi ky, thoi gian dén va di cua cac
can bd chi chét cua cong trudong.

- Trong truong hop co su thay d61 nhan lyc, Nha thau phai bao cdo va dugc sy dong
y cua Tu van giam sat. Truong hop thay d6i cac can bo chu chdt trong bd may diéu hanh
va to chirc thi cong cong trinh, Nha thau phai ¢ vin ban béo cdo va trinh bay & nguyén
nhan thay d6i va duoc Chu dau tu, Tu van giam sat chap thuan trudc khi tién hanh thay
doi nhan sy.

- Danh sach nhan sy huy dong va cac quyét dinh thay d6i, bd sung nhan sy ctia Nha
thau duoc Chu dau tu chép thuan 13 can ctt dé Tu vin giam sat kiém tra nhan luc thuc té
huy dong ctia Nha thau tai hién truong.

- Yéu cau cu thé vé nhan luc ctia Nha thau d6i v6i goi thau ndy nhu sau: Nha thau
ding ky danh sach can bo phuc vu géi thau véi cac thong tin cu thé nhu tén, ndm sinh,
trinh d6 chuyén mon, s nim kinh nghiém, cac cong trinh da tham gia. Chu dau tu co
quyén yéu cau Nha thau thay d6i bat c mot vi tri nio trong bd may diéu hanh néu thay



rang vi tri d6 khong dat yéu cau.

b. Huy dong thiét bi:

- Nha thau trinh Chu dau tu chap thuan danh sach thiét bi thi cong duoc huy dong
cho géi thau gdm céac ndi dung:

- Tén, chung loai, hang san xudt va sb lugng thiét bi duoc huy dong.

- Ngudn goc, xudt xr va chat lugng hién tai cua thiét bi.

- Cong suat va tinh trang st dung hién tai kem theo cac chirng chi kiém dinh chat
luong do co quan c6 tham quyén cap.

- Vi tri hién tai ctia thiét bi.

- Thoi gian dugce huy dong c6 mat va thoi gian rat khdi cong truong.

- Nha thau c6 trach nhiém huy dong day du, dung va hop 1y nhan lyc, thiét bi cho
tirng giai doan, dam bao thi cong cong trinh theo diing tién d6 Nha thau dé xuit trong hd
so dy thau va Hop dong ky két véi CDT. Trong trudng hop co nguy co bi cham tién do,
Nha thau phai huy dong bd sung nhin lyc va may moc dé day nhanh tién do thi cong.

10. Yéu cu vé bién phap t chirc thi cong tong thé va hang muc:

Cong tac t6 chtrc thi cong ctia Nha thau tudn theo quy dinh tai Tiéu chuan Viét Nam
TCVN 4055:2012 - T6 chtrc thi cong.

a. Yéu cau vé bién phap thi cong tong thé:

Can ctr phwong 4n t6 chire thi cong da duoc 1ap trong hd so du thau, sau khi khao sat
diéu tra diéu kién thyc té dia chat, dia hinh, Nha thau can hoan chinh lai, cy thé hoa phuong
anto chure thi cong cho phu hop dé bao cao Chu dau tu, Tu van giam sat thong qua trudce
khi trién khai. Phuong an to chirc thi cong diéu chinh lai khong dugc lam tang gia tri Hop
dong va phai ton trong két qua dau thau cling nhu nhirng nguyén tac ciia HO so moi thau.
Trong phuong 4n to chirc thi cong tong thé Nha thau phai néu rd cac ndi dung:

Cong tac thuan bi mat bang thi cong:

Mit bang thi cong bao gom toan bo pham vi mat bang ciia goi thau bao gom pham
vi dién tich str dung thi cong va bd tri cac cong trinh phuc vu cong tac thi cong:

- Vian phong diéu hanh cong trudng;

- Nha ¢ cho cén by, cong nhan cong trudong;

- Phong thi nghiém hién trudng;

- Nha kho, bai chira vat li¢u, xudng co khi;

- Bai tap két xe may, thiét bi thi cong;

- Khu v¢€ sinh va sinh hoat chung ctia cong truong;

- Ngudn cung cép dién, nudce cho sinh hoat va thi cong;

- B6 tri duong giao thong ndi bd cong trudng va duong cong vu, dudng tranh phuc
vu thi cong (néu co).

Ngay sau khi ky két Hop dong, Nha thau phai tién hanh cong tac chuin bi mat bang
thi cong Nha thau phai thoa thuan vi chinh quyén, nhan dan dia phuong vé viée thué,
muon dit dé bd tri mit bang, Hop dong cung cap dién, nude phuc vu sinh hoat, thi cong
va dang ky tam tra tam vang cho can bg, cong nhan cong truong. Sau khi hoan thanh cong
trinh hoic hang muc, Nha thau c6 trach nhiém d& bo cac cong trinh phy tam da xay dung
dé tra lai hién trang h¢ thong ha ting ky thuat, mat bang d3 thué, muon theo cac giao kéo
va tranh cac khiéu klen néu c6. Viée bd tri mat bang cong truong phai dam bao hop 1y, kha
thi cho vi¢c thi cong tat ca cac hang muc cua cong trinh, ddm bao lién hé thuan ti€n gitra cac
khu chtrc nang cta cong truong.

b. Yéu cau vé bién phép thi cong ctia cac hang muc:

Can ctr ho so thiét ké ban v& thi cong duoc duyét, thyc dia cong trinh da duoc ban
giao, bién phép thi cong téng thé dugc Chu dau tu chép thuan; nhan luc, thiét bi va vat
liéu hién co, tirng thang hodc ting giai doan, Nha thau 1ap bién phap t6 chtrc thi cong chi



tiét clia tirng hang muc cong viéc trinh Tu van giam sat thong qua trudce khi thi cong. Trong
bién phap t6 churc thi cong chi tiét ctia Nha thau gom cac ndi dung:

- Khoéi lrgng cong viéc phai thuc hién.

- Luong vat tu, vat li¢u can st dung.

- Nhan liuc va thiét bi cAn phai bd tri.

- Trinh ty thyc hién cac cong viéc xay dung trong hang muyc.

- Yéu cau k¥ thuat khi thi cong cac cong viée xay dung.

- Biéu tién d6 chi tiét va khdi lwong hoan thanh theo thoi gian.

Pbi véi cac hang muc cong trinh cd yéu cau k¥ thuat va cong nghé thi cong phirc
tap, Nha thau phai trinh Chu dau tu chip thuan bién phép thi cong chi tiét ctia hang muc.
Chi khi c6 ¥ kién chap thuan cua Chu dau tu v& bién phap thi cong da dé trinh, Nha thau
moi duoc trién khai thi cong.

11. Yéu cau khéc:

a. Nhat ky thi cong

Trong sudt qua trinh thi cong, Nha thau dugc chudn bi sd nhat ky thi cong. Nha thau
c6 trach nhiém ghi day du cac ndi dung cuia qua trinh thi cong theo tirng ngay vé thoi tlet
nhan lyc va thiét bi huy dong, cong viéc thuc hién trong ngay va cac ndi dung khac néu
c6. Tu vAn gidm st c6 trach nhiém klem tra tinh chinh xac vé€ ndi dung nhat ky thi cong
do Nha thau ghi va ky xac nhan vao s6 nhat ky thi cong theo ngay.

Nha thau cé trach nhiém bao quan so nhat ky cong trinh Iam tai liéu 1ap ho so hoan
cong.

b. Yéu cau vé ché do bao céo dinh ky va bao cao dot Xuat:

- B4o c4o dinh ky: Nha thau phdi hop v6i Tu van giam sat thuc hién ché do bao cdo
dinh ky vé tién do, chat luong va khdi lugng cung véi cac van dé ton tai, phat sinh trong
qua trinh thi cong. Thoi gian bao cdo, ndi dung va mau bao cao dinh ky s& do Chu dau tu
quy dinh phy thudc vao tirng giai doan thi cong va va tinh cap bach cua cong tac thi cong.

- Béo céo dot xuat: Trong qua trinh thi cong thuc té, khi gap phai cac sy khong luong
trude nhu thye dia khong dung voi khao sat, bién phap thiét ke khong phu hop voi thuc
dia... hodc co su cb cong trinh nim ngoai tham quyén giai quyét ctia Tu van giam sat va
Nha thau thi Nha thau phai phdi hop véi Tu vAn gidm sat bao cdo ‘ngay cho Chu dau tu dé
Chu dau tu cir ngudi va moi cac bén lién quan xem xét, giai quyét. Hinh thirc bio c40 c6
thé bﬁng van ban hodc dién thoai (sau do phai c6 bao cao béng van ban kém theo). Nha
thau phai dam bao thoi diém Chu dau tu nhan duoc thong tin vé su viéc khong cham qua
24h tir khi phat hién ra sy viéc.

c. Yéu ciu vé hd so hoan cong:

- Cong tac 1ap ho so hoan cong cong trinh thuc hién theo quy dinh hién hanh cta nha
nudc;

- Theo d6 Nha thau chiju trach nhiém 14p hd so hoan cong phan céc tai liéu lién quan
tryc tiép dén qua trinh thi cong va ban v& hoan cong cong trinh. Tu vin gidm sat c6 trach
nhiém phéi hop voi Cha dau tu, Nha thiu trong sudt qué trinh 14p hd so hoan cong.

d. Yéu cau vé céc cudc hop:

d.1. Hop thong qua phuong an t6 chirc thi cong chi tiét.

d.2. Hop giao ban theo dinh ky hoac dot Xuat:

- Tai cudc hop nay, Tu van giam sat, Nha thau phai chuan bi cac bao céo vé tién do,
chat lugng, nghiém thu thanh toan, phdi hop cong viée va cac dé xuat thudc pham vi giai
quyét cua Chu dau tu.

- Chi1 dau tu s& két luan va thuc hién thong bao dé dam bao vé tién do, chat lugng va
giai quyét cac van dé thudc pham vi xir 1y ctia Chu dau tu.

- Thoi gian hop dinh ky tuy theo yéu cau tién d6 ctia gbi thau va do Chu dau tu quyét



dinh, Tu van giam sat va Nha thau can ctr y kién chi dao ciia Chu dau tu thyc hién.

- Truong hop can thiét, Chu dau tu s& moi cudc hop dot XUt bang hinh thirc goi di¢n
thoai hodc fax gidy moi dén cac bén lién quan khi can kiém dlem tién do ctia Nha thau,
khi ¢6 cac ché do chinh sach thay ddi can thong bao vdi Tu van gidm sat, Nha thau hodc
moi hop theo dé xuit cua Tu van gidm sat, Nha thdu dé giai quyét cac van dé nay sinh
trong qua trinh thi cong. Cac bén phai ngay lap tirc thyc hién ndi dung moi hop va dam
bao du hop day du dé cudc hop dat két qua.

IV. Chi din k¥ thuat
1. Yéu ciu chung

Piéu kién thi cong:

Trong qua trinh thi cdng 6 nhiéu van dé rat kho khan nhu: Luu luong cac phuong
tién va ngudi tham gia giao thong, do d6 viéc t6 chuc thi cong hét sirc cu thé va ky cang.
Mic khac, dién thi cong chat hep cho nén viéc té chuc bd tri xe may, nhan luc sao cho hop
Iy dé cong trinh hoan thanh dat chat lugng tét, dam bao yéu cau tién do dé ra.

Cong tac giao nhan cong trinh:

Ngay sau khi ky hop d6ng xay lip, Nha thau phdi hop cing véi Cha dau tu va
TVTK giao nhan mit bang thi cong. Nha thau ctr cac can bo ky thuat ding may tric dac
dé dinh vi cng trinh, xac dinh tim tuyén, kiém tra so sénh giita ban vé thiét ké k¥ thuat va
thue té hién truong.

Cong tac thi nghi¢m:

Nha thau bang kinh phi va ning Iyc ciia minh hoic thué don vi ¢6 dii ning lyc t6
chuc tai hién truong mot phong thi nghiém, dé kiém tra va danh gia chat lugng thi cong
cua minh, thiét ké cac cap phdi bé tong, cin clr mac bé tong dugc quy dinh trong ho so
thiét ké, ..., cac két qua thi nghiém trén phai biang cac vian ban do té chuc c6 day du ning
luc va tu cach phép nhan thuc hién.

Truong hop nha thau khong dam nhan dugc, thi chu dau tu ¢6 quyén thué mot don
vi tr van hodc mét trung tdm k§ thuat tiéu chuan do ludng chat lugng c6 tu cach phap
nhan thuc hién.

Kiém tra chat lwong ciac hang muc cong trinh:

Tuy vay can lru ¥ thém nhirng vin dé cha yéu sau:

Viéc kiém tra chat luong duoc tién hanh theo yéu cau cua chu dau tu khi dugc Nha
thau théng bao vé dé nghi nghiém thu chat lwong hang muc cong trinh, dé thanh toan hoac
dé chuyén tiép giai doan thi cong, hoic theo yéu cau cua Chu dau tu trong qua trinh thi
cong, khi cac cong tac thi cong dugc cho ring khong dam bao cac yéu cau vé ki thuat.

Cong tac kiém tra chat luong phai ghi rd cac két qua kiém tra, cac thong sé do dac
vé kich thudc hinh hoc, cao do, cling cac chi tiéu ky thuat khac nhu cac két qua thi nghiém
vat liéu, thi nghiém céc chi tiéu co Iy dat da, cudng do bé tdng cung cac yéu cau khéc lién
quan. Két qua kiém tra chat luong phai duoc ghi rd vao bién ban kiém tra, dic biét Ia cac
hang muc cong trinh an dau.

Nha thau phai chiu trach nhiém vé cdng trinh nhu chat lwong vat liéu va san pham
thi cdng ctiia minh, c6 trach nhiém cung cap day du cac so liéu thi nghiém, cac chuang chi
vat liéu va cac thanh phan cau thanh hang muc cong trinh trude khi chuyén giai doan thi
cong, cling nhu khi ¢ yéu cau cua Chu dau tu, Chit dau tu ¢6 thé sir dung cac sé liéu cua
Nha thau lam cin ctr d&é nghiém thu céng trinh.

Nha thau s& phai thuc hién bat ky nhitng viéc kiém tra va thi nghiém can thiét khac
dudi su chi dao ctia Cha dau tu khi xét thay can thiét dé dam bao cho 6n dinh va chat
lwgng cua cong trinh.

Khi kiém tra lai cac hang muc cong trinh hozc cac nguyén vat liéu thi cong cd két
qua khong dat cac tiéu chuan k¥ thuat thi Nha thau phai tién hanh ngay viéc sira chita hoac



pha d cac san pham, cac nguyén vat ligu do, dong thoi Nha thau phai tién hanh cac thi
nghiéchéc chang chi chat luong cua viéc stra chira do6 bang chi phi cua Nha thau.
Trao ddi cong viéc: . o i ‘ ‘

Moi y ki€n dé nghi, yéu cau cua Nha thau doi voi Chu dau tu deu thyc hién bang
cac van ban va dugce luu trir trong ho so. ‘ ‘ ’

_Céc quyet dinh, chi thi cia Chu dau tu hodc Nguoi duoc uy quyen giai quyet cac
yéu cau cua Nha thau cling dugc the hién bang cac van ban. ‘

Chi c6 Chu dau tu va Nguoi dai dién dugc uy quyen (bang van ban) méi co quyen
dua ra cac chi thi, quy dinh cho Nha thau.

Cac moc thi cong: ‘ ‘

Sau khi nhan ban giao mat bang thi cﬁng, Nha thau phai co trach ,nhiém be}o quan
cac moc toa do va cao do dung cho thi cong dong thoi xay dung cdc moc phu dé co thé
khoi phuc lai cé}c moc ¢o thé bi that lac hoac hu hong trong qua trinh thi cong.

2. Yéu cau ky'thq@t thi cong va nghi¢ém thu:

2.1. Nguyén tac to chirc , ‘

- Cong tac t0 chirc thi cong chi tiét s€ do don vi thi cong dugc trung thau tu xay dung
cin cir vao kha ning ctia minh duya trén bién phép to chirc thi cong chi dao dugc trinh bay
trong thiét ké ban v& thi cong dugc duyét. Trong qua trinh thi cong can dam béo cic nguyén
tac sau:

- Truée khi thi cong cac cong trinh c6 lién quan dén hé théng céc cong trinh khac (hé
thdng dudng giao thong; dudng éng cap nude, cap quang...) can xin phép & co ¥ kién thong
nhét bién phap thi cong voi don vi chil quan.

- Qud trinh x4y dung can c6 cac giai phap bao vé moi trudng, giam thiéu tic dong
x4u t&i moi truong va diéu kién sinh hoat ctia dan cu khu vuc. Tai cac vi tri 1an can khu
vuce dan cu, khu vue di tich lich str can c6 cac gidi phap ddm bao an toan & bao v¢ cac khu
vuc néu trén, chi duge tién hanh xay dung khi ¢6 su chip thudn ciia cap c6 tham quyén.
Viéc dao mong cong trinh khong duwgce dé anh hudng dén nhirng cong trinh hién c6, nha
thau phai chiu trach nhiém khic phuc va hoan tra néu lam hu hong nhirng cong trinh hién
¢6 bang chinh kinh phi ctia minh.

- Trong qua trinh thi cong can nghién ciru dé tim ra cac giai phap co thé rit ngin
tién do x4y dung, giam gid thanh cong trinh va ning cao chit luong.

- Moi vin dé trong thi cong nha thau phai thie hién ding theo qui trinh thi cong,
nghiém thu va cac vin ban phap qui hién hanh lién quan dén quan Iy Pau tu xay dung co
ban.

- Nha thiu can c6 cac bién phap bao vé an toan cho luc lwong thi cong, cho nhan
dan dia phuong va cic cong trinh & gan noi xay dung.

- Qua trinh thi cong phai dam bao tiéu thoat nudc tot khong tao Ging ngap khi co
mua, dat dao 1én phai d6 diing chd di dinh trudc dam bao khong gy 6 nhiém méi truong,
phai co bién phap dam bao an toan lao dong theo qui dinh hién hanh. Néu ding cac phuong
tién van tai 1on can chon duong tranh xa noi khu dan cu hodc c6 bién phap hiru hi¢u dé
bao vé nha ctra va cac cong trinh hién c6. O t6 van chuyén phai co bat che, néu chay qua
khu dan cu phai tudi nudc tranh buyi, gy 6 nhiém moi truong.

- Pé dam bao an toan cho cac phuong tién di trén dudng, duong van chuyén nhat
thiét phai duoc duy tu stra chita kip thoi.



- Trong qué trinh thi cong néu thay c6 diém gi khong phu hop véi thuc té hodc co
cac bién cb k¥ thuat, nha thau phai bao ngay cho Tu van giam sat, tu van Thiét ké va chu
dau tu biét dé phdi hop xtr 1y kip thoi. Trong moi trudng hop, nha thau chi dugc phép thi
cong sau khi ban vé& thi cong duoc cip c6 thim quyén phé duyét.

- Céc khdi Iugng thi cong nghiém thu tirng phan phéi cé ching chi thi nghiém day
da va phai nghiém thu xong hang muc thi cong truéc méi duoc thi cong hang muyc tiép
theo.

- Khi nghiém thu cac hang muc phai c6 su chirng kién cta cac bén: Tu van giam
sat, Chii dau tu va Tu van Thiét ké (néu chii diu tu d& nghi), nhim nang cao chat luong
cdng trinh.

2.2. Trinh ty thi cong 7
Trinh tu thi cong tong quat cong trinh c6 thé dugc thuc hi¢n nhu sau:

- Nha thau phai c6 day du ban v& thi cong dugc cip c6 thim quyén phé duyét va dé
xuit bién phép thi cong, ké hoach thi cong ctia nha thau phai dugc cap c6 tham quyén phé
duyét méi dugce phép to chire thi cdng.

- Chuén bi: ban giao mat bﬁng, don dep mat béng, chuén bi cdc bii van chuyén may
moc, thiét bi, lan trai va bai tap két vat liéu xay dung. Chu dau tu phdi hop véi cac co quan
c6 lién quan to chire do dac xac dinh khdi lwong dén bu trong ranh gidi giai phong mat
bang do tu van thiét ké cung cap, sau d6 tién hanh t6 chitc don dep mit bang dé ban giao
mit bang cong trudng cho nha thau thyc hién thi cong.

- Do dac va dinh vi lai cac vi tri cong trinh, kho1 phuc coc trén toan tuyén.

- Cong tac xu ly cac chudng ngai vat.

- Thi cong cac hang muc cong trinh.

2.3. Bién phap thj cﬁqg chii yéu:

2.3.1. Thi cong dap nén duwong.

2.3.1.1. Tiéu chuén ap dung:

- Nén dudng 6 t6 — thi cong va nghiém thu: TCVN 9436-2012.

- Cong tac dat — thi cong va nghiém thu: TCVN 4447-2012.

- Do chit tiéu chuan trong phong thi nghiém: TCVN 4201-2012.

- Khéi lugng thé tich (dung trong): TCVN 4202-2012.

- Thanh phan hat: TCVN 4198-95

- Phuong phap thi nghi¢m xuyén tinh: TCVN 9395 — 2012

- Khéi luong riéng (ty trong): TCVN 4195-2012.

- Do am va do hut am: TCVN 4196-2012.

- Gi61 han déo va gidi han chay: TCVN 4197-2012.

2.3.1.2. Vat li¢u dap nén.

- Caycdi, goc cay, co hogc cac vat ligu khong phi hop khéc khong dugc dé lai trong
nen dap. Lop tham thuc vat nam trong nén dap phai duoc gat di hoan toan bang may ui
hodc may san cho den khi hét re co.

- Viéc khai thac vat liéu dat dap phai tuan thu yéu cau v?: bo vé moi truong va canh
quan thién nhién. Vi¢c khai thac vat li¢u dap phai két hop tot véi quy hoach dat dai cua
dia phuong va quy hoach thoat nudc nén duong, han ché t6i da viéc chiém dung ruong



dat; tan dung dat can cdi phong hda; khong ldy dat dudi myuc nudc ngam; dao 1ay dat
khong duoc anh hudng dén @6 on dinh cia taluy va d6 on dinh ciia ca nén duong; khong
duoc lay dat o hai bén pham vi dau cau.

- Khi nén ty nhién c6 d6 doc ngang dudi 20% phai dao bo 16p dat hiru co roi lu 16p
nén ty nhién trén cung dat do chit K=0.95 trude khi rai vat liéu dap cac 16p thudc than nén
duong phia trén.

- Khi mat nén ty nhién c6 c6 do doc ngang tir 20% dén 50%, phai két hop danh bac
cap va dao bo 16p dat hitu co trude khi ddp. Chiéu rong bac cap nén I6n hon 2m, chiéu cao
bac cap nén lay bang boi s6 cua bé day I6p dat dam nén tdy loai lu san c6. Mat bac cap
phai lu dat yéu cau va co d6 doc vao phia trong suon doc téi thiéu bang 2%.

- Phai c6 bién phap han ché nudc thim vao mat ranh giéi gitta mat nén ty nhién va
day than nén dap khi dap trén suon doc.

- Khong duoc dap trén mat nén ty nhién c6 d6 déc ngang tir 50% tro nén (néu khdng
c6 cdng trinh chéng d5).

- Khi mat nén tu nhién c6 cac hd, cac chd triing, phai vét sach day va dung vat liéu
phU hop Vvéi quy dinh dé dip day ching; phai phan I6p dap, lu 1én dat 6 chat quy dinh.

- Phai vét sach, diao bo 16p dat hiru co va c6 bién phap hit hét nuéc trude khi dap
than nén duong qua ving rudng lia nudc.

- Vat ligu dé thi cong nén dip co thé 1a vat liéu khai thac tir mo hoic vat liéu duoc
xac dinh la thich hop tan dung tir cic cong tac dao, néu két qua thi nghiém cho thay chiing
dap rng duoc cac yéu cau cho ting loai vat ligu dudi day.

2.3.1.3. Thi cdng nén dip théng thuong.

- Thong thudng vat liéu dap duoc chuyén thang tir mo vat ligu téi cong truong thi
cong trong diéu kién thoi tiét kho rao va duoc rai xuong. Nhin chung, khong duoc phép
danh dbng vat liéu ddp nén, dac biét 1a trong mua mua.

- Vit lidu dap nén trong pham vi duong duoc rai thanh tirng 16p c6 chiéu day 20cm
(do trong diéu kién dit dap da lu lén chit), sau d6 s& dugc ddm nén nhu quy dinh va duoc
K§ su TVGS kiém tra, chap thuan trudc khi tién hanh rai 16p khéc 1én trén. Chiéu day cua
mdi 16p vat liéu da lu 1én khong duoc vuot qua 20cm, trir truong hop dac biét, khi diéu
kién thi céng nén dap khong cho phép (lay 16i, khong c6 diéu kién thoat nude v.v...) va
phai duoc K§ su TVGS chap thuan.

- C4c |6p dat dip bao c6 thé duoc rai trude hodc rai sau 16p dap nén trong tng theo
chi dan cua k§ su TVGS nhung phai dam bao ciu tao va chiéu day theo ban v& thiét ké.
Cong tac dam l1én 16p dat bao nay duoc thuc hién ddng thoi véi 16p nén duong tuong tng
va phai dam bao d6 chat K > 0,95.

- Phai sir dung thiét bi, san dat phi hop dé dam bao do day dong déu trude khi dam
nén. Trong qua trinh dam nen phai thudng xuyen kiém tra cao do va do bang phang cua
I6p. Phai luon dam bao d6 am phu hop cho 16p vat liéu duge dam nén. Néu do am qué
thap cd thé bo sung thém nude. Nguoc lai, néu d6 Am qué cao phai tién hanh cac bién phéap
nhu: cay x6i, tao ranh, hodc cac bién phap khac thoa man yéu cau cia Ky su TVGS.

- Tai nhitng vi tri ddp nén trén 16p dém thoat nuéc dang hat thi can phai luu y dé
tranh hién tuong tron 1an hai loai vat ligu.

- Trong trudng hop nén dap dugc thi cdng qua khu vuc lay 16i khong thé ding xe tai
hodc cac phuong tién van chuyén khac cé thé thi cong phan dudi cing cia nén dip bang
cach d6 lién tiép thanh mot I6p duoc phan bé déu co do day khong vurot qua mac can thiét
dé hd tro cho phuong tién van chuyén dé céc I6p dat sau véi diéu kién phai trinh bién phéap



thi cong 1én K§ su TVGS kiém tra, cac khdi lugng phét sinh so véi ho so thiét ké (néu c)
phai dugc trinh 1én dai dién Cha dau tw chap thuan.

- Khong duge do bat ky 16p vat liu khéc 1én trén pham vi nén duong dang thi cong
cho dén khi viéc dm nén thoa man céc yéu cau néu trong phan Chi dan thi cong — nghiém
thu nay.

- Phai bb tri hanh trinh cta cac thiét bi san va van chuyén dat mot cach hop 1y dé sao
cho ¢4 thé tan dung tdi da tac dung dam nén trong khi di chuyén céc thiét bi d6, giam thiéu
duoc cac vét 10n banh xe va tranh tinh trang ddm nén khong déu.

- Trudng hop nén duong dap bang d4 & trang thai tu nhién hozc da qua ché bién, Nha
thau phai thao luan véi TVGS vé trinh ty thi cong va sau d6 phai dé trinh bang vin ban dé
nghi chap thuan bién phap thi cong da kién nghi.

- Khi dip c6 bé phan &p thi nén dip khong dugc vuot hon cao do cua bé phan &p cho
dén khi bg phan ap hoan thién. Khi phét hién trong lop dép c6 doan cao su cyc bg, can c6
ngay bién phap xu ly th|ch hop (cay X6i - phoi dat, thay dat néu can thiét). Tuyét dbi khong
thi cong lu rung trén nén dip ma dudi dé cé xt Iy nén bang thiét bi thoat nuéc thang dung
(giéng cat, bac tham...).

- Trudng hop nén ddp duoc xay dung trén pham vi duong cii, nén hoic mit duong
cii phai duoc chuin bi bang cac phuong phap phi hop nhu san gat, dao bo, cay x4i tao
nham. Vit li¢u thu duoc sé dugc danh gia, xac dinh Ia thich hop hay khéng thich hgp cho
viéc tai sir dung.

2.3.1.4. Thi cdng dai thir nghiém dam nén.

- D4i véi mdi ngudn vat lidu dap nén, trude khi thi cong rong rai, Nha thau phai trinh
dé xuat bang van ban vé ké hoach thi cong dai dam thir nghiém dé xac dinh day chuyén
thiét bi thi cong, s6 hanh trinh yéu cau va phwong phéap diéu chinh d6 am.

- Dai thir nghiém dam nén c6 chiéu rong > 10m va chiéu dai > 100m, trén d6 ap dung
bién phap thi cong di dé xuit vai mot sé diéu chinh hodc bd sung can thiét néu duoc Ky
su TVGS yéu cau. Viéc thir nghiém dam nén phai hoan thanh trude khi dugc phép ap dung
thi cong chinh thuc.

- Khi két thuc ddm nén, d6 chit trung binh cua dai thir nghiém sé& duoc xac dinh bang
cach lay trung binh két qua cua 10 mau thi nghiém kiém tra do chit tai chd, vi tri thir
nghiém duoc chon ngau nhién.

- Néu do chat trung binh cua dai thir nghiém thap hon 98% d6 chat cua cac mau dam
nen trong phong thi nghiém duoc xac dinh qua cac quy trinh thu nghiém thich hop véi loai
vat liéu dap dang sir dung thi TVGS c6 thé yéu cau xay dyng mot dai thir nghiém khéc.

- Trong qué trinh thi cong, néu co thay d6i vé vat liéu dap hoic thiét bi thi cong thi
Nha thau phai tién hanh cac thir nghiém dam nén b sung va trinh két qua thir nghiém cho
K§ su TVGS kiém tra, trinh dai dién Chu dau tu chap thuan.

- Trong sudt qua trinh thi cong, Nha thau phai triét dé tuan theo quy trinh dam nén
d3 xay dung, va TVGS c6 thé yéu cau hoac Nha thau co thé dé nghi xay dung mot dai thir
nghiém mai Khi:

+ C6 su thay d6i Vé vat liéu hay cong thirc tron vat lidu.

+ Co ly do dé tin rang do chat ctia mot dai kiém tra khong dai dién cho I6p vat liu
dang duoc rai.

2.3.1.5. P chit yéu cau caa vat liéu dip nén.

- Céc 16p vat liéu ndm bén dudi 16p nén thuong phai duoc dam nén téi do chat K >
0,95 (22 TCN 333-06, dam nén tiéu chuan, phuong phép I).



- Trong suét qué trinh thi cong, Nha thau phai thudng xuyén kiém tra 6 chit cua cac
I6p vat liéu dd duoc dam nén bang cac phuong phap thi nghiém tai hién trudng theo tiéu
chuin 22 TCN 346-06 (phéu rét cat), AASHTO T191, T205 hoic cac phwong phap da
duoc chap thuan khac. Néu két qua kiém tra cho thay ¢ vi tri nao d6 ma do chat thuc té
khong dat thi Nha thau phai tién hanh sira chita dé ¢am bao do chat yéu cau.

Viéc kiém tra do chat phai duoc tién hanh trén toan bo chiéu sau cua I6p dat dap, tai
cac vi tri ma K§ su TVGS yéu cau. Khoang cach giira cac diém kiém tra do chat khong
duoc vuot qua 200m. Ddi véi dat dap bao quanh cac két ciu hodc mang cong, phai tién
hanh kiém tra do chat cho ting 16p dat dap. D6i vai nén dap, it nhat ci 500 m® vat ligu
duoc d6 xudng phai tién hanh mot thi nghiém xac dinh do chat.

- It nhét cr 1500 m? cua mdi I6p dat dap da ¢am nén phai tién hanh mot nhém gom
3 thi nghiém kiém tra d6 chat tai hién truong. Cac thi nghiém phai duoc thuc hién dén hét
chiéu day cua lop dat. Boi vai dat dap xung quanh cac két cau hoac mang céng thi véi mai
I6p dat dap phai tién hanh it nhat mot thi nghiém kiém tra d6 chat.

- Két qua cac thi nghiém do6 chat tai hién truong sé& duoc st dung dé danh gia chat
lwong cua toan bd hang muc, Nha thau phai c6 trach nhiém tap hop va chuan bi Bang tong
hop két qua thi nghiém do chat, nop kém vai hd so thanh toan vao cudi mdi thang.

2.3.1.6. Thiét bi ddm nén.

- Thiét bi dam nén phai c6 kha niang dat duoc cac yéu cau vé ddm nén ma khong lam
hu hai vat lidu dugc dam. Thiét bi dAm nén phai 1 loai thiét bi dugc K§ su TVGS chap
thuan. Nhitng yéu cau tbi thiéu dbi véi may lu nhu sau: - Cac lu chan ctru, lu rung banh
thép phai c6 kha nang tao mot luc 45N trén mot mm cua chiéu dai tréng lan. Trong khu
dan cu han ché sir dung lu rung.

- Cac lu banh thép loai khéng rung phai cd kha nang tdc dung mét luc khéng nho
hon 45N trén mot mm cua chiéu rong banh (vong) dam nén.

- C4c lu rung banh thép phai c6 trong lwong tdi thiéu 1a 6 tin. Phan dam phai duoc
trang bi diéu khién tan sb va bién do va duoc thiét ké dic biét dé dam nén cac loai vat liéu
phu hop.

- Lop cua lu banh hoi phai c6 talong tron nhan véi kich thuéc bang nhau dé tao ra
mot lyc dam nén ddng déu trén toan bo bé rong cua lu va co kha ning tao ra mot ap luc it
nhat 1 550 kPa I&n mat dAt.

- C6 thé s& yBu cau thay thé cac loai may dam bang kiéu phd hop véi cc vi tri ma
c4c thiét bi dang st dung khdng c6 kha ning thi cong hodc dap ung duoc do chit quy dinh
cta nén ddp. Vi du nhu dap nén canh céc cong trinh hién co, dap mang cong hoac dién
tich hep v.v...

2.3.1.7. Kiém tra chat lweng va nghiém thu:

- Kiém tra chit lwong vat liéu dip theo khéi lwong ddp cir 10.000m? [am thi nghiém
1 1an, mbi l1an lay 3 mau (ngau nhién) va tinh tri s6 trung binh cta 3 mau. Nhitng chi tiéu
can kiém tra:

+ Ty trong hat dat (D);

+ Thanh phan hat;

+ Trang thai cua dat, do am tu nhién (W), gioi han chay (Wi), gioi han déo (Wp), chi
s6 déo Ip;

+ Dung trong kho I6n nhat (gmax) va do am tot nhat (Wo);

+ GOC ndi ma sat ¢, luc dinh C;

+ CBR hoic mo duyn dan hoi (Ean).



- Kiém tra d6 chat dam nén: Mdi I6p dat ddm nén xong déu phai Kiém tra do chat
vGi mat do it nhat 1a hai vi tri trén 1000m?, néu khong di 1000m? ciing phai kicm tra hai
vi tri; khi canco thé tang thém mat do kiem tra’va chu trong’kiémw tra ca do chat cac vi tri
gan mat ta luy. Ketqua kif:m tra phai dat tri so6 do chat‘K toi thiéu qui dinh muc 3.6 tuy
theo vi tri 16p dam nén. Néu chua dat thi phai tiép tuc dam nén hoac xaéi Ién roi dam nén
lai cho chat.

- Nhing phan cua cong trinh can lap dat can phai nghiém thu, 13p bién ban truoc khi
lap kin gom:

+ N&n mdng tang loc va vat thoat nudc

+ Tang loc va vt thoat nudc

+ Thay dbi loai dat khi dap nén

+ Nhitng bign phap xu 1y dam bio sy on dinh cia nén (xu 1y nudc mat, cat chay,
hang hoc, ngam...)

+ MGng céc bo phan cong trinh trude khi xay, d6 bé tong...

+ Chuéan bi mo vat liéu trude khi bude vao khai thac.

+ Nhirng phan cong trinh bj gian doan thi cong lau ngay trudc khi bat dau tiép tuc
thi cong lai.

- Moi mai taluy, huéng tuyén cao d9, bé rong nén duong v.v... déu phai ding, chinh
Xé&c, phu hop véi ban vé thiét ké va qui trinh k§ thuat thi cong, hodc phu hop véi nhitng
chi thi khac da duoc chu dau tu va TVGS chap thuan. Néu co sai s6 phai nam trong gigi
han cho phép.

- Cac qui dinh trén day ap dung cho cac doan duong hai lan xe, cac doan duong khéac
c trén hai lan xe chay viéc kiém tra dugc phép ndi suy.

- Nha thau phai ¢ nhitng stra chira kip thoi va can thiét néu phat hién ra nhitng su
sai khac trong qua trinh thi cong trudc khi nghiém thu.

2.3.1.8. Sai s6 hinh hec cho phép

- Sai s6 bé rong dinh nén khdng nho hon thiét ké, ctr 50m do kiém tra mot vj tri.

~ -sai s§ vé do ddc ngang va do déc siéu cao khong qua +0,3%, cir 50m do mot mat
cat ngang bang may thuy binh.

- Sai s6 @6 doc ta luy khong duoc déc hon thiét ké (+10,%), cir 20m do mot vj tri bang
cac loai may do dac.

- Sai $6 V& vi tri truc tim tuyén, ci 50m kiém tra mot diém va cac diém TD, TC...cua
dudng cong.

- Saii 56 cao do trén mit cat doc nam trong khoang -15mm dén +10mm (hoac -20 dén
+10,**), cr 50m do 1 diém tai truc tim tuyen.

- Saii 50 do bang phang mat mai taluy do bang khe ho 1on nhét dudi thude 3m déi voi
ta luy nén dap la 30mm. Trén cung mot mat cat ngang, dat thudc 3m ra lién ticp trén mat
mai ta luy dé phat hi¢n khe ho 16n nhat.

2.3.2. Thi cong va nghiém thu méng cap phéi da dim (CPPD):

2.3.2.1. Tiéu chuan 4p dung:

pép phdi da dam trong két cau 40 duong duoc thiét ké theo “Ao dudng mém — Cac
yéu cau va chi dan thiet ke TCCS 38:2022/TCDBVN” va duoc thi cong, nghiém thu theo
tiéu chuan TCVN 8859 : 2023 Thi cong - Nghiém thu lop CPDD trong két cau ao duong.

- Céc tiéu chuén thi nghiém:



+ TCVN 4198:2012 : Thi nghiém thanh phan hat.

+ TCVN 4197:2012 : Phuong phap xac dinh gidi han déo va gigi han chay trong
phong thi nghi¢ém.

+ AASHTO T176-97: Thi nghiém duong lugng cat xac dinh chi tiéu ES.

+ TCVN 7072-13:2006: Xac dinh ham luong hat thoi det trong 6t lidu 1on.

+ 22 TCN 346-06 : Kiém tra do chit bang phuong phap rot cat.
+ TCVN 8864:2011 : Kiém tra d6 bang phing bang phuwong phap thudc do dai 3m.
ot TCVN’7572-10:2006 : Quy trinh thi nghiém xac dinh cuong do va hé s6 hoa
mém cua da goc
+ TCVN 7572-12:2006 : Quy trinh thi nghiém xac dinh d0 mai mon Los
Angeles cua cot li¢u.
+ 22 TCN 332-06 : Thi nghiém x4ac dinh chi s6 CBR.

+ 22 TCN 333-06 : Quy trinh ddm nén dit, ¢4 dim trong phong thi nghiém.

2.3.2.2. Phan loai CPDD

- Ciap ph01 da dam loai I (dung lam lop mong trén): La cap phdi hat ma tat ca céac
loai c& hat (ké ca hat thd va min) déu dugc nghién tir d4 nguyén khai.

- Cap phdi d4 dim loai II (dung 1am 16p moéng dudi): La cip phdi hat duoc nghién
tir d4 nguyén khai hodc cudi soi, trong d6 ¢& hat nhé hon 2,36mm c6 thé 1a vat liéu hat tu
nhién, khong nghlen nhung khoi lugng khong dugce vuot qua 50% kh01 lwong cap phdi da
dam. Khi cap phdi d4 dam duoc nghién tir s6i cudi thi it nhat 75% s hat trén sang 9,5mm
phai c6 tir hai mdt vo trd 1én.

2.3.2.3. Pham vi sir dung cac loai CPDD

- CPDD loai I dugc st dung lam 16p méng trén (hodc mong dudi trén co s& xem xét
yéu t6 kinh té, k¥ thuat) cua cac két ciu 40 duong mém VA cing theo cac chi din ¢
C4cC tiéu chuan thiét ké két cau 4o duong mém va két cau 4o duong cting hién hanh

- CPDD loai II dugc sir dyng lam l6p moéng dudi cua két cdu 40 dudng co téng mat
loai Al va lam 16p mong trén cho két cdu 4o dudng c6 tang mit loai A2 hodc cip thip hon
ctia két cdu 40 dudng mém.

- Ca hai loai CPPD loai I va II déu c6 thé dugc sir dung lam 16p méng dudi ciia két
cdu 40 dudng cling bé tong xi ming. Trudng hop xe luu thong trén dudng chu yéu chi ¢6
tai trong truc tir 80kN trd xudng va néu tdng sb truc xe tich liy trong sudt thoi ky khai
thac sau quy d6i twong duong 80kN khong vuot qua 1x108, thi cho phép st dung CPPD
loai I dé lam 16p mong trén cua két cdu 40 duong cing bé tong xi ming.

2.3.2.4. Yéu cau k¥ thuat d6i voi CPPD

a. Yéu ciu vé loai da.

- Cac loai da gbc duogc sir dung dé nghién sang 1am cip phdi d4 dim phai c6 cuong
d6 nén toi thiéu phai dat 60 MPa néu ding cho 16p mong trén va 40 MPa néu dung cho
16p mong dudi . Khong duoc ding da xay c6 ngudn gdc tir da sa thach (da cat két, bot két)
va diép thach (d4 sét két, da sit).

b. Yéu cau vé thanh phan hat ciia vét liéu CPPD.

* Thanh phan hat cta vat liéu CPPD phai dap tng cac quy chuan tiéu chuan hién
hanh cta nha nudce

c. Yéu cau vé chi tiéu co Iy ciia vat liéu CPPD.



* Cac chi tiéu co 1y ciia vat liéu CPPD phai dap (g cac quy chuin tiéu chuan hién hanh
cua nha nudc
2.3.2.5. Lay mau dé kiém tra:

- Viéc ldy mau cap ph01 da dam thanh pham tai bai chua hodc tai hién truong
dé phuc vu cho cong tac kiém tra thanh phan cap phdi hat sau khi ché tao, can thyc hién
nhu sau:

+ Y8u cau ldy mau tai cac ddng da CPPD di duoc nghién sang va pha tron thanh
pham

+ Khéi lwong 1dy miu CPPD dé kiém tra chét luong vat liéu dugc quy dinh tai
Bang 3;

+ San gat 16p bé mit, tién hanh dung xéng dé 1y miu & do sau tbi thiéu 0,20 m
so v6i bé mat ban dau

+ Tién hanh dong thoi ldy mau d4 tai 4 vi tri khac nhau trén mot déng da
CPPD, sau d6 tron lai thanh mot mé da c¢d khdi lwong yéu cau dem dong vao thing
hodc tdi dé bao quan, dwa vé phong thi nghiém

- Viéc ldy miu phai khach quan. Mau dugc bao quan trong thing gd, xd nhua
hodc bao tli, c6 dan nhin hiéu ldy mau

- Trudce khi thi nghiém phan tich thanh phan hat, yéu ciu phai d6 mau tir thing
hodc tir tdi ra, tron déu tir 2 phat dén 3 phit, sau d6 méi 1Ay mau da chinh thirc dé 1am
thi nghiém. Trinh ty nhu sau:

+ Thyc hién tron déu va chia chd d4 dem vé thanh 4 phan bang nhau

+ Tién hanh x(c ldy mau dai dién tir 4 phan bang nhau d6 theo nguyén tic lay
déu ddi voi tirng phan

- Mau thi nghiém duoc ldy phai dai dién cho 16 san phim hodc doan duoc thi
nghiém, kiém tra. TUy thudc vao muc dich kiém tra va diéu kién cu thé, viéc 1y mau
c6 thé duoc thuc hién theo cac phuong thire khac nhau va tudn tha cac yéu cau co
ban sau:

+ Khi léy mAu tai clra x4, phai dam bao 1éy tron ven toan bd vat liéu xa ra, khdng
dugc dé roi vai.

+ Khi 1dy miu trén bang tai, phai ldy hét vat liéu trén toan bd mit cit ngang
cua bang tai, dac bi¢t chuy léy hét cac hat min.

+ Khong 1dy mau vat liéu tai cira x4 hodc trén bang tai ctia day chuyén san xuit
khi day chuyén méi bat dau ca san xuat, chua on dinh.

+ Khi 1dy miu vat liéu tai cac ddng chtra, v6i mdi déng, gat bo vat liéu phia trén
than déng thanh mot mit phiang cd kich thuée khdng nho hon 50 cm x 50 cm rdi dao
thanh hd vuéng dé 1y cho du khéi lwong vat liéu theo quy dinh.

+ Khi lay vat liéu trén 16p méng da rai, phai dao thanh hé thang ding va lay hét toan
b vat lidu theo chiéu day 16p rai.

2.3.2.6. Thi cong lop CPPD

a. Chuan bi thi cong 16p CPPD

* Chuén b vat liéu CPDD

- Phai tién hanh lya chon c&c ngudn cung cap vat lieu CPPD cho cong trinh.
Cong tac nay bao gém viéc khao sét, kiém tra, danh gi4 vé kha ning dap g Ccac chi
tiéu ky thuat, kha ning cung cép vat liéu theo tién do cong trinh.

- Vit liéu CPPD tir ngudn cung cap néu duoc tap két vé bai chira vat liéu thi tién



hanh cac cong tac kiém tra, danh gia chat lwgng vat lidu.

- Y&u cau bai chua vat lidu.

+ BAi chua vat lidu nén b tri gan vi tri thi cong va phai tap két dugc khdi luong
vat liéu CPPD tdi thiéu cho mét ca thi cong.

+ Bai chura vat li¢u phai duoc gia cd dé khong bi cay x01, x4o tron do su di lai cua
cac phuong tién van chuyén, thi cong va khong dé bi ngap nudc, khong dé bun dét hoic
vat liéu khac 1an vao.

+ Khong tap két 1an 16n nhiéu ngudn vat liéu vao cling mot vi tri

- Trong moi cOng doan van chuyén, tap két, phai cd cac bién phdp nhim tranh su
phan tang cua vat lieu CPPD (phun tudi 4m trude khi bde xlc, van chuyén)

* Chuan bi mit bang thi cong.

- Tién hanh kiém tra, khoi phuc hé théng coc dinh vi tim va mép mong dudng.

- Viéc thi cdng céc 16p méng CPPD chi duoc tién hanh khi mit bang thi cong
da duoc nghiém thu. Khi can thiét, phai tién hanh kiém tra lai cac chi tiéu k¥ thuat
quy dinh cuia mat bang thi cong, dic bit la do chat lu lén thiét keé.

-Dbi véi mit bang thi cdng 1a mong hodc mit dudng cii, phai phéat hién, xt ly
triét dé cac vi tri hu hong cuc bd. Viée stra chita hu hong va bu vénh phai két thic
trude khi thi céng 16p mong CPPD. Khi bu vénh bang CPPD thi chiéu day bl vénh
t6i thiéu phai 16n hon hodc bing 3 lan c& hat 16n nhat danh dinh Dmax.

* Chuan bj thiét bi thi cong.

- Huy dong day du céc trang thiét bi thi cong chu yeu nhu may rai hodc may san,
cac loai lu, 6 t6 tu d6 chuyén cho vat lidu, thiét bi khéng ché d6 am, may do dac cao
d6, dung cu khong ché chiéu day..., cac thiét bi thi nghiém kiém tra d6 chit, do am
tai hi€n truong...

- Tién hanh kiém tra tat ca cac tinh ning co ban cua thiét bi thi cong chu yéu
nhu h¢ thong diéu khién chiéu day rai ciia may rai, hé thong rung cua Iu rung, hé
théng diéu khién thuy lyc cua ludi ben may san, hé théng phun nuéc... nham bao
dam kha ning dap Gng dwoc cac yu ciu ky thuat thi cong 16p vat lidu CPDD.

- Vigc dua céc trang thiét bi trén vao day chuyén thiét bi thi céng dai tra phai
dua trén két qua cua cong tac thi cong thir

b. Thi cong thir.

* Yéu cau doi voi cong tac thi cong thir

- Viéc thi cong thtr phai dugc ap dung cho mdi miii thi cong trong cac trudng hop
sau

+ Trude khi trién khai thi cong dai tra

+ Khi c6 su thay déi thiét bi thi cong chinh: lu ning, may san, may rai

+ Khi c6 sy thay doi vé ngudn cung cip vat liéu hodc loai vat liéu CPPD

+ Khi ¢ sy thay doi cua 16p vat lidu phia dudi.

- Cong tac thi cdng thir la co s dé de ra bién phép tO chirc thi cong dai tra nham
bdo dam dugc cac yéu cau ve ky thuft, chat lugng va kinh €. Do vy, viéc thi cong
thir phai dua ra dugc cac thdng so cong nghé toi wu sau:

+ So do tap két vat liéu, so @6 van hanh ctia may san hoic may rai

+ Luya chon cac loai lu thich hgp voi loai da dung lam vat liéu CPBD

+ Hé s6 lu lén, chiéu day tdi wu cua 16p thi cong.



+ So d lu 1én cua mdi loai lu v&i tht tu va hanh trinh lu, van téc va sb lan lu qua
mot diém.

+ Céc cbng tac phu tro nhu bu phuy, xtr Iy phan ting va cac budc kiém tra, giam
sat chat lugng va tién do thi cong.

- Toan bo cong tac thi cong tht, tir khi 1ap dé cuong cho dén khi xac lap duoc
day chuyén cong nghé &p dung cho thi cong dai tra, phai duoc kiém tra va chap thuan
cta don vi cO trach nhiém (theo luat hién hanh)

* Lap bién phép to chuc thi cong thir

- Cé4c phan doan dugc lua chon thi cdng thir phai dai dién cho pham vi thi cong
ctia mdi miii thi cong vé: loai hinh, két cdu cua mat bang thi cong; d6 dbc doc, doc
ngang, bé rong 16p moéng... Thong thudng, chidu dai tdi thiéu ciia mdi phan doan thi
diém la 50m.

- Can cur Vao yeu cau vé tién do thi cong, vé tién d6 cung cap vat liéu, dleu kién
thuc té Ve mit bang, vé kha ning huy dong trang thiét bi thi cong va cac yéu cau néu tai
7.2.1, tién hanh 1ap it nhat 2 so do cong nghé thi cong thir ung véi 2 phan doan da
duoc lua chon.

- Khi 1ap cac so dd cong nghé thi cong thir, phai xem xét day du cac dic tinh ky
thudt cua céac thiét bi thi cong hién cd, két hop véi kinh nghiém thi cong di duoc tich
litly va diéu kién thuc té vé& ning luc thiét bi, hién trudong. Trong so dd cOng nghé thi
cong thtr, phai néu rd cac van dé sau:

+ Theo chi dan, xac dinh so bo chiéu day ctia mdi 16p vat lidu CPPD sau khi
rai hodc san (ban dau ciing c6 thé tam lay hé sb Iu 1én 1a 1,3). Lap so dd van hanh
ctia phuong tién tap két, san rai vat liéu. Can X4c dinh so bd cu ly giita cAc dong vat
lidu khi thi céng bang may san.

+ Lua chon va huy dong cac loai lu thich hop.

+Lap so dd lu cho mdi loai lu, trong d6 néu rd trinh tu lu 1&n, sé luot va téc do
lu qua mot diém, su phdi hop cac loai lu. ..

+ XA&c 1ap so b cac cong viée phu tro, cac bude va thdi diém tién hanh cac cong
tac kiém tra, giam sat can thyc hién nham dam bao sy hoat dong nhip nhang cua day
chuyén thi cong va dam bao chat lwong cong trinh.

* Tién hanh thi cong thu

- Tién hanh thi céng thir theo cac so d6 cong nghé da lap trén cac phan doan thi
diém khac nhau. Tur két qua thi coéng thtr, can ghi lai cac sb liéu co ban ctia mdi budce
thi cong da thuc hién nhu:

+Khéi lugng vat liéu chuyén chd dén cong truong. Khoang cach do rai giira
cac dong vat lieu CPPD khi 16p mong dudi, duoc phép thi cong bang may san.

+ Bién phap tudi nude bd sung dé dat duge dd am trong va sau san hoic rai;

+ Cao do trude va sau khi san hoac rai vat liéu CPPD;

+ Lua chon c4c loai lu nhe va lu nang phuc vu thi cong;

+ X&c dinh s6 luot lu so bo bang lu nhe, s6 luot lu chit bang lu ning va sé luot
lu hoan thién bang lu banh thép ung véi cac loai lu dd duoc huy dong dén cong
truong;

+ Xt Iy c4c hién twong phan ting, luon song, kém bing phing va can bu phu...
(néu co);

+ Trinh tir Va0, ra cta cé4c loai lu, sé luot va van toc lu qua mot diém;



+ K&t qua thi nghiém xéc dinh d¢ chit, do am thi cong (¢ giai doan cuoi cia qua
trinh lu 1én) ing v&isd luot di qua ctia moi loai lu tai vi tri thi nghiém;

+ Cao d6 sau khi hoan thanh cong tac lu lén 16p méng CPPD;

+ Thoi gian bat dau, két thic, diéu kién thoi tiét khi thi diém.

- Tir c4c sb liéu da thu dugc, tién hanh tinh todn va hiéu chinh lai c4c théng sd
nhu:

+Heé s6 rai (hé sb lu 1én) Krai duoc xac dinh dyua vao cac sd liéu cao do trén cing
mot mit cit tai cac diém tuong (rng nhu sau:

_ CDrai - CDmb
" CDlu - CDmb

Trong do:
- CPmb 1 cao d6 mat bang thi cong tai vi tri kiém tra, m;
- Cdrai 14 cao d6 bé mat 16p CPPD tai vi tri kiém tra sau khi rai, m;
- Cdl‘u 1a cao d6 bé mat 16p CPDD tai vi tri kiém tra sau khi lu 1én xong (da dat do
chat yéu cau), m.
+ Tuong quan gitta s6 1an lu 1én (hodc cong lu) va do chit dat duoc
+ 86 Iuwong phuong tién van chuyén tham gia vao day chuyén, cy ly giita cac dong
vat liéu (néu rai bang may san)
- Tién hanh hiéu chinh so dd thi cong thir dé ap dung cho thi cong dai tra
2.3.2.7. Thi cong 16p méng dwong bing vat licu CPPD
~ CPPD da duoc van chuyén dén vi tri thi cong nén tién hanh thi cong ngay
nham tranh anh huong dén chat lugng va gay can trd giao thong
Y8u cau vé do 4m cua vat ligu CPDD
-P06 am tot nhét cia vat lieu CPPD nam trong pham vi d6 am ti wu (Wo + 2) %
can duy tri trong sudt qua trinh chuyén chd, tap két, san hodc rai va lu 1én
- Tru6e va trong qua trinh thi cong, can phai kiém tra va diéu chinh kip thoi
do am cua vat liéu CPBD
+ Néu vat liéu c6 d6 4m thap hon pham vi d6 am téi vy, phai tudi nude bd sung
bang cac vOi phun dang suong va khong dugc dé nude rira troi cac hat min. Nén két

hop viée bd sung d6 am ngay trong qua trinh san rai, lu len bang bd phan phun nuéc
dang suong gan kem;

+ Néu do 4m 16n hon pham vi d6 4m t6i vu thi phai hong khd truée khi lu 1én,

a. Cong tac san rai CPPD

-Pbi voi 16p mong trén, vat liu CPPD dugc rai bang may rai

Ch thich: Truong hop diéu kién mit bang thi cdng khong ding duoc may rai thi
c6 thé str dung may san hoic may thicong phl hop dé rai CPPD khi da c6 thi cong
rai thu

-Pbi voi 16p moéng dudi, nén sit dung may rai dé nang cao chat luong
cdng trinh. Chi duoc st dung may san dé rai vat liéu CPPD khi c6 day du céc giai
phép chéng phan ting cua vat liéu CPPD. Khi ding may san thi CPPD duoc d6
thanh cac dong trén mit bang thi cdng voi cac khoang cach thich hop xéac dinh duoc
thong qua thi cong thir néu tai 7.2 nhung khoing cach cic déng nay khong 16n hon



10m

- Can ctr vao tinh ndng cua thiét bi, chiéu day thiét ké, c6 thé phan thanh cac Iop
thi c6 ng. Chiéu day ctia moi 16p thi cong sau khi lu len thong thuong la 15 cm. Truong
hop dac biét co yeu cau chiéu day 16n hon thi phai st dung thiét bi lu hién dai va so do
lu theo két qua so do thi cong thir tai 7.2, thong thudng khong vuot qua 20 cm

- Vé quyét dinh chiéu day rai (thdng qua hé s6 lu Ién) phai cin cir vao két qua
thi cong thu, c6 thé Xac dinh hé s6 rai (h¢ s lu [8n) so bd Krai nhu sau:

_ Ykmax'Kyc
Yie

Trong do:

- ykmax 1a khdi Iugng thé tich khd 16n nhét theo két qua thi nghiém dam nén
theo TCVN 12790, g/cms;

-vkr 1a khoi lwong thé tich kho cta vat liéu CPPD ¢ trang thai roi (chua ddm
nén), g/cms;
- Kyc  1a d6 chit yBu cau ctia 165p CPDD, %.

- Dé dam bao d6 chit lu 1&n trén todn bd bé rong “mong, khi khong co6 khuon
dudng hodc da via, phairdi vat liéu CPDD rong thém moi bén t61 thleu la 25 cm so
v6i bé rong thlet ké ctia méng, truong hop ban vé thl cong da xét dén van dé trén thl
khéng c6 yéu cau phai m¢ rong. Tai C&c vi tri tlep gidp vdi vét rai trude, phai tién
hanh loai bo c4c vat liéu CPPD bj phan tang tai CAc mép cua vét rai trude khirai vét
tiép theo. O chd chuyén tiép giira cac doan lu 1én (noi két thic hanh trinh lu hodc quay
dau |u) trong cung mot vét rai hoac gitta hai ca thi cong khac nhau, can phai Xa0 x6i
lai cho hdén hop CPPD da rai trong pham vi 60 cm cudi ctia doan rai trude roi rai vét
rai tlep sau

- Truong hop st dung may san dé rai vat liéu CPPD, phai b tri cdng nhan lai
may lanh nghé va nhan cong phu theo may nhiam han ché va xu Iy kip hién tuong
phan ting cua vat liéu. Vi nhitng vi tri vat liéu bi phan ting, phai loai bo toan bo vat
liéu va thay thé bang vat liéu CPPD méi. Viéc xac 1ap so d6 van hanh ctia may san,
rai CPPD phai dua vao két qua cua cdng tac thi cong thu.

- Phai thuong xuyén kiém tra cao do, d6 biang phang, d6 doc ngang, do ddc
doc, d6 am, d6 dong déu cua vat lieu CPPD trong sudt qué trinh san rai

b. Cong tac lu len

- Phai lya chon loai lu va phdi hop céc loai lu trong so do lu 1én tly thudc vao
loai d4 dung lam vat liéu, chiéu day, chiéu rong va d6 doc doc cua 16p méng duong.
Thong thuong, sit dung lu nhe voi van tbe khong qua 3 km/h dé lu (3-4) luot dau, sau
d6 str dung lu rung (100-120) kN hodc lu banh 16p c6 tai trong banh (25-40) kN dé lu
tiép tir (12-20) luot cho dén khi dat d6 chit yéu cau, rdi hoan thién bing (2-3) luot
lu banh sét (80-100) kN.

- S6 1an lu 1én phai dam bao dong déu dbi voi tat ca cac diém trén mat mong (ké
ca phan md rong), dong thoi phai bao dam d6 bang phang sau khi lu len.

- Viée lu Ién phai thuc hién tir chd thdp dén chd cao, vét banh lu sau chong 1én
vét lu trude it nhat 1a 20cm. Nhirng doan duong thang, lu tir mép vao tim duong va
& cac doan duong cong, lu tir phia bung dudng cong dan 1én phia lung dudng cong.

- Ngay sau giai doan lu I&n so bo, phai tién hanh ngay cong tac kiém tra cao



d6, 46 doc ngang, do bang phing va phat hién nhitng vi tri bi 161 16m, phan ting dé
bu phu, stra chira kip thoi

+ Néu thay hién tuong khac thuong nhu ran nit, gon song, X6 don hodc rdi rac
khong chit... phaiding lu, tim nguyén nhan va xi ly triét dé roi mai duoc lu tiép. Tat
ca Cac cong tac nay phai hoan tat trude khi dat dugce 80 % cong lu.

+ Néu phai bi phu sau khi da lu 1én xong, thi bé mit 16p méng CPPD d6 phai
duoc cay x6i véichiéu sau tdi thiéu 1a 5 cm trude khi rai b

- So dd cong nghé lu lén &4p dung dé thi cdng dai tra cho tirng 16p vét liéu nhu
cac loai lu str dung, trinh tu lu, sb 1an lu phai duoc xay dung trén co so thi cong thir
16p mong CPDD.

c. Bao dwdng va twdi 16p nhwa thAm bam.

- Khong duogc cho xe ¢ di lai trén 16p mong khi chua tudi nhya tham bam dé
tranh bong bat

-Dbi v6i 16p mong trén, can phai nhanh chéng tuéi nhua thim bam bing nhya
1éng MC30 hoic MC70 (phd hop voi tieu chudn TCVN 8818-1) hodc nhil twong nhuya
duong loai SS-1h hodc CSS-1h (phu hop véi tiéu chuan TCVN 8817-1) hodc nhil twong
nhya duong polime (phu hop véi tiéu chuan TCVN 8816)

+ Trude khi tudi nhya thim bam, phai tién hanh 1am vé sinh bé mit 16p mong
nhim loai bo bui, rac, vat liéu roi rac béng cac dung cu thich hgp nhu chdi, may nén khi
hodc may chuyén dung nhung khong duoc lam bong bat cac cét lidu ciia 16p mong

+ Khi tudi nhya thAm bam, nhiét do khong khi phai 16n hon 8 °C, déng tho1 phai
dam bao vat liéu tudi co nhiét d6 thich hop (khoang 70 °C (11110 °C dbi v6i nhwra 10ng
MC70; va khoang 45 °C ][] 10 °C d6i véi nhya long MC30);

+ Tién hanh phun tuéi nhya thim bam dong déu trén todn bo bé mat 16p moéng
bang céac thiét bi chuyén dung v6i &p luc phun tir 0,2 MPa dén 0,5 MPa vé6i dinh
lwong tuy thudc vao loai nhua va trang thai bé mit dé tudi vat liu tham bam theo
yéu cau

-Néu phai bao dam giao thong, ngay sau khi tudi 16p thdm bam thi phai
phu mot 16p da mat kich ¢& 0,5 cm x 0,1 cm véi dinh ugng 10 I/m2 £ 1 I/m2 va lu
nhe khoang (2-3) lan/diém. Pong thoi, phai bd tri luc lwong duy tu, bio dudng hang
ngay dé thoat nudc bé mat, bl phu, quét gat cAc hat da bi ving dat va lu Ién nhitng
chd c6 hién tugng bi bong bat do xe chay

2.3.2.8. Yéu cdu vé cong tac kiém tra, nghiém thu.

a. Lay miu vat liéu CPPD cho cong tac kiém tra nghiém thu chat luong vat liéu
CPbD

-Dé phuc vu cdng tac kiém tra chat luong vat liéu trong qué trinh thi cong tai
hi¢n treong va phuc vu nghiém thu, yéu cau khéi luong tdi thiéu mau thi nghi¢m tai
hién trudng duoc ldy phu hop voi quy dinh tai Bang 3

- MAu thi nghiém lay tai hién truong thi cong phai dai dién cho 16 san phim hodc
doan duoc thi nghiém, kiém tra. Viéc iy mau cd thé duoc thuc hién theo cic phuong
thire khac nhau va tuan thu cac quy dinh.

b. Kiém tra, nghiém thu chat lwong vat lidu

Cong tac kiém tra, nghiém thu chat luong vat liéu CPPD phai duogc tién hanh theo
cac giai doan sau

- Giai doan kiém tra phuc vu cho cdng tac chip nhan ngudn cung cap vit liéu
CPDD cho cdng trinh



- MAu kiém tra dugc iy tai ngudn cung cip; ca 3000 m? vat lidu cung cap Cho
cong trinh hodc khi lién quan dén mét trong cac truong hop sau thi it nhat phai lay
mot mau

+ Ngudn vat liéu lan dau cung cap cho cong trinh

+ C6 sy thay d6i dia tang khai thac cia d4 nguyén khai;

+ CO sy thay dbi day chuyén nghién sang hoic ham nghién hoic c¢& sang

+ CO su bat thudng vé chat luong vat liéu

- Vit liéu phai thoa man tat ca céac chi tiéu co ly quy dinh tai Bang 1 va Bang 2.

- Giai doan kiém tra phuc vu ?C(A)ng tac nghiém thu chét luong vat liéu CPPD da
duoc tap ket tai bai chura vat li€u dé dua vao su dung

~ +Mau kiém tra duoc lay ¢ béi chira tai chan cong trinh, cr 1000 m? vat liéu phai
lay it nhat m§t mau cho moi nguon cung cap hoac khi co sy bat thuong vé chat lugng
vat liéu;

+ Vat liéu phai thoa mén tat ca cac chi tiéu co Iy quy dinh tai Bang 1 va Bang
2 trudce Khi dem thi nghi€ém dam nén trong phong.

c. Kiém tra trong quéa trinh thi céng

* Trong sudt qua trinh thi cong, don vi thi cdng phai thuong xuyén tién hanh thi
nghiém, kiém trado am, sy phan tang cua vat licu CPPD (quan sat bang mat va kiém
tra thanh phan hat). Cu 200 m? vat liéu CPPD hodc mot ca thi cdng phai tién hanh
lay mot mau thi nghiém thanh phan hat, do am.

*Po chat lu len

+ D9 chat lu lén (K) cua 16p CPPD, xac dinh theo cong thuc (3), khong dugc nhd
hon 0,98.

K: YC

T emax

Trong do

yc: Khéi lugng thé tich khd cia CPPD sau khi thi cong & hién trudng, g/cms;

yeMAX: Khéi lugng thé tich khd cua CPPD dugce dam chit theo TCVN 12790
phuong phéap 11-D.

+ Viée thi nghiém kiém tra d6 chit lu 1én duoc tién hanh tai mdi 16p méng CPPD
da thi cong xong

Chd thich: C6 thé kiém tra do chit lu Ién bang phuong phap rét cat theo AASHTO
T 191.

+ Dén giai doan cudi ciia qua trinh lu len, phai thuong xuyén thi nghiém kiém
tra do chat lu len dé lam co so két thic qua trinhNIu [én. Ctr 2000 m? phai tién hanh
thi nghiém Xx&c dinh d6 chat lu lén tai mot vi tri ngau nhién

* Cac yéu tb hinh hoc, do bang phang

- Cao 46, do doc ngang cta bé mit 16p mong duoc xac dinh dua trén s liéu do
cao do tai tim va tai mép ciia mat mong

- Chicu day 16p méng duoc xac dinh dya trén s6 liéu do dac cao d¢ trude va
sau khi thi cong 16p mong tai cac diém twong rng trén cung mot mét cat (khi can thiet,
tién hanh dao ho dé kiém tra)

- B& rong 16p mong dugc xac dinh bang thude thép;



-Do bang phiang duoc do bang thudec 3m phu hop véi TCVN 8864.

- Mat do kiém tra va cac yéu cau cu thé quy dinh tai d. Kiém tra sau thi cong dé
phuc vu viéc nghiém thu hang muc cdng trinh

- Kiém tra d6 chat lu Ién va chiéu day 16p moéng: Ctr 7000 m? hodc ung véi 1
km dai (mit duong 2 1an xe) can thi nghiém kiém tra do chat lu 1én tai hai vi tri ngiu
nhién (riéng truong hop rai bang may san, can kiém tra tai ba vi tri ngau nhién)

- Kiém tra cac yéu t6 hinh hoc va d6 bang phang: can tién hanh kiém tra v6i mat
d6 do dac chi bang 20 % khdi lwgng quy dinh néu tai Bang 4, twong duong v6i mat
do do nhu sau:

+Po kiém tra cac yéu to hinh hoc (cao do tim va mép mong, chiéu rong mong,
d6 déc ngang mong): 250 m/ vi tri trén duong thang va 100 m/ vi tri trong dudng
cong;

+ Po kiém tra do bang phang bé mit mong bang thudc 3m: 500 m/vi tri.

Cha thich: Céc noi dung kiém tra quy dinh trong 8.4 duoc 4p dung trong qua
trinh thuc hién dy an. Sau khi nghiém thu, ban giao dua cdng trinh vao sir dung, néu
c6 thyc hién cong tac kiém tra thi cAc két qua kiém tra c6 thé khong phan anh ding
thuc té thi cong (do cong trinh da chiu tac dong cua diéu kién mdi trudng (nhiét do,
mua, gid), tai trong Khai thac theo thoi gian).

2.3.2.9. Quy dinh vé an toan lao déng va bao vé moi truwdng

- Quy dinh chung d6i véi viéc tuyén chon, gia cong, ché tao hon hop CPPD va
thi cong 16p CPPD phai dam bao tuan tha cac quy dinh vé vé sinh, an toan lao dong
(ATLD) theo cic quy chuin, tiéu chuan hién hanh khéc cé lién quan. Yéu cau thuc
hi¢n kiém tra ATLD dbi v6i con ngudi, thiét bi va hién truong trude khi thi cong

- Phai c6 bién phap dam bao ATGT trong sudt qué trinh chudn bi, tap két vat liéu
va thi cong, tuan thu yéu cau an toan theo céc quy chuan, tiéu chuan hién hanh khac
c6 lién quan va dam bao tbi thicu cac quy dinh dudi day:

+ Trude khi thi céng phai dat bién bdo "cong trudng" & dau va cudi doan dudng
thi cong, bd tri nguoi va bién bdo hudng dan dudng tranh cho cac loai phuong tién
giao thong trén dudng; quy dinh so d6 chay dén va chay di cta 6 td van chuyén hon
hop, chiéu sang khu vuc thi cdng néu thi cong vao ban dém

+ Cong nhan phuc vu theo may rai phai c6 trang bi bdo hd lao dong phu hop
(gidy/ung, ging ta y, khau trang, quin 4o bao ho lao dong, ...).

+ Truée mdi ca 1am viée phai kiém tra tit ca cAc may mdc va thiét bi thi cong;
stra chita diéu chinh dé may lam viéc tdt. Ghi vao sd truc ban & hién truong vé tinh trang
va cac hu hong ctia may va bao cho nguoi chi dao thi cbng ¢ hién truong kip thoi.

+ Khi thi cong 16p CPPD phai tudi nude thuong xuyén dé dam bao ham luong bui
khong vuot qua tri s6 cho phép theo quy dinh hién hanh va tudn tha quy dinh cta Luat
bao vé moi trudong

2.3.3. Lép tham bam.

2.3.3.1. Mo ta:

Hang muc nay s& bao gdm viéc cung cip va rai vat liéu thim bam 1én bé mat 16p
méng CPPD trude khi thi cong 10p bé tong nhua, theo dung cac yéu cau dugc thé hién
trén ban vé thiét ké, cac quy dinh cua trong Quy dinh va Chi dan k¥ thuat hoic theo chi
dan ctia Tu van giam sat.

2.3.3.2. Tiéu chuin thi cong va nghiém thu:



~ Cac tiéu chuan sau ddy s& dugc ap dung cho trinh tir thi cong, nghiém thu Lop nhya
tham:

- TCVN 8819:2011: Mit dudng bé tong nhua nong - Yéu cau thi cong va nghiém
thu;

- TCVN 8818-1:2011: Nhya duong 1ong - Yéu cau k§ thuét;

- TCVN 8818- (2-:-5) :2011: Nhya duong 1ong - Phuong phap thu;

- TCVN 8817-1:2011: Nhii twong nhua dudng axit - Yéu cau k¥ thuat;

- TCVNB8818 - (2-:-15) :2011: Nhii tvong nhya duong axit - Phuong phap thi;

- TCVN 7493:2005: Bitum - Yéu cau k¥ thuat;

- TCVN 7494 dén 7504 : 2005: Tiéu chuin thi nghiém vat liéu Bitum;

2.3.3.3. Tai li¢u trinh n¢p

- Trudce khi thi cong, Nha thau s€ phai cung cap cho Tu van giam sat hd so dé xem
xét chap thuén, ndi dung s€ bao gdm cac tai lidu va mau vat liéu sau:

- Mot mau 5 lit ctia vat 1iéu ma Nha thau dé xuit sir dung dé thi cong, cung véi chirng
chi tir nha san xuét.

- Mot bo copy day du cac chung chi da hiéu chinh cua tat ca cac dung cu, thiét bi do
luong va phu ké dung cho may tudi. Cac thiét bi kiém tra do luong sé& dugc hiéu chinh va
thoi gian hi¢u chinh, v61 d chinh xac dugc néu trong chirng chi. Ngay hi¢u chinh khong
dugc qua hai nim truwdc khi bat dau thi cong.

- So db thi cong, dé thuan loi cho cong tac kiém tra va van hanh diy chuyén thiét bi
phu hop véi didu kién thyc té.

- Cac mau ctia mé vat liéu da duoc str dung trong mdi ngay lam viéc s& duoc tap hop,
trinh nop theo quy dinh & tiéu muc 10(a) cta phan Tiéu chuan niy.

- Nhat ky thi cong trén cong trudng, khoi lwong nhua di sir dung.

2.3.3.4. Céc yéu cau thi cong.

a. Pi¢u kién bé mit va han ché do thoi tiét

- Phai 1am sach buyi ban va vat liéu khong thich hop roi vai trén bé mit s& rai bé tong
nhua 1én bang may quét, may thoi, voi phun nude (néu can) va bat budc phai hong kho.
Bé& mit chuan bi phai rong hon sang mdi phia 1& dudng it nhat 1a 20 cm so voi bé rong s&
duogc tudi thAm bam.

- L6p thdm bam s& chi dwgc tudi trén bé mit sach, kho hodc hoi am. Khong duoc thi
cong 16p thaAm bam trong diéu kién thoi tiét co gio to, mua, swong mu hodc ¢ dau hicu
sap mua.

b. Chit lwgng thi cong va sira chira phan viéc khong dat yéu cau

- L6p thAm bam d3 hoan thanh s& phai phu déu trén toan bo dién tich, khong ¢ chd
nao bi sot, 101, dong thanh vét hodc viing nhuya.

- Thoi gian bao dudng phai nam trong khoang tir 4 dén 6 gio. Sau khi phan tich hét,
nhua duong s& ngdm vao trong 16p méng, bén trén chi con du lwong nhira dudng tao thanh
bé mit ¢c6 miu den hodc x4m thAm va khong bi rong. Phai théy duoc két cAu cua bé mat
cac hat ctia 16p mong va khong dé lai cac viing nhwa dudng, mang nhwa dudng hoic nhya
duong tron véi cac hat di min dé co thé gat khoi bé mat béng dao.

- Viéc stra chita 16p nhua duong dinh khong dat yéu cau phai tuan theo sy chi dan
ctia Tu vin giam sat va co thé bao gé)m viéc loai bo vat liéu thira hodc tuédi bd sung.

2.3.3.5. Pam bio cac diéu kién thi cong.

-Khi thi cong trong diéu kién co cac phuong tién tham gia giao thong dang hoat dong,
cong tac thi cong tudi nhua duong dinh phai duge bd tri va thue hién sao cho anh hudng
t6i giao thong hién co 1a han ché nhat nhung khong gay can trg dén trinh ty thi cong.



-Céc bé mat 16 ra cua nhirng két cAu lién ké véi pham vi thi cong, cay i hodc céac
cong trinh 1an can khu vuc thi cong phai dugc bao vé dé tranh khong bi hu hai hodc Véy
ban.

-Khong duogc trut bo vat li€u thira hoac bo di vao khu vuc xung quanh, dd vao cac
ranh hodc hé théng thoat nudc.

-Nha thau s& chiu trich nhiém vé tat ca nhitng hu hong do céc phuong ti¢n thi cong
hodc xe ¢6 luu thong qua som trén be mat moi tudi nhya dinh. Nha thau c6 thé cAm céc
phuong tién luu thong va diéu tiét néu thay can thiét bang cach cung cap mot dudng tranh
tam hodc bd tri thi cong theo giai doan, mot nira phén dudng moi dot.

2.3.3.6. Chuan bj bé mit.

-Trudc khi tudi lop thAm bam, bui ban va cac vat liéu c6 khong phu hop khéac phai
dugc don sach khoi bé mit bang chdi may hodc may thoi dung khi nén hoac két hop ca
hai. Néu nhu thé van chua mang dén mot bé mit sach s& dong déu thi phai st dung bi¢n
phap tha cong, quét biang chdi cirng va cac dung cu phu hop. Phai quét rong ra ngoai cac
mép ctia khu vuc can phun it nhat 20cm.

-Bé mit d3 duoc 1am sach s& duoc tudi mot luot nudce mdng, trong trudong hop can
thiét, Tu vin gidam sat co thé yéu cau tudi bo sung dé 1am cho bé mit sach bui va ting
cudng d6 thim, thim bam. Nha thau s& khong dugc phép dé nude dong trén bé mit trude
khi tudi.

-Nha thau khong dugc phép tudi vat lidu trude khi bé mat duoc chudn bi, duge kiém
tra va chap thuan boi Tu van giam sat.

2.3.3.7. Tw6i thim bam.

-Pham vi tudi, gioi han ciia khu vuc can phun phai vach bang son hodc cing day.
Chiéu dai luot xe chay s& dugc do dac va danh diu trén bé mat.

-Vit li¢u phai dugc tudi sao cho dong déu tai moi diém trén toan bd dién tich. Dé
dam bao d6 dong déu, thiét bi tudi phai duoc trang bi thanh phan phdi c6 gan nhitng du
phun c6 thé hiéu chinh dugc, dam bao ty 1& di dugc chi dinh. Trir truong hop viée dung
xe, may co thé khong thi cong duoc trong nhirng khu vue ¢6 dién tich nho, Ky su Tu van
giam sat ¢ thé thong qua viée st dung thiét bi tudi cim tay.

-Thlet bi tudi phai hoat dong theo so dd va biéu d6 phun da duyét. Luu luong va toc
dd bom, tdc do xe, chidu cao thanh phan ph01 va vi tri ctia voi phun phai dugc xac dinh
truée theo bicu do.

-N6i chung, nhya dudng dinh phai duoc tudi da ty 16 trong mot lan. Trong trudng
hop, ty 18 16m, tbc d6 phan tich cham va dia hinh nghiéng, déc 1am cho 16p nhya c6 xu
huéng chay ra khoi bé mit dugc tudi, thi co thé twdi lam hai lugt. Luot thir nhit phan tich
hoan toan méi dugc tudi luot thir hai.

-Khi chiéu rong cta khu vuc tudi 16n hodc dugc chi dan, vat liéu phai dugc rai thanh
cac vét co phan chom 1én nhau tdi thiéu rong 20cm doc theo mép. Tai mép ciia mit dudng
hodc mép cua 16 duong, vat liu phai dugc tudi rdng hon kich thude dugce thé hién trén
ban Vve.

-Nha thau phai 4p dung céc bién phap hop 1y dé danh dau cac diém bat dau va két
thuc vét tudi. Dong nhua dudng tir cac voi phun phai bat dau va két thic hoan toan & cac
vi tri ndy. C6 thé dung bat, bao gidy dé che phu pham vi khéng cin tudi trén toan bo bé
rong cua khu vuc dugc tudi.

-Thiét bi tudi phai bat dau di chuyén it nhat Sm truéc khu vuc can phun dé khi thanh
phun t6i vi tri diém dau thi xe chay dat téi dung toc do va tde do nay phai duoc duy tri cho
t6i khi vuot qua diém két thuc du dinh cua viéc phun.

-Cong tac rai phai thuc hién sao cho sau mdi luot twdi, 10% hodc mot ty 1€ phﬁn tram
dy trit khac do Nha thau va K§ su Tu van giam sat xac dinh cin cir trén dung tich thiét ké



clia thung chtra phai dugc dé lai trong thung dé tranh khong khi lot vao trong hé thong
cung cép nhu tuong va dé co thé cung cép du nhu tuwong néu mirc dd tiéu thu bj vurot mot
chat.

-Khéi lugng phun trong mdi luot tudi phai duge do bang cach nhung que do vao
thung chtra vat lidu cua thiét bi rai 1 ngay trudc va sau khi mdi lan chay.

-Ty 1€ rai trung binh trong mdi lan xe chay, tinh theo the tich cua thung chtra va luong
nhu twong sir dung, s6 voi va khoang cach cac voi, phai nam trong + 5% ty 1€ du:orc quy
dinh. Mrc tiéu thu d3 sir dung phai dugc tinh trude cho mdi luot tiép theo va néu can thi
diéu chinh lai dé dam bao muc tiéu thu chi dinh.

-Phai nglrng phun ngay lap tirc néu co truc tric trong thiét bi phun va s& khong dugc
bat diu phun cho dén khi da stra chira xong.

-Sau khi phun, cac khu vuc dong qua nhiéu nhua dudng phai duge xtr 1y bang céac
bién phap phu hop, phan phdi lai trén bé mit can phun cho dén khi nhua dudng duoc hap
thu va giit cho khong bi di chuyén nita.

2.3.3.8. Bio dudng 16p nhya thim bam.

-Thoi gian tir e tudi thiAm bam dén khi rai 16p bé tong nhua phai di (dé nhu twong
16ng kip thadm sau xudng 16p mong dd 5-10 mm, da dé cho dau nhe bay hoi hodc dé nhii
tuong kip phan tach) va do Tu vAn giam sat quyét dinh, thong thuong sau khoang 1 ngay.

-Khong duoc cho phép xe co di lai cho dén khi vat liéu da tham va phan tich hoan
toan. Trong nhitng truong hop dic biét, nhung khong duoc sém hon 4 tiéng sau khi tudi,
toan b dién tich da twdi nhu twong phai duge phu mot 16p cat, hodc da nghién ¢& nho
sach, sau d6 c6 thé cho phép xe co di trén lan dudng da duoc xir 1y. Lop phu s€ duoc rai
bang cac phuong phap sao cho khong cong tac nay khong gay hu hong bé mat bitum uot
chua dugc phi. Khi rai 16p cip phdi phi trén lan duong da xu ly sat voi lan sap duoc Xu
Iy, mot dai rong it nhat 20cm doc theo mép tiép giap s& duoc dé lai khong rai, hodc néu
d4 rai thi s& bi dd bo 16n khi chuén bi xir 1y 1an thur hai, dé c6 thé cho vt liéu bitum chom
1én nhau nhu d3 yéu cau.

2.3.3.9. Kiém soat chat lwong va thi nghiém hién truong

- Mot miu va copy chirng chi vé 16 hang s& phai duoc trinh ndp 1én cho mdi 1an nhap
vat li€u tap két dén cong truong;

- Cac miu ciia 16p tham bam c6 thé s& dugc lay tir thiét bi tudi dé so sanh d6i chiéu
néu c6 yéu cau hodc chi ddn cua Tu van gidm sat;

- Day chuyén thiét bi tw6i s& phai duoc kiém tra va thir nghiém theo chu ky nhu sau:

+ Trude khi bt ddu cong tac rai;

+ Cur sdu thang mot 1an hodc sau 150.000 lit nhya dwoc rai tir may rai . St dung cach
nao phd bién hon ;

+ Sau khi c¢6 su ¢b hodc sira doi gi dbi voi mdy rai, hodc c6 gi bat thuong ma theo ¥
kién ctia Tu vin giam sat, yéu cAu phai kiém tra lai may rai.

- Thanh phan hat ctia vét liéu cAp phdi phu du kién s& dugc trinh 1én Tu van giam sat
xin chép thuan trude khi dua vao thi cong.

- Nhat ky thi cong, phiéu ghi chép hang ngay ciia cong tac thi cong, bao gom ca vé
vi tri, lwong nhua dung trong moi lan tudi va dién tich khu vuc duoc tudi sé duge ndp lén
Tu van giam sat.

2.3.4. Mat dwong bé tong nhua.

* Cac tiéu chuan, quy chuan dwgc dp dung.

TT Tén tiéu chuin, quy chuin ip dung Ma hi¢u

A | Ao duong




TT Tén tiéu chuén, quy chuin 4p dung Ma hi¢u

Bé tong nhyra-Lop mit dudng b‘a‘ing hdn hop nhyra nong
01 |-Thi cong va nghiém thu - Phan 1: Bé tong nhua chat
st dung nhya dudong thong thuong

TCVN
13567-1:2022

TCVN 7493:2005

04 | Bitum - Yéu cau k¥ thuat va phuong phap thir TCVN 7504:2005

Bé tong nhya - Phuwong phép thir ( tir phan 1 dén phan | TCVN 8860-1:2011

05 12) TCVN 8860-12:2011

Nhii twong nhya dudng axit - Yéu cau ky thuat va | TCVN 8817-1:2011 -

00 phuong phap thur TCVN 8817-15:2011

07 | Mat duong 6 t6 - Xac dinh bang phuong phap thudc dai3m | TCVN 8864:2011

Ao dudong mém - Xac dinh mdédun dan hoi chung cua

08 két cau bang can do vong Benkelman

TCVN 8867:2011

09 ),(ac d}nh mo dun dan hoi cua nén dat va cdc 10’p, két cau TCVN 8861:2011
ao duong bang phuong phap sir dung tam ép cung

1. Yéu cau vit liéu.

- Tét ca cac ngudn cung cip vat liéu déu phai c6 su kiém tra, chap thuan ctia Tu van
giam sat trude khi khai thac/ mua Ve sit dung. Mau ctia mbi loai vat liéu phai dugc d¢ trinh
1én Tu van giam sat theo chi dan.

- Khong dugc st dung bét ¢t vat liéu nao khi chua co su chép thuan cta Tu vin giam
sat.

- Phai st dung thung dé van chuyen cot licu to1 xuong tron. Khong cho phép tron
trude cac vat lidu khac loai hodc khac ngudn cung cép.

- Khi chon nguon cung cap cdt lidu, Nha thau phai xét dén kha niang nhwa duong co
thé bi hut vao trong cbt lidu. Sy thay d6i vé ham lrong nhia do mtrc d6 hut nhya cua cot
liéu 16n hon so v&i tinh toan s€ khong dugce coi 1a co s& cho viéc thuong lugng don gid
ctia hon hop nhya.

1.1. Cot liéu 16n

- C6t liéu 16n (da dam) dung cho BTNC phai la da dam duoc nghién (xay) tir d4 tang,
da nti. Khong dugce dung cdt liéu nghién tir ¢4 mac no, dé sa thach sét, da diép thach sét.
Khong dugc st dung soi nghién cho 16p mat trén, 16p mét dudi cua duong 6 to cao toc,
duong 6 t6 tir cap 111 trd 1én, duong do thi cap do thi va cAp khu vuc.

- C6t 1iéu 16n phai sach, khé va phai c6 cac chi tiéu co 1y thoa man céc yéu cau trong
1.2. Cét liéu nho

- Cbt 1iéu nho (cat) c6 thé 1a cat ty nhién, cat nghién (cat xay) hoic hdn hop cat tir
nhién va cat nghién; luong cat tu nhién sir dung khong qua 20% tong khéi luong hon hop
cot lidu; d6i voi dudng 6 t6 cao tdc, duong 6 t6 tir cap 111 tro 1én, dudng do thi cap do thi
va cap khu vuc thi nén sir dung nhiéu cat nghién.

- Cat ty nhién khong duoc 1an tap chét hitu co (gd, than, ...), khong duoc 1An bun
ban. Néu cat ban thi phai phai rira sach méi duoc dung.



- Cat nghién phai dugc nghién tir d4 c6 cuong d6 nén khong nhoé hon cudng do nén
ciia da dung dé san xuat ra da dam.

- Céc chi tiéu co 1y cua cdt liéu nho phai thoa min cac yéu cau quy dinh hién hanh

1.3. Cat tu nhién nén c6 thanh phan cip phdi theo quy dinh hién hanh 1.3. Bot
khoang

- Bot khoang 1 san pham dugc nghién tir da cac-bd-nat (da voi can-xit, do-16-mit),
c6 cuong do nén cla da goc 16n hon 40 MPa, tir xi 10 cao hogc 14 xi méng.

- P4 cac-bd-nat dung san xuét bot khoang phai sach, khong 1an céc tap chit hitu co,
ham lugng chung bui bun sét khong qua 5 %.

- Bot khoang phai kho, toi, khong duoc von hon.

- Céc chi tiéu co 1y cua bot khoang phai thoa min cac yéu cdu quy dinh hién hanh

- C6 thé dung bot khoang thu hoi tir tram tron cho hdn hgp BTNC lam cac 16p mat
cua duong 6 to tur cap IV tro xuong, duong giao thong noéng thon, duong do thi cap ndi
bd va 16p moéng cua tit ca cac - cap duong, loai duong voi lugng dung khong qua 25 % tong
khéi lwong bot khoang yéu cau khi thiét ké thanh phan hdn hop BTNC. Viéc cho phép sir
dung bot khoang thu hdi dé san xuit hdn hop BTNC do Chu dau tu quyét dinh.

1.4. Nhya duong

1.4.1. Nhya dudng dung cho BINC 14 loai nhya dudng gbc dau mo thoa min céac

yéu cau k¥ thuat quy dinh hién hanh
2. Thiét ké hdn hop BTNC.

2.1. Muc dich cua cong tac thiét ké 1a tim ra duogc ty 1¢ phéi hop céc loai vat li¢u
khoang (cbt lidu 16n, ¢t liéu nho, bot khoang) dé thoa man thanh phan cap phdi hdn hop
BTNC va tim ra dugc ham luong nhua dudng tdi vu thoa min céc chi tiéu k¥ thuat.

2.2. Viéc thiét ké hon hop BTNC duoc tién hanh theo phuong phap Marshall theo
TCVN 8820

Ch thich: P6i véi BTNC cap phdi tho, c6 thé tham khao Phu lyc D dé Iya chon
dugc hon hop phi hop nhét.

2.3. Trinh ty thiét ké hdn hop BTNC: Puoc tién hanh theo 3 budc: Thiét ké so bd
(Cold mix design), thiét ké hoan chinh (Hot mix design) va xac lap cong thirc ché tao hdn
hop BTNC (Job mix formular). Trinh tu thiét ké theo TCVN 8820. Nhiét do ché bi miu
thi nghiém theo quy dinh trong Bang 10 (TCVN 13567-1:2022).

2.3.1. Thiét ké so bd: Myc dich cta cong tac thiét ké ndy nham xac dinh su phu hop
vé chat lwong va thanh phﬁn hat cua cac loai cbt liéu sén co tai noi thi cong, kha nang st
dung nhirng cbt liéu nay dé san xuét ra hdn hop BTNC théa mén cac chi tiéu quy dinh. Sir
dung vat liéu tai khu vuc tap két vat liéu cta tram tron dé thiét ké. Két qua thiét ké so bd
14 co s& dinh huéng cho thiét ké hoan chinh.

2.3.2. Thiét ké hoan chinh: Muc dich ctia cong tac thiét ké ndy nham xac dinh thanh
phén cép phéi cta hon hop ¢t liéu va ham lugng nhya tdi wu khi cdt liéu da duoc séy
néng. Tién hanh chay thur tram tron trén co so s6 liéu cua thiét ké so bo. Léy mau cbt liéu
tai cac phéu du trir cot liéu nong dé thiét ké. Két qua thiét ké hoan chinh 1a co s¢ dé quyét
dinh san xuat thir hdn hop BTNC va rdi thtr 16p BTNC.

2.3.3. Xac lap cong thirc ché tao hdn hgp BTNC: Trén co s thiét ké hoan chinh, tién
hanh cong tac rai thir. Trén co s& két qua sau khi rai thir 16p BTNC, tién hanh cac diéu
chinh (néu thay can thiét) dé dua ra cong thirc ché tao hdn hop phuc vu thi cong dai tra 16p
BTNC. Céng thirc ché tao hdn hop BTNC 1a co s cho toan bd cong tac tiép theo: San
xuat hdn hop tai tram tron, thi cong, kiém tra gidm sat chit luong va nghiém thu. Cong



thirc ché tao hdn hop BTNC duoc Tu van giam sat chap thuan, Chu dau tu phé duyét, phai
chi ra tbi thiéu cac ndi dung sau:

- Nguén géc cac loai vat li¢u sir dung: Nhya duong, ¢t liéu 16n, cbt liéu nho, bot
khoang, phu gia (néu c6);

- Két qua thtr nghiém kiém tra cac loai vat liéu st dung: Nhya duong, cdt liéu 16m,
cot liéu nho, bot khoang (bao gom ca bot khoang thu hdi néu c6 sir dung), phu gia (néu
co);

- Ty 1& phdi hop giira cac loai c6t lidu: Cot lidu 16n, cbt lidu nho, bot khoang (bao
g6m ca bot khoang thu hdi néu ¢ sir dung) tai phéu ngudi, phéu nong;

- Thanh phan cap phdi ctia hdn hop ¢t liéu (dugce tinh toan theo ty 1¢ phdi hop tai
cac phéunong);

- Két qua thi nghiém Marshall, ham lugng nhya duong téi wu (tinh theo phan tram
khéi Iwong cuia hdn hop bé tong nhua), ham lugng phu gia sir dung (neu co);

- Ty trong 16n nhét cua hdn hgp BTNC (la co s dé xac dinh d6 rong du);

- Khéi lwong thé tich cua m;zlu hdn hop BTNC d3 ddm nén ng voi ham lvong nhya
duong t0i vu st dung (la co s dé xac dinh d6 chat lu len K);

- Phuong an thi cong ngoai hién truong nhu: Chiéu day 16p BTNC chua lu Ién, loai
lu, so d0 lu, s6 lugt lu trén mot dieém, ..

Chu thich: Thanh phan cip ph01 ctia hon hop cbt liéu va ham lwong nhya duong
trong 6.3.3 can kém theo cac dung sai cho phép khi tron hdn hop BTNC nhu quy dinh
trong Bang 9. Thanh phan cap phdi hdn hop cdt liéu sau khi tron hdn hop BTNC phai thoa
mén dong thoi ca dung sai cho phép nhu quy dinh trong Bang 9 va yéu cau quy dinh trong
Bang 1 (TCVN 13567-1:2022).

2.4. Trong qua trinh thi cong, néu c6 bat ctr sy thay ddi nao vé nguén vat liéu dau
vao hodc c6 su bién d6i 16n vé chat luong cia vat liéu thi phai lam lai thiét ké hdn hop
BTNC theo cac giai doan néu trén va xac dinh lai cong thirc ché tao hon hop BTNC.

3. San xuit hdn hop BTNC tai tram tron
3.1. Yéu cau vé mat béng, kho chura, khu vuc tap két vat lieu

3.1.1. Toan bd khu vuc tram tron ché tao hon hop BTNC phai dam bdo v¢ sinh moi
trueong, thoat nudc tot, mat bang sach s€ dé gitr cho vat liéu dugc sach va kho réo.

3.1.2. Khu vyc tap két cbt liéu cac loai ctia tram tron phai du rong. Cac loai cbt lidu
phai dugc ngan cach dé khong 1an sang nhau, phai c6 glal phap che mua, khong sir dung
cdt liéu bi tron lan Khu vue cép liéu cho cac phéu ngudi (Cold Bin), hé thdng bing tai cAp
liéu cho trong sdy cua may tron phai c6 mai che mua.

3.1.3. Kho chtra bot khoang: Bot khoang phai c6 nha kho chira riéng, nén kho phai
cao rao, mai che va tuong xung quanh cua nha kho khong dugc dot, thung, dam bao bot
khoang khong bi am hodc suy giam chat luong trong qua trinh luu trir.

3.1.4. Céc bdn chira nhya duong phai c6 dung tich phi hop, hé thong luu thong nhya
duodng phai cé cong suat phu hgp dé cung cap du va lién tuc nhya tir bon chtra dén bd phan
dinh lugng trong sudt thoi gian hoat dong.

3.1.5. Kho chira phu gia (néu st dung): Phu gia phai dugc luu triv trong diéu kién
theo ding quy dinh cua nha cung rng, dam bdo khong dugc suy gidm chat lugng trong
qué trinh luu trit. Trir lwvgng phai du dé khong 1am gian doan qua trinh sdn xuat hon hop
BTNC.

3.2. Yéu cau tram tron:



C6 thé str dung tram tron theo kiéu chu ky hoac tram tron lién tyc; nén str dung tram tron
chu ky, chi nén str dung tram tron lién tuc dé san xuét hon hop BTNC cho dy anco khdi luong
thi cdng BTNC 16m, ngudn cung cap vat liéu on dinh. Yéu cau dbi véi ca 2 loai tram nay 1a
phéi c6 thiét bi didu khién tu dong, hé thong can dinh Iugng cac loai vat liéu ty dong, ¢ tinh
ning k¥ thuat va cong suat phi hop, dam bao vé sinh méi trudng, dam bao kha ning san xuit
hon hop BTNC on dinh vé chét luong. Ngoai ra, dbi v6i mdi loai tram, con ¢ thém mot sd
yéu cau sau:

3.2.1. Tram tron theo kiéu chu ky

3.2.1.1. H¢ sang: Céan diéu chinh, bd sung, thay doi hé sang cua tram tron cho phu
hop véi tirng loai hdn hgp BTNC c6 ¢& hat 16n nhat danh dinh khac nhau, sao cho cot liéu
sau khi sdy sé& duoc phan thanh cac nhom hat bao dam cAp phdi hdn hop cbt liéu thoa min
cong thirc ché tao hon hop da duoc xac 1ap. Kich ¢d sang trong phong thir nghiém va kich
c& sang chuyén doi twong Gng ciia tram tron tham khao tai Phu luc F (TCVN 13567-
1:2022) .

3.2.1.2. Hé thong loc bui: Trong trudng hop bui thu hdi duoc sir dung dé san xuit
hdn hop BTNC thi bui thu hdi phai dugc thu gom, dinh lvong (theo ty 18 thiét ké) va dua
vao thung tron BTNC moét cach ty dong. Trong trudng hop khong sir dung bot thu hoi thi
bot thu hoi ciing phai dugc xir Iy va thu gom theo cach phu hop dé khong anh huong dén
mOi truong.

3.2.1.3. C6t liéu sau nung sdy khong dugc phép c¢6 do am 16n hon 0,5%. Dau dung
dé say kho va nung nong cot lidu phai chay hét sau qua trinh nung sy, khong cho phép
nhin thay dau con lai & c6t lidu khi d6 ra tir tang say.

3.2.1.4. Phéu cép bot khoang phai gan thiét bi chdn dong dé chong bot khoang von
cuc

3.2.2. Tram tron lién tuc: Do tram tron loai nay khong c6 hé thong sang nén khong
c¢6 phéu chua cdt lidu nong, vi vay:

3.2.2.1. Cép phéi cua cbt liéu ngudi phai duoc kiém tra thudng xuyén, dam bao tuyét
doi ondinh.

3.2.2.2. H¢ thong can dinh lugng phai dugc kiém tra thuong xuyén, ddm bao tbe do
Cép cdt lieu duoc duy tri on dinh trong subt qua trinh san XUAL.

3.2.2.3. Phai ¢6 xi-16 Iuu trir hdn hop BTNC d tron dam béo yéu cau trong thoi gian
Iwru trit t6i da 72h nhiét d6 hdn hop BTNC khong giam qua 10°C.

3.2.3.H¢ thong cap phu gia (néu c6 sir dung phu gia): Phai str dung hé thong cap phu
gia ty dong, co két ndi vdi hé thong diéu khién tu dong cua tram tron BTNC de cung cap
phu gia cho thung tron. Hé thong cap phu gia phai dam bao t6i thiéu cac yéu cau sau:

- Hoat dong 6n dinh vdi sai s6 £5% khdi lugng phu gia st dung.

- Cép phu gia chinh x4c & thoi diém quy dinh trong qué trinh san xuat hdn hgp BTNC

- Bam bao sy dong déu trong bon nhya duong (cong nghé tron udt) hoic thing
tron hon hop BTNC (cong nghé tron kho).

Chu thich: Khuyén khich st dung tram tron bé tong nhya dap Gng tiéu chuin
AASHTO M 156-13 (2021).

3.3. San xuat hdn hop BTNC

3.3.1. So dd cong nghé¢ ché tao hdn hgp BTNC trong tram tron phai tuan theo dung
quy dinh trong ban hudng dan k¥ thuat cia tram tron

3.3.2. Viéc san xuat hdn hop BTNC tai tram tron phai tuan theo diing cong thirc ché
tao hon hop.



3.3.3. Thanh phan cip phdi hon hop cbt lidu va ham luong nhua dudng cta hdn hop
BTNC khi ra khoi thung tron tai tram tron phai théa man cong thirc ché tao hdon hop, thoa
mén dung sai cho phép quy dinh hién hanh, dong thdi phai thoa min quy dinh trong
(TCVN 13567-1:2022).

3.3.4. Hon hop BTNC san xuat ra phai thoéa man cac chi tiéu k¥ thuat yéu cau &
(TCVN 13567-1:2022).

3.3.5. Nhiét d§ nhya duong khi dun nong so bd dé bom dén thiét bi dun nhya duong
phai trong khoang (80 + 100)°C.

3.3.6. Nhiét 6 nhira duong khi chuyén 1én thung dong ctia may trén dugc chon twong
ung voi dd nhot cia nhya duong khoang 0,2 Pa.s; tuy thudc vao cép nhya duong, nhiét do
nay thuong nam trong khoang nhiét do quy dinh khi tron hdn hop trong thung tron (Bang
10). Trong truong hop khong co s6 lidu thur nghiém, cé thé chon gia tri nhiét do béng cach
tham khao Bang 10 (TCVN 13567-1:2022).

3.3.7. Chi dugc chtra nhya dudng trong pham vi (75 = 80) % dung tich thing nu
nhya dudng trong khi nau.

3.3.8. Phai kiém soat ty 1€ (theo thiét ké so bd) cac c& da dam va cat ¢ thiét bi cip
liéu trude khi dua vao trong sdy, véi dung sai cho phép (1115 %.

3.3.9. Nhiét do ctia hdn hop cdt liéu khi ra khoi trong sdy theo quy dinh trong Bang
10. B 4m ctia hdn hop cbt lidu khi ra khoi tréng sy nho hon 0,5 %.

3.3.10. Bot khoang ¢ dang ngudi sau khi can dong, dugc dua truc tiép vao thung tron.
Can kiém soat tot do am bot khoang trudc khi dua vao thung tron.

3.3.11. Thoi gian tron ¢t liéu v6i nhya dudng trong thing tron phai tuin theo dung
quy dinh k¥ thuat cta loai tram tron st dung, thong thuong thi thoi gian tron tir 45s dén
60s; thoi gian tron dugc diéu chinh pht hop trén co so xem xét két qua san xuat thir va rai
thir. Néu c6 sir dung phu gia thi thoi gian tron phai ting thém it nhét Ss, va phai tron kho
(thoi gian tron kho theo hudng dan cua don vi cung cip phu gia, thong thudng tir 5s dén
10s), sau d6 m&i bom nhua dudng vao tron tiép.

Chu thich: Thoi gian tron ¢t lidu véi nhya dudng trong thung tron duoc quy dinh 1a
thoi gian ngén nhét théa man yéu cau c6 it nhit 95 % hat cot liéu duge nhua dudng bao
boc hoan toan (xac dinh theo AASHTO T195).

3.3.12. Nhiét @6 ctia hon hop BTNC tuong ing véi cac cong doan thi cong va nhiét
d6 cac cong doan ché bi mau dé thi nghiém Marshall theo quy dinh trong Bang 10 (TCVN
13567-1:2022).

3.4. Cong tac thi nghiém kiém tra chit lugng hdn hop BTNC & tram tron

3.4.1. Tram tron san xuat hon hop BTNC phai c¢6 phong thi nghiém trang bi day du
cac thiét bi thi nghiém can thiét dé kiém tra chat lugng vat liéu, cac chi tiéu co 1y clia hdn
hop tai tram tron nhu quy dinh trong TCVN 8820.

3.4.2. Noi dung kiém tra thanh phan ¢t liéu va ham luong nhya dugc thyce hién nhu
trong Bang 12. Noi dung, mat d6 thi nghiém kiém tra chat lugng vat liu, klem tra chat
lwong hon hop tai tram tron. Qua s6 liéu thanh phan vat liéu mdi mé tron néu thay co
nhitng bién dong bat thudng thi can phai kip thoi xir Iy d& dam bao chat lvong hdn hop
luén ddng nhét.

3.4.3. Noidung kiém tra nhiét d6 cac cong doan thuc hién nhu trong Bang 10 (TCVN
13567-1:2022).

2.3.4. Thi cong 16p bé tong nhua.

2.3.4.1. Phoi hop cac cong viée trong qua trinh thi cong



a. Phai dam bao nhip nhang hoat dong cua tram tron, phuong ti€n van chuyén hon
hop ra hién trudng, thiét bi rai va phuong tién lu lén. Can dam bao ning suat tram tron phu
hop v&i nang suit cia may rai.

b. Khoang cach giita cac tram tron va hién trudng thi cong phai bdo dam sao cho hon
hop khi duoc van chuyén dén hién trudong van ¢ trong pham vi nhiét do quy dinh.

2.3.4.2. Yéu cau vé diéu kién thi cong

a. Chi duogc thi cong 16p BTNC khi nhiét d6 khong khi 16n hon 15°C. Khong duoc
thi cong khi tro1 mua.

b. Can dam bao cong tac rai va lu 1én duoc hoan thién vao ban ngay. Trudng hop dic
biét can thi cong vao ban dém, phai co d thiét bi chiéu sang dé dam bao chat luong va an
toan trong qué trinh thi cong va dugc Tu van giam sat chap thuan

2.3.4.3. Yéu ciu vé doan thi cong thir

2.3.4.3.1. Trudce khi thi cong dai tra hodc khi st dung mét loai hon hop BTNC khac,
phai tién hanh thi cong thir mot doan dé kiém tra va xac dinh cong nghé thi cong lam co
so ap dung cho thi cong dai tra. Poan thi cong thir phai c6 chiéu dai toi thiéu 100m, rong
t6i thiéu mot lan xe. Poan thi cong thir dugc chon ngay trén cong trinh s€ thi cong dai tra
hoic trén cong trinh c6 tinh chét tuong tu (1a cong trinh co6 16p vat li¢u phia dudi s€ rai thur
16p BTNC 18n va diéu kién khi hau gan twong tu nhu cong trinh s& thi cong dai tra)

Ch thich: Déi véi cong trinh c6 khdi luwgng thi cdng BTNC nhd, khong du chiéu dai 100
m thi Chu dau tu quyét dinh rai thir voi chiéu dai ngan hon hodc khong rai thir nhung 16p
BTNC thi cong van phai dam bao chat luong theo quy dinh trong tiéu chuan nay.

2.3.4.3.2. S6 liéu thu duoc sau khi rai thir s& 1a co s& dé chinh sira (néu c6) va chip
thuan dé thi cong dai tra. Cac s6 liéu chap thuan bao gom

- Cong thirc ché tao hdn hgp BTNC.

- Phuong an va cong nghé thi cong: Loai vat li¢u tudi tham bam, hodc thim bam; ty
1é tudi thAm bam, hodc thAm bam; thdi gian cho phép rai 16p hdn hgp BTNC sau khi tui
vat liéu thim bam hodc thdm bam; chiéu day rai 16p hdn hop chua lu Ién; nhiét do rai;
nhiét d6 lu lén bat dau va két thuc; so dd lu 1én cta cac loai lu khac nhau, s6 luot lu can
thiét; d6 chit lu lén; d6 bang phing; d6 nham bé mit sau khi thi cong.

2.3.4.3.3. Néu doan thi cong thir chua dat dugc chat luorng yéu cau thi phai 1am mot
doan thir khac, voi su diéu chinh lai cong thire ché tao hdn hop, cong nghé thi cong cho
dén khi dat dugc chit luong yéu cau.

2.3.4.3.4. Chuan bi mat bang

1. Phai lam sach bui ban va vt liéu khong thich hop roi vai trén bé mat s& rai hon
hop BTNC 1én bang may quét, may thoi, may hit, voi phun nude (néu can) va bat budc
phai hong khé. Sir dung thiét bi va cong nghé 1am sach sao cho giam thiéu phat tan bui
vao moi truong xung quanh; ddi vdi dudng qua khu déng dan cu, can st dung thiét bi lién
hop thuc hién dong thoi quét, thoi, hut bui ban va vat liéu khong thich hop roi vai trén bé
mat. Bé mit chuan bi phai rong hon sang mdi phia 1& dudng it nhat 1a 20 cm so vdi bé rong
s& dugc tudi thim bam hodc thim bam

2. Trudce khi rai hdn hop BTNC trén mit dudng cii phai tién hanh cong tac sira chita
chd 16i 16m, va 6 ga, bu vénh mat. Néu dung hdn hop da nhua rai ngudi dé sira chita thi
phai hoan thanh trude it nhat 15 ngay; néu dung hon hop rai nong thi phai hoan thanh
trudc it nhat 1 ngay



3. B& mit chudn bi, hodc 1a mit cua 16p mong hay mat cua lop dudi cua mat duong
s& rai phai bao dam cao do, do bang phang, d6 dbc ngang, 6 dbc doc véi cac sai s6 ndm
trong pham vi cho phép ma cac tiéu chuan k¥ thuat twong tng di quy dinh

4. Tu6i vat liéu thim bam hodc thAm bam: Trudc khi rai hdn hgp BTNC phai tudi
vat liéu thAm bam hodc thAm bam

a. Tudi vat li¢u thAm bam

* Tudi thAm bam trén mat cac 16p mong lam bing cac 16p vat liéu nhu: Cap phdi da
dam, cp phdi tu nhién; cap ph01 da dam gia co xi mang, cap phdi tu nhién gia c6 xi mang;
cac 16p vat liéu gia cb (gia cb xi ming, gia cd xi ming va nhil twong, gia cd nhya dudng
bot

* Co thé sir dung mot trong cac loai vat lidu tudi tham bam sau

- Nhua duong 16ng dong dac vira MC30 hodc MC70 (theo TCVN 8818-1): Tuy thudc
trang thai bé mdt ma tudi vt lidu thAm bam vai ty 18 tir (0,5 = 1,3) L/m?; nhiét d6 tudi
tham bam vai MC30 1a (45 £ 10) °C, v6i MC70 1a (70 + 10) °C. Thoi gian tir lac tudi
nhya 10ng thiAm bam dén khi rai 16p bé tong nhya do Tu van gidm sat quyét dinh, toi thiéu
sau 24h

- Ciing c6 thé dung nhil twong phan tach chaim CSS-1 hodc CSS-1h (theo TCVN
8817-1) dé tudi thAm bam trén bé mit 16p cip phdi d4 dim hodc cip phdi tw nhién véi ty
1& tir (0,5 + 1,3) L/m?; nhiét do tudi thaAm bam tai nhiét do méi truong. Thoi gian tir lac
tudi nhil trong thAm bam dén khi rai 16p BTNC phia trén phai du dé phan tach hét nhii
tuong, t61 thiéu sau 12h

Chu thich: Cling c6 thé sur dung nhil tuong nhya duong a xit thAm bam hodc loai vat
liéu khac phu hop dé tudi thim bam, do Chu dau tu quyét dinh

b. Tudi vat li¢u dinh bam

* Trudce khi rai 16p BTNC, tuoi thAm bam trén mit cac 16p vat liu phia dudi co su
dung chét lién két 1a nhua duong nhu bé tong nhua, hon hop da gia ¢ nhua, thAm nhap
nhua, lang nhya. Ty thudc trang thai bé mit (kin hay hd) va tudi tho mat dudng cii ma
tudi vat liéu thim bam véi lugng tudi phi hop.

* C6 thé sir dung mot trong cac loai vat lidu tudi tham bam sau:

- Nhil tuong a xit phan tach cham CSS-1h (TCVN 8817-1) véi lugng tudi tir (0,3 +
0,6) L/m2. Thoi gian tir lac twdi thAm bam dén khi rai 16p BINC phai da dé nhil twong
phan tach hoan toan (khi nhii trong thim bam chuyén sang mau den) va do Tu vin giam
sat quyét dinh, thong thudng sau it nhat 1a 4h

- Nhil tuong a xit phan tach nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1) véi lwong tudi tir (0,3 +
0,6) L/m2. Thoi gian tir lac twdi thim bam dén khi rai 16p BTNC phai da dé nhii twong
phan tach hoan toan (khi nhii trong thim bam chuyén sang mau den) va do Tu vin giam
sat quyét dinh, thong thudng sau it nhét tir 2h dén 4h

- Nhua long dong dac nhanh RC70 (TCVN 8818-1) voi lugng tuoi tir (0,3 + 0,5)
L/m?. Thoi gian tir lic tudi thim bam dén khi rai 16p BTNC phai du dé nhwa long RC70
d6ng dic hoan toan va do Tu vAn gidm sat quyét dinh, thong thudng sau it nhat 1a 4h
Chu thich:

- Ciing c6 thé sir dung loai vét liéu khac phu hop dé tudi thim bam, do Chu dau tu
quyét dinh.

- Trong trudng hop str dung RC70, can thyc hién theo dung khuyén céo sir dung ciia
don vi cung tng RC70 dé khong gay chdy, no. Luong dau c¢6 trong RC70 néu chua dugc
bay hoi hoan toan c6 thé anh huong khong tt dén chat lwong thAm bam gitta hai 16p.



- D6i v6i BTNC rdi trén ban mit cau bé tong xi méing, tién hanh thi cong 16p vat li¢u
phong nudc theo quy dinh trudce khi thi cong 16p vat li¢u thAm bam.

2.3.4.5. Chi dugc dung thiét bi chuyén dung c6 kha ning kiém soat dugc liéu luong
va nhiét do cta vat liéu tudi thim bam hodc thAm bam. Thiét bi tudi bang thu cong chi
dugc st dung dé tudi dam cac vi tri bi thiéu va cac vi tri nho hep ma thiét bi tuéi chuyén
dung khong thé tudi dugc

2.3.4.6. Chi duoc tudi tham bam hodc thidm bam khi bé mit d duoc chudn bj day du
theo quy dinh. Khong duoc tudi khi co gio to, tréi mua, c6 con mua, diéu kién thoi tiét
phai ngirng tudi thim bam hodc thim bam s& do Tu van glam sat xem xét quyet dinh. Vat
liéu tudi tham bam hoic tham bam phai phu déu trén bé mat, chd ndo thiéu phai tudi bd
sung bang thiét bi phun cim tay, chd ndo thira phai dugc gat bo.

2.3.4.7. Phai dinh vi tri va cao d0 rai & hai mép mat dudng dung voi thiét ké. Kiém
tra cao d6 bang may cao dac. Khi c6 da via & hai bén can danh ddu do cao rai va quét 16p
nhua 16ng (hoic nhil trong) vao thanh da via; néu khong c6 da via thi can lap van khudn
O hai bén vétrai

2.3.4.8 Khi dung may rai c6 bd phan ty dong diéu chinh cao do luc rai, can chuin bi
can thin cac dudng chuin (hodc cing diy chuin that thing, that cing doc theo mép mit
dudng va dai s€ rai, hoac dat thanh dam lam duodng chuén, sau khi d cao dac chinh xéc
doc theo theo mit dudng va mép cua dai sé rai). Kiém tra cao d6 bang may cao dac. Khi
lip dit hé thong cao do chuan cho may rai phai tudn tha ddy du hudng dan cta nha san
xuat thiét bi va phai ddm bdo céc cam bién 1am viéc 6n dinh voi hé théng cao do chuan
nay

2.3.5. Van chuyén hén hgp BTNC

a. Dung 6 6 tu d6 van chuyén hdn hop BTNC. Chon 6 t6 ¢6 trong tai va sb luong
phul hop v&i cong suat ctia tram tron, clia may rai vacy li van chuyén, bao dam sy lién tuc,
nhip nhang & cac khau. Khi thi cong dudng cao téc nén c6 5 xe chd gan mdy rai (100 +
300) m m&i bat daurai.

b. Can phai c6 ké hoach van chuyén phu hop sao cho nhiét dé cta hdn hop dén noi
rai khong thap hon quy dinh trong Bang 10 (TCVN 13567-1:2022)

c. Thung xe van chuyén hdn hop BTNC phai kin, sach, dugc phun déu mot 16p mong
dung dich xa phong (hodc cac loai dau chdng thAm bam) vao thanh va day thu ng. Khong
duoc dung ddu mazat, dau diezen hay cac dung moi 1am hoa tan nhua dudng dé quét 1én
day va thanh thung xe. Xe phai c6 bat che phu. Banh xe nén rura sach trudc khi vao hién
truong va khi di 1én 16p thidm bam hodc thim bam xe khong duoc phanh gap.

d. Mbi chuyén 6 t6 van chuyén hén hop BTNC khi rdi tram tron phai cé phiéu xut
xudng ghi rd loai hdn hop BTNC, nhiét d6 hon hop, khéi luong, chat luong hdn hop (danh
gi4 bang mit vé do dong déu), thoi diém xe rdi tram tron, noi xe s& dén, tén ngudi 1ai xe.
Trudce khi 6 to di vao pham vi di duogc tudi thaim bam hozc thAm bam, cac 16p xe can duoc
lam sach bang cach pht hop dé han ché 1am ban bé mit 16p vat liéu tham bam hodc thim
bam.

e. Trudc khi @6 hdn hop BTNC vao phéu may rai phai kiém tra nhiét d6 hén hop
bang nhiét ké. Néu nhiét do hon hop thap hon nhiét d6 nho nhét quy dinh cho cong doan
rai (xem Bang 10) thi phai loai bo. Néu quan sat thay hdn hop trén thung xe bi phan ly
hodc bi uat thi cling phai loaibd.

2.3.6. Rai hén hop BTNC

a. Hon hop BTNC duoc rai bang may chuyén dung. Péi voi duong 6 t6 cao tdc,
duong 6 t6 tir cap 111 trd 1én, dudng dd thi cap d6 thi va cip khu vuc yéu ciu phai st dung



may raico hé théng diéu chinh cao d9 tu dong. Trur nhitng chd hep cuc bo khong rai dugc
bang may thi cho phép rai thu cong va tuan theo quy dinh.

b. Tuy theo bé rong mit dudng, nén ding 2 hodc 3 may rai hoat dong dong thoi trén
2 hodc 3 vét rai. Cac may rai phai di cach nhau (10 + 20) m. Truong hop dung mét may
rai, trinh ty rai phai dugc t6 chirc sao cho khoang cach giita cac diém cudi ciia cac vét rai
trong ngay la ngin nhat

¢. Trude khi rai (0,5 + 1,0) h phai dot nong tam 13, guong xoan dén trén 100 °C

d. O t6 chd hdn hop di lui t6i phdu may rai, banh xe tiép xac déu va nhe nhang véi 2
truc lan cua may rai. Sau do diéu khién cho thung ben d6 tir tir hdn hop xudng gitra phéu
may rai. Xe dé s6 0, may rai s& day 6 to tir tir vé phia trude cung may rai. Khi hon hop da
phan deu doc theo gudng xoan ciia may rai va ngap tdi 2/3 chiéu cao guong xoan thi may
rai tién vé phia trude theo vét quy dinh. Trong qua trinh rai luon gitr cho hon hop thudng
xuyén ngap 2/3 chiéu cao gudng xoin

e. Trong sudt thoi gian rai hdn hop BTNC bt budc phai dé thanh dam (hodc bd phan
chan dong trén tam 13) ctia may rai luén hoat dong

f. Tuy bé day ciia 16p rai va ning suat cia may ma chon téc do ctia may rai cho thich
hop dé khong xay ra hién twong bé mit bi niit né, bi xé rach hodc khong déu din. Téc do
rai thuong trong khoang (2 + 6) m/min va phai duoc Tu van giam sat chap thuan toc do
rai va phai dugc gitr ding va déu trong sudt qua trinh rai

i. Phai thuong xuyén dung thudn st di danh dau dé kiém tra bé day rai. D6i vi may
khong c6 bd phan tir dong diéu chinh thi vin tay nang (hay ha) tim 13 tir tir dé chiéu day
16p khong bi thay d6i dot ngot. Néu phat hién hon hop rai ¢6 hién tugng phan ly, ran nut,
lan s6ng, vét han thi phai im nguyén nhan dé khac phuc ngay

J- Khi may rai lam viéc, bd tri cong nhan cAm dung cu theo may dé lam cac viée sau

- LAy hdn hop hat nhé tir trong phéu may té phu rai thanh 16p mong doc theo moi
ndi, san déu céc chd 10i 16m, rd ctia mdi ndi trude khi lu lén;

- Got bo, bu phu nhitng chd 16i 16m, rd mit cyuc bd trén 16p BTNC méi rai

k. Cubi ngay lam viéc, may rai phai chay khong tai ra qua cudi vét rai khoang tir (5
+ 7) m mé6i duge ngirng hoat dong.

|. Trén doan dudng c6 doc doc 16n hon 40 %o phai tién hanh rai hdn hop tir chan déc
di 1én. Nén dung hai hoic nhiéu mdy rai di canh nhau (10 + 20) m.

m. Truong hop may rai dang lam viéc bi hong thi phai bio ngay vé tram trén tam
ngirng cung cAp hdn hgp BTNC va cho phép dung may san tu hanh san ndt lwong hdn hop
con lai trong truong hop khong phai 13 16p mat trén ciing cta duong 6 t6 cao tdc, duong 6
t6 tir cap 111 trd 1én, duong d6 thi cap do thi va cip khu vue.

n. Truong hop may dang rai gap mua dot ngdt thi:

- B4o ngay vé tram trén tam ngirng cung cAp hdn hop ;

- Néu 16p hdn hgp BTNC da duoc lu Ién trén 2/3 tong so luot lu yéu cau thi cho phép
tiép tuc lu trong mua cho dén hét sb luot lu 1én yéu cau. Nguoc lai thi phai ngirng lu va
gat bé hon hop ra ngoai pham vi mit duong. Chi khi ndo mit dudng kho rdo lai méi duoc
tiép tuc rai hon hop

0. Trudng hop phai rai bang thu cong (¢ cac chd hep cuc bd) can tuan theo quy dinh
Sau:

- Dung xéng xtc hdn hop BTNC va d6 thap tay, khong duoc hat tir xa dé tranh hon
hop bi phan tang;



- Dung cdo va ban trang trai déu hdn hop BTNC thanh mét 16p bang phang dat dbc
ngang yéu cau, c6 bé day du kién bang (1,35 + 1,45) lan bé day 16p BTNC thiét ké (xéac
dinh chinh xac qua thir nghi¢m lu lén tai hi¢n truong);

- Viéc rai thii cong can tién hanh dong thoi véi viée rai bang may dé c6 thé lu lén
dong thoi vét rai bang may va chd rai bang thu cong, bao dam mit dudng khong co vét
n6i.

p. Méi ndi ngang:

- Mbi ndi ngang sau moi ngay lam viéc phai vuéng goc voi tim duong; trude khi rai
tiép thi _phai dung may cat bo phan dau mdi ndi, vé sinh sach vét cit, sau do dung vat li¢u
tudi thAm bam quét 1én thanh mép cit dé dam bao vét rai mdi va cii dinh két tét.

- Cac mdi ndi ngang ciia 16p trén va 16p dudi cach nhau it nhat 1a 1 m;

- C4c mdi ndi ngang clia cac vét rai & cung mot 16p dugce bb tri so le tdi thi¢u 25 cm

0. Mbi ndi doc:

- Mbi ndi doc sau mdi ngay lam viéc phai duoc cit bo phﬁn ria doc vét rai cii, vé sinh
sach vét cit, sau do dung vat li¢u tuoi thaAm bam quét 1én thanh mép cit dé dam bao vét
rai méi va cii dinh két tot.

- Cac mbi doc ctia 16p trén va 16p dudi cach nhau it nhét 1a 20 cm.

- Cac mbi ndi doc ciia 16p trén va 16p dudi nén duge bd tri sao cho cac dudng ndi
doc cua lop trén cung cua mat duong bé tong nhya trung vaéi vi tri cdc duong phan chia
cac 1an giao thong hodc tring voi tim duong ddi véi duong 2 1an xe

2.3.7. Lulén l6p BTNC

2.3.7.1. Thiét bi lu Ién it nhat phai c¢6 lu banh thép nhe (6 = 8) T, lu banh thép ning
(10 = 12) T va lu banh hoi c6 16p nhin di theo mot may rai. Khi thi cong vé mua lanh
(nhiét d6 khong khi tir 15 °C dén 20 °C) thi nén huy dong t61 thiéu 5 lu (gom 3 lu loai trén)
dé lu kip trudc khi hdn hop ngudi. Ngoai ra co thé lu lén bang cach phdi hop cac may lu
Sau:

- Lu banh hoi phéi hgp véi lu banh thép;

- Lu rung phdi hop véi lu banh thép;

- Lu rung phdi hop véi lu banh hoi

2.3.7.2. Lu banh hoi phai c6 t6i thiéu 7 banh, cac 10p nhin dong déu va c6 kha ning
hoat dong voi ap luc 16p dén 0,85 MPa. Mdi 16p s& dugc bom téi ap e quy dinh va chénh
1éch 4p luc gitra hai 16p bat ky khong duoc vuot qua 0,03 daN/cm?2 Phai c6 bién phap dé
diéu chinh tai trong ctia lu banh hoi sao cho tai trong trén mdi banh 16p c6 thé thay doi tir
15+25T.

2.3.7.3. Ngay sau khi hdn hgp BTNC duoc rai va 1am phiang so bd, can phai tién
hanh kiém tra va sira nhitng chd khong déu. Nhiét do hdn hop sau khi rai va nhiét do lic
lu phai dugc gidm sat chat ché dam bao trong gidi han da quy dinh (Bang 10).

2.3.7.4. S0 d6 lu Ién, téc d6 lu 1én, su ph01 hop céc loai lu, s6 1an lu 1én qua mot diém
ctia tirng loai lu dé dat duoc do chit yéu cau duoc xac dinh trén doan rai thir, c6 thé tham
khéo cac chi dan dudiday:

2.3.7.4.1. Lu so bo, phai bam sat may rai dé nhanh chong lu Ién bé mat nham tranh
hon hop bi mét nhiét; thong thuong dung lu banh sat (6 + 8) T hodc lu banh lop nhin lu (1
+2) lan/diém. Két thuc lu so bo can kiém tra d6 dbc mui luyén va d6 bang phing cua 16p
thi cong

2.3.7.4.2. Giai doan lu chat



- Khong duoc dong thoi ding cac loai lu khac nhau trén ciing mot lugt lu trong pham
vi bé rong cta doan thi cong dé tranh gy ra khong dong déu vé d6 chat. Chiéu dai mdi
doan lu chat khong nén qua 60 m.

- Trong giai doan nay nén dung lu banh 16p c6 tong trong luong > 25 T, ap luc 16p
khong duoc dudi 0,6 MPa va phai bom dé ap luc hoi giira cac banh bang nhau (dé tranh
tao ra hién twong do chat gitra cac vét khong dong déu).

- Nén dung lu chin dong dé lu chit 16p BTNC, tan suat chin dong khi lu nén bang
(35 + 50) Hz v6i bién do chdn dong bang (0,3 =+ 0,8) mm (bé day 16p lu 1én cang 16n cang
can chon tan s va bién d6 chan dong 16n). Mbi khi chuyén hudng phai tit chin dong.

- Néu dung lu banh thép nhin dé lu chat thi phai dung lu ning > 12T

2.3.7.4.3. Giai doan lu cudi nén dung lu banh thép loai 2 banh, 3 banh hoic lu chin
dong tit chdn dong lu it nhét 2 lugt cho dén khi mat 16p BTNC khong con vét han. Néu &
cudi giai doan lu chit, bé mat BTNC khong con vét han thi c¢6 thé bé qua giai doan nay

2.3.7.5. Bé day lu 1én mot 16p BTNC c6 thé tham khao & Bang 1 (TCVN 13567-
1:2022)

2.3.7.6. Lu lén phai dugc tién hanh lién tuc voi toc d6 déu trong thoi gian hdn hop
con gitt duoc nhiét d6 lu 1én c6 hiéu qua, khong dugc thip hon nhiét 6 ké thic lu Ién
(xem Bang 10). Vét banh lu phai chdng 1én nhau it nhat 1a 20cm. Nhirng luot lu dau tién
danh cho mo61 néi doc, sau d6 tién hanh lu tr mép ngoai song song voi tim duong va dich
dan vé phia tim duong. Khi lu trong duong cong ¢6 bd tri siéu cao viéc lu s& tlen hanh tur
bén thap dich dan vé phia bén cao. Céc luot lu khong dugc dirng tai cac diém nam trong
pham vi 1m tinh tir diém cudi cta cac luot trude. Khi lu khoi dong, d6i hudng tién lui...
phai thao tac nhe nhang, khong thay doi dot ngot dé hdn hgp BTNC khong bi dich chuyén
va xé rach

2.3.7.7. Trong qua trinh lu, d6i vi lu banh sit phai thudng xuyén 1am 4m banh sit
bang nudc. PO voi lu banh hoi, dung dau chéng thAm bam boi mit 16p vai luot dau, khi
16p da co nhiét 46 xap xi v6i nhiét d6 cua hdn hop BTNC thi s& khong xdy ra tinh trang
tham bam nita. Khong dugce dung nude dé 1am 4m 16p banh hoi. Khong duoc ding dau
diezel, dau cin hay cac dung moi c6 kha niang hoa tan nhya duong dé boi vao banh lu

2.3.7.8. May lu va céc thiét bi ning khéng dugc dd lai trén 16p BTNC chua duoc
lu 1&n chit va chua ngudi hin.

2.3.7.9. Trong khi lu 1én néu thay 16p BTNC bi ntt né hoidc bi lan song phai tim
nguyén nhan dé diéu chinh (nhiét 4o, tdc do lu, tai trong lu...).

2.3.7.10. Két thuc lu 1én phai chd 16p BTNC giam nhiét do bé mat dén dudi 50 °C
mo1 duge cho thong xe

2.3.7.11. Viéc kiém soat do chit lulen va bé day lu lén thuc té dat dwoc 14 rt quan
trong d6i véi chat lugng l6p BTNC vé 1au dai va ca ngay thoi gian dau méi dua duong
vao khai thac, phai kiém soat dugc do chat va bé day trén thuc té dat duoc va ca muc do

ddng déu vé do chit va bé day trén mdi doan duong. Cach kiém soat va danh gia cac chi
tiéu nay c6 thé tham khao & Phu luc E (TCVN 13567-1:2022)

2.3.8. Giam sat, kiém tra va nghiém thu 16p BTNC.

2.3.8.1. Cong tac giam sat kiém tra dugc tlén hanh thuong xuyén trudc khi rai, trong
khi rai va sau khi rai l6p BINC. Cac quy dinh vé cong tac kiém tra néu dudi day la quy
dinh t01 thiéu, cin clr vao tinh hinh thuc té tai cong trinh ma Tu vin giam sat c6 thé ting
tan suit kiém tra cho phu hop.

2.3.8.2. Kiém tra hién trudng trudce khi thi cong, bao gdm cac ndi dung sau:



- Tinh trang bé mat trén d6 s& rai BTNC, do ddc ngang, do dbc doc, cao do, bé rong;

- Tinh trang 16p nhya tudi thAm bam hodc thAm bam;

- Hé théng cao d6 chuan;

- Thiét bi rai, lu Ién, thiét bj thong tin lién lac, luc lwong thi cong, hé thong dam bao
an toan giao théng va an toan lao dong.

2.3.8.3. Kiém tra chét lugng vat li¢u

2.3.8.3.1. Kiém tra chip thuan vat liéu khi dua vao cong trinh:

- Cbt liéu 16n, cbt liéu nho, bot khoang: Kiém tra cac chi tiéu theo quy dinh cho mdi
dot nhap vat li¢u.

- Nhua duong: Kiém tra cac chi tiéu chat lugng theo quy dinh cho mbi dot nhép vat
lidu;

- Phu gia: Kiém tra cac chi tiéu chat lugng theo quy dinh cho mdi dot nhap vat licu;

- Vat liéu tudi thAm bam, thAm bam: Kiém tra cac chi tiéu chat lugng cho mdi dot
nhap vat li¢u.

~ Chi thich: Mau cot ligu tho, cot ligu nho dugc ly theo AASHTO T 2, dugc rat gon
dén khoi hrrong thur nghi@m theo AASHTO T 248; mau nhya duong, vat li¢u tham bam,
vat li¢u tham bam duogc 1ay theo TCVN 7494.

2.3.8.3.2. Kiém tra vat liéu trong qua trinh san xudt hdn hgp BTNC: Theo quy dinh
trong 2.3.8.4. Ki€m tra trong cac khau cong nghé tai tram tron: Theo quy dinh hi€n hanh
2.3.8.5. Kiém tra trong khi thi cong: Theo quy dinh hién hanh

2.3.8.6. Kiém tra khi nghi¢m thu l6p BTNC

2.3.8.6.1. Kich thudc hinh hoc: Theo quy dinh hi¢n hanh

2.3.8.6.2. P06 bang phing cua bé mit 16p BTNC:

. a.bo bépg phang ctia bé mit 16p BTNC duoc kiém tra, danh gia theo chi sé do
g6 ghé quoc té (IRI):

- Bit budc 4 - ap dung cho 16p trén cung cua tat ca cac cap dudng, loai duong; ngoai trir
duong 6 t6 tir cap IV tro xudng, duong do thi cap noi bo.

- Khuyén khich ap dung cho l6p dudi cua tat ca cac cap duong, loai duong; 16p trén
cung cta duong 6 t6 tir cip IV tré xudng, dudng do thi cap ndi bo.

- Tiéu chuin nghiém thu quy dinh hién hanh

b. D6 bang phang cta bé mit 16p BTNC duoc kiém tra, danh gia bang thudc dai 3
m:

- Ap dung cho 16p trén cung khi chiéu dai thi cong < 1 Km cua tat ca cac cip dudng,
loai du’ong, 16p du’01 cla tit ca cac cap duong, loai duong; 16p trén cung cta dudng 6 to
tir cap IV tré xudng, duong do thi cap ndi bo.

- Tiéu chuan nghiém thu quy dinh hién hanh

2.3.8.6.3. Do nham, sirc khang truot ciia bé mat 16p BTNC: Pugc thyc hién ddi vi
16p BTNC trén cung. ‘ ’ , , ,

a. B nham xac dinh bang phuong phap rac cat duoc ap dung doi voi tat ca cac cap
duong, loai duong. Tiéu chuan nghiém thu quy dinh trong Bang 16.

~ b. Ste khang trugt xac dinh bang con ldc Anh duoc dp dung doi voi dudng 6 to cao
toc, duong 6 to tir cap Il trd 1én, duong do thi cap d6 thi. Tiéu chuan nghiém thu quy
dinh trong Bang 17 (TCVN 13567-1:2022).

Do chat lu len: Hé so d6 chat lu len (K) ctia 16p BTNC, xac dinh theo cdng thirc (1),

khéng dugc nho hon 0,98



Trong do:

- ywv: Khoi lugng thé tich trung binh cia BTNC sau khi thi cong ¢ hién trudng, g/cm?®
(xac dinh trén mau khoan theo TCVN 8860-5);

- vo: Khéi lwgng thé tich trung binh cia BTNC & tram tron twong ung véi 1y trinh
kiém tra, g/cm® (xac dinh trén mau duc Marshall tir hdn hop BTNC ldy tai tram tron).

Mat d6 kiém tra: 2500 m? mét duong/1 t6 3 mau khoan (str dung mau khoan d3 x4c dinh
chiéu day theo quy dinh & Bang 14), c6 thé tham khao cach kiém tra danh gia do chat & Phu
luc E.

Chu thich: C6 thé kiém tra, nghiém thu do chat lu Ién 165p BTNC bang phuong
phdp khong pha huy. Phuong phép thuc hién va danh gid, nghiém thu thuc hién theo
tiéu chuan, huéng dan twong ng véi loai thiét bi st dung.

2.3.8.6.4. PO rong du xac dinh tir mau khoan phai nam trong gidi han cho phép quy
dinh trong Bang 3; trong trudng hop thiét ké hdn hop voi do rong du tir 5% dén 6% thi do
rong du xéac dinh trén miu khoan co thé cho phép dén 7% nhung bat budc hé sb do chit
khong dugc nhé hon 0,99.

2.3.8.6.5. Thadm bam gitra 16p BTNC véi 16p dudi phai tét (khoang trén 95% dién
tich bé mat dudi ctia miu khoan c6 thAm bam voi 16p dudi), duge nhan xét danh gia bang
mat trén cac mau khoan.

2.3.8.6.6. Chat lwong cac mdi ndi dugc danh gia bang mat. Moi ndi phai ngay thang,
bang phang, khong rd mit, khong bi khac, khong c6 khe ho.

Cha thich:

- Cac ndi dung kiém tra quy dinh trong 9.6 dugc ap dung trong qua trinh thuc hién
du an. Sau khi nghi€¢m thu, ban giao dua cong trinh vao st dung, néu c6 thuc hién cong
tac kiém tra thi cac két qua kiém tra c6 thé khong phan anh dung thuc té thi cong (do cong
trinh da chiu tdc dong cua diéu kién méi truong (nhiét d§, mua, gid), tai trong khai thac
theo thoi gian).

- Khuyén khich 4p dung hé s thanh toan theo AASHTO R 42 dé thanh toan cho Nha
thau thi cong tuy theo mtrc d6 dap tng cac chi tiéu ky thuat cua 16p BTNC.

2.3.10. Cdng tac bé téng.

- C6t liéu dé san xuat bé tong phai dam bao yéu cau k§ thuat theo cac tiéu chuan hién
hanh. Cét liéu phai dugc bao quan, tranh nhiém ban hodc bi 13n 10n ¢& hat va chung loai.

- Xi ming sir dung xi mang PCB40, PC40. Thoa man quy dinh tiéu chuan cia xi
mang Pooc-lang TCVN 2682:2009. Xi médng duoc bao quan tai kho dam bao noi kho rao
thoang mat. Xi ming khong bi von cuc, d6i mau séc.

- Cat dung lam bé tong phai thoa mén cac yéu ciu cta tiéu chuan TCVN7570:2006:
"Cat xay dung - yéu cau k¥ thuat. Cat khong 1an dat va 1an tap chat. Bai chua cat phai kho
rdo, d6 ddng theo nhom hat theo mirc do sach ban dé tién sir dung va che chin chdng gio
bay, mua troi.

- P4 dam dung cho bé tong 1 loai ¢4 dam nghién dap tir da thién nhién dam bao chét
luong theo quy dinh tiéu chuan TCVN 1771-1986 "D4 dam, soi dam, séi dung trong xay
dung". C& hat 1x2cm, TCVN 1771-1987. Mac cua da xac dinh theo d6 nén dap trong Xi
lanh & hd so (105N/m2) trang thai bdo hoa nudc khong dudi 1,5 1an dbi voi bé tong mac
duéi 300.

- Nudc str dung dé tron hodc bao dudng bé tong s& duoc kiém tra bang cac phuong
phap mo ta trong TCVN 4506:2012 hoic twong dwong. Nudc duoc chia trong cac bé
khong ban. Dung bom dé bom cip nudc.



- TAt ca céac vat liéu dua vao sir dung phai dat tiéu chuin cua dy 4n va co su chép
thu@n ciia Chit dau tu va TVGS.

- Tron vira bé tong:

+ Ti 1& tron ¢t liéu ap dung dung theo cap phdi da duge phé duyét.

+ Vira bé tong dugc tron bé“mg tram tron va may tron ngoai cong truong.

+ C6t lidu dugc dong do dém chinh xac dung ty 1¢ trudc khi dua vao may tron.

+ Phu gia chi dugc dung cho vita bé tong khi c6 su chi dinh cua nha thiét ké va can
b tu van giam sat.

- Van chuyén vira bé téng:

+ Khi tron bétdng bang tram tron Nha thau s& van chuyén bang xe Mix

+ Khi tron bang may tron ngoai cong trudng thi van chuyén vira bé tong bang xe 6to
chuyén tron 6m3.

+ Trong khi van chuyén khong 1am cho vira bé tong bi phan tang va mat nudc.

+ Khong van chuyén qua 1au, qua xa dé bé tong bi phan tang.

- Do, dam bé tong:

+ Cong tac dam phai ding k¥ thuét, khong dugc kéo hodc ghi dam vao cot thép va
déc biét chu y to1 cac goc canh cua ket cAu, cac chi tiét cho sao cho khi d& van khuon ra
bé mat bé tong khong bi ro, cac chi tiét cho khong bi sai 1éch.

+ Khi d6 khong dé vira bé tong roi tu do ¢ do cao >1,5m, dung mang ton dan vira bé
tong toi chd can do.

+ Pam chit bé tong bang may dam (ddm dui, dam ban, ..). Dam t&i khi bé tong ndi
nude bé mat 1a dat yéu cau.

- Mau thtr bé tong

+ Puoc ldy ra tir mot mé tron, mé tron nay duogc 1y bat ky cé tinh ngdu nhién va
mau thir duge duc 1am ba mau. Mau thtr bé tdng duoc luu va bao dudng tai cong truong
cung voi diéu kién bao dudng cta cau kién bé tong. Trong qua trinh d6 bé tong nha thau
s& tién hanh lay mau thudng xuyén dé thi nghiém theo qui dinh trong ho so moi thau. Moi
t6 mau gém ba vién mau voi kich thude tiéu chudn mdi vién 1a: Tru 150mm cao 300mm
va trén mau phai ghi rd ngay, thang, nam, cong trinh, d6 sut (Trong d6: Ba vién thi nghiém
& tudi 7 ngdy va ba vién thi nghiém & tudi 28 ngay). S6 luong t6 miu qui dinh 14y theo
khéi Iwong nhu sau:

+ Poi voi cau kién chire ning doc 1ap c6 khodi lugng nho, 1ay khong it hon mot t6
mau cho mot ciu kién.

+ Nha thau s& dam bao cudong do bé tong thuc té ¢ tudi 28 ngay theo dung qui pham
Nha nudc qui dinh va phai trinh két quéa thi nghiém cho tu van giam sat va Chu dau tu
biét.

- Cong tac bao dudng bé tong:

+ Cong tac nay duoc ap dung, quan tim dbi voi khdi lwong bétdng 16n. Gap thoi tiét
khong thudn loi phai c6 bién phap cu thé cho tirng truong hop. Tudi nudc bao dudng bé
tong hing ngay bang nudc sach. Bao dudng bé tong trong 5 dén 7 ngay (mdi ngay 3 dén
5 1an bao dudng) cho dén khi lap dat hd mong thi thoi bao dudng. (Vi méi trudng dét ciing
bao dudng am bé tong)

2.3.11. Bién b&o va vach son ké dwong.

2.3.11.1. Bién bao hi¢u dwong bd.

- TCVN 8791-2011- Son tin hi¢u giao thdng- vat liéu ke duong phan quang nhiét
déo — Yéu cau k¥ thuat, phwong phap thur, thi céng va nghiém thu

Ho méng cua cot bién bao duogc dao téi do sau yéu ciu cla day méng nhu chi ra trén
ban vé& thict ke.



Sau khi d6 méng cot phai san 1ap lai va ddm chat bang vt lidu thich hop v6i bé day
tung 16p khong dugce 16n hon 150mm.

Cot bién bao phai dugc dung trong khung mong trudce khi d6 bé tong. Than cot duoc
giit thang ding bang cac thanh giang dé tranh bi dich chuyen trong qua trinh d6 va dam
nén beé tong. V&i loai cot ma duogce lién ket v&1 mong cot bang bu 16ng, dai 6¢ thi mat bich
cua cdt va cia mong phai dugc san XUét, lap dat sao cho tlep xuc khit vo1 nhau, cac bu
16ng dai 6c phai dugc bat chat va dam bao gilt ¢t dirng thang va virng chac.

Céc bién bao phai dugc lip dit tuan thu cac chi tiét thiét ké. Nhitng bién bao bj sut
mé, cong vénh s& dugc thay thé béng kinh phi ciia Nha thau.

Phan bén ngoai cua cac chi tiét lién két nhu dinh tan, mi bu 1ong dai 6 ¢ phai duoc
son phi bang son dé chiing cing mau v§i mau nén ciia bién.

Cot bién bao trén dudng phai dugc 1am biang thép tron, ma k&m néng, tuan thi cac
yéu cau cua ASTM A120 va co6 thude dung vai ban ve thiét ké. Cac dau hd cua cot phai
duoc bit lai dé tranh nudc mua lot vao.

Ngoai ra d6i voi cot bién bao dang gia long mon treo bién, phai dap ing cac yéu cau
chi ra trong Quy dinh thi cong - nghiém thu, myc 07100 K&t cau thép va kim loai.

Bé tong moéng phai 14 loai bé tong nhu dugc chi dinh trén cac ban v&, dap Gng cac yéu ciu
cta phan Quy dinh thi cong - nghiém thu phan 07100 “Bé tong va cac két cau bé tong”.
2.3.11.2. Thicong vach son ké dwong.

* Yéu cau thi cong

a. Chuan bi

Trudce khi thyc hién cong tac son ké duong, Nha thau phai dé trinh 1én Tu van gidm
sat ho so to chuc thi cong, trong d6 thé hién ro:

- Thoi gian thi cong du kién va phan doan thi cong twong ng, thé hién dén ting
ngay.

- Piéu kién nhan su va thiét bj huy dong.

- Bién phap thi cong, bdo dudng;

- Bién phéap bao dam an toan giao théng va luu thong trén tuyén.

Sau khi duoc Tu van giam sat xem xét chap thuan, Nha thiu phai tién hanh cac cong
tac chuan bi sau:

- T6 chuc phan lan giao thong, 1ap dit cac thiét bi bao dam an toan giao thong tam
thoi.

- Lam sach mit duong. Tuy theo tinh trang mit duong, co thé sir dung mét hodc két
hop céc bién phap dé 1am sach mat dudng trude khi son nhu: Lam sach bang phuong phap
co hoc, lam sach mit dudng bing phuong phap th6i khi, lam sach mit dudng bang phuong
phap hut bui hay 1am sach mit duong bang phwong phép str dung choi quét.

- Bé mit trude khi thi cong phai dugc lam sach, tat ca cac chat la phai loai bo trén bé
mat khu vuc thi cong. Nhitng vach cii con lai phai dugc cao bd trudc, bé mat dudong khon
duoc 1an dau, md, hoi am, nhiét d6 phai >15°C.

- Riéng v&i mat dudng bé tong xi mang, dau tién phai pha mot 16p nhuya 16t dé ting
cuong d§ dinh bam cua vach son ké duong. Vi mat duong bé tong nhua, dac bi¢t voi cac
mat duong da thi cong sau 6 thang cling phai st dung 16p nhya 16t nay dé dam bao do dinh
bam cua vach son voi mat duong.

- Che phu cac két ciu trén dudng dé chung khoi bi cac vat liéu son 1am ban.



- Chuan bj thiét bi, nhan cong va vat liéu son ké duong can thiét dé hoan tat cong
viEc.

- Khéng dugc phép tién hanh son khi troi mua, thoi tiét 4m wdt, swong mu hodc khi
Tu van gidm sat xac dinh thay co cac di€u kién bat 1gi cho cong viéc. Khong dugce tien
hanh son trén cac bé mat mat duong am udt hoac trén cac mat duong da hap thu nhiét vi
c6 thé lam phong rop hodc bong troc cac 1op son.

b. Thi cong son

-Tét ca céc loai son phai dugc ndu trén cong trudng tun thi cac chi dan cua nha san
xuat trudc khi ti€n hanh son dé bao dam c6 dugc mau son dong déu. Pac bi¢t luu y son
phai dugc dun ndng trong thict bi gia nhiét khudy lién tuc dé tranh khong bi von cuc va
duoc ki€m soat nhi¢t dd chinh xac dé tranh hién tuong son bi qué nhié¢t do cho phép.

-Chi duoc tién hanh son ké dudng sau khi ¥ kién ctia Tu van giam sat chap thuan
rang bé mat duoc son da du do 6n dinh yéu cau, kho rao, sach.

-Kich thudc va vi tri cia cac vach ké duong phai duoc xac dinh va danh dau chinh
xac trudc khi tién hanh son.

-Vach tim duong, vach phan lan, vach mép duong va vach ké cho ngudi di bg phai
dugc son bang thiét bi may tu dong.

-Tai nhitng noi khong thé son bang may, Tu vin giam sat c6 thé cho phép thi cong
thu cong, theo hinh dang da danh dau trudc.

-Céc hat thuy tinh duoc ric 1én trén bé mit vach son bang may ngay sau khi son voi
mat do to1 thi€u 375g/m2.

-Sau 15 phut ké tir khi thi cong, vach ké dudng phai chiu duoc dong giao thong qua
lai. Co6 thé lam ngudi vach ké duong bang cach phun nudc hodc cac bién phap thich hop
khac nhung phai dam bao dé cho vach ké duong khong bi hong.

-Tét ca cac vach son ké phai duoc bao vé, khong cho cic phuong tién giao thong di
lén trén cho dén khi 16p son du khd va bam chac vao mat duong.

* Kiém tra va nghiém thu.

Dé kiém soat chat lugng thi cong, can kiém tra cac chi tiéu sau v6i tan suat kiém tra
1h/lan:

-Piéu kién méi treong: Nhiét do, do am.

-Bé mat duong: Do sach, nhi¢t o bé mit.

-Nhiét do cta vat li¢u trude khi thi cong.

-Ap luc phun hat thiy tinh.

-Chiéu day, chiéu rong mang son.

Vach son sau khi thi cong phai kiém tra véi tan sudt 200 mdai/diém. Két qua thi
nghi€ém la gia tri trung binh cua t61 thi€u 3 1an do:

2.3.12. Cong tac thi cong cong h¢p, cong tron va ho ga.

a. Chuan bi mdt bang thi cong

Trudce khi tién hanh thi cong cac cong trinh thoat nude, thuc hién cac cong tac
chuan bi hién truong bao gdm nan cai va duy tri dong chay hién tai, xay dung cac duong
tranh, 1ap dat hang rao canh bao, bién bao can thiét va duy tri kha nang lam viéc ciia nhirng
cong trinh phu tam trong sudt qua trinh thi cong.

b. Thi céng cbng tron



Pao hd méng dé lap dit cac cu kién cdng tdi d6 sau yéu cau. Hinh dang va kich
thude cua hd mong phai tuan thii cac chi din trén ban vé thi cong.

Tién hanh dao hé mong ¢ chiéu rong va do déc nhu duoc thé hién trén ban vé thi
cong dugc duyét.

Pém moéng céng phai dugc thi cong, nghiém thu trude khi tién hanh db bé tdng
hodc lip dung cac cdu kién mong cong. Lép 16t mong phai duoc dam chat néu 1a vat licu
hat, tao phang va ding cao do thiét ké.

Toan bo cac budc thi cong nhu san xut va do bé tong, cot thép, ché tao van khudn
phai theo dung cac yéu cau quy dinh trong Quy dinh thi cong - nghiém thu, muc "Bé tong
va Két ciu bé tong".

Céac ciu kién bé tong dac san phai duogc kiém tra nghiém thu tai vi tri sdn Xuét trude
khi van chuyén, tap két toi vi tri lap dat.

Céc d6t dng cong phai duoc lap dit chinh xac, khe hé gitra cac dng cong phai nam
trong khoang dung sai cho phép thé hién trén ban vé thi cong. Vira chén mdi ndi phai dugc
nhoi kin céc khe hé giira cac ddt cong. Vira phia ngoai phai duoc bao dudng va duy tri do
am trong khoang hai ngay hodc cho t6i khi Tu vin giam sat chap thuan.

Lap va ddm dét khu vire xung quanh va trén cdng tron bé tong cdt thép theo cac
quy dinh hién hanh.

Céac may lu loai ning khong duoc phép lu dit trong khoang cach gan hon 1,5m tinh
tir mép cdng cho t6i khi trén dinh cdng duoc lap voi chidu day it nhat 13 50cm. Cac may
lu trong Iwong nhe ¢ thé duge phép lu khi trén dinh 6ng da dugc 1ap voi do day tdi thiéu
la 30cm.

c. Thi cong mbi ndi, khe co gidn

M&i ndi cua cong tron phai duoc thuc hién theo dung quy dinh trong ban vé& da
duoc phé duyét. Khi tién hanh thi cong cac mbi ndi, cac mdi ndi nay phai duoc thuc hién
theo dung trinh ty dé dam bao mdi ndi kin nudc. Vat liéu str dung trong thi cong mbi ndi
tuan thu theo dung quy dinh trong cadc muc lién quan trong Quy dinh thi cong va nghiém
thu nay.

d. Thi cong cac hd ga va cong hop bé tong cot thép

Dinh vi cac vi tri mong theo dung thiét ké, tién hanh dio mong biang may xuc két
hop véi thu cong, xtc dat, vat liéu db di 1én phuong tién van chuyén d6 dang vi tri. Khi
dao mong can ding d6 déc mai thiét ké dé tranh sut 16 hd mong, dong thoi bd tri rao chin
dé dam bao an toan khi thi cong.

Sau khi dao dén cao do thiét ké dung tha cong san stra day hd ga dung cao do, tric
ngang, 46 doc va duge dam chit dung quy dinh hién hanh. Thi cong 16p bé tong 16t va 16p
dém cép phdi da dim dang theo thiét ké duoc TVGS nghiém thu trude khi thi cong phan
than hé ga, céng hop...

Sau khi thi cong xong 16p 16t thi tién hanh thi cong hd ga, than cong thoat nudc.

Van khuon phai la loai co6 bé mat phéng, nhin, duoc ché tao, lép dit dé sao cho c6
thé tién hanh thi cong hd ga theo dung cac yéu cau chi ra trén ban vé thiét ké.

Sau khi d6 bé tong hd ga, cong hop Nha thau phai tién hanh bao dudng, bao vé dé
tranh khong cho ngudi, may moc, thiét bi thi cong, phuong tién giao thong qua lai gay hu
hai dén hé ga, cong hop. Tat ca cac hu hai xay ra trong qua trinh bao dudng, bao vé nay
déu s& duoc sira chita bang kinh phi cua Nha thiu ma khong duoc thanh toan thém.

e. Don dep va lam vé€ sinh



Trong sudt thoi gian thuc hién Hop dong, Nha thau phai dinh ky don dep vé sinh
cac hé¢ théng thoat nudc da hoan thién hodc dang thi cong, lam sach céac vat li¢u roi vai,
rac, dat bun ling dong do dong chay tu nhién va cic hoat dong thi cong gay ra. Nha thau
chi dugc phép dod bd cac cong trinh phu tam va dua cac hang muc thi cong vao st dung
sau khi chiing da dugc Tu van giam sat kiém tra, nghiém thu va chap thuan.

2.4. P6i v6i may méc va thiét bi phuc vu thi cong:

Phai tuyét d6i dam bao an toan - cu thé nhu sau:

- C6 gidy kiém dinh ctia co quan c6 thAm quyén cap.

- Cac chi tiét cia may moc va thiét bi phuc vu thi cong phai duoc thuong xuyén
kiém tra, bao dudng dé dam bao d6 an toan cao (Pac biét la hé théng thuy luc....).

- Thuong xuyén kiém tra may moéc va thiét bi trudc ca lam viée dé kip thoi khac
Phuc cac sy ¢d cua may moc va thiét bi, dam bao tién do thi cong.

- Trong qué trinh thi cong tho van hanh, tho stra chita phai kiém tra va bao dudng
nhitng vi tri quan trong. Phai kiém tra xiét chit cac buldng, cac ti cau giao, ddy han, may
han, bd sung dau m& cho may moc va thiét bi, nu6e 1am mat ...

- Trong qué trinh thi cong néu may méc va thiét bi c6 hién twong bat thuong phai
cho dirng ngay va kiém tra k¥, dam bao an toan méi cho phép thi cong tiép.

- Trong qué trinh thi céng tho 1ai may tuyét d6i khong dugc roi cabin diéu khién.
Néu vi Iy do ndo d6 can rdi may phai bao cho chi huy truéng cong trinh hoic can bo ky
thudt ctr nguoi co chuyén mén, co trach nhiém dén thay thé tam thoi.

- Phai c6 bién bao, bién cAm va hang rao ¢ nhitng khu virc nguy hiém dang thi cong.

- Phai c6 bién béo cong trudng dang thi cong, bién bao giam tdc do nhitng vi tri
giao duong chinh véi duong vao cong trudong.

Trong qua trinh thi cong, néu c6 su ¢b xay ra, thi Nha thau phai thong bao véi Chi
dau tu, Tu vin gidm sat va cac co quan chire ning c6 1ién quan dé c6 bién phap giai quyét
kip thoi.

2.5. Nhirng diéu nghiém cAm khi cong nhén lam viéc:

- Khoéng dugc ném dung cu, thiét bi tir trén cao xuéng.

- Khong duge udng bia, ruwou, chét kich thich luc lam viéc.

- Khong di lai 10n x0n ngoai pham vi lam vi¢c ctia minh.

- Khi nghi giira ca khéng dugc ngdi & dudi hd mong.

2.6. Cong tac tuyén truyén, giso duc:

- Ghi cac khau hiéu c6 ndi dung an toan.

- Thong bao rong rii cac quy dinh vé an toan lao dong , vé sinh méi trudng cho moi
ngudi dugc biét.

- Quan tri€t cong tac an toan trong thi cong , v¢ sinh moi trudng.

2.7. Bién phap bao vé mdi trwong, phong chong chay no:

- Khong dé cac chit thai ran, hoa chét dung trong thi cong nhu: chat dau, mé cua
thiét bi xe may thai ra hoa 1dn vao nudc gy 6 nhiém mdi trudng.

- Don dep ngay phé thai xdy dung trong thi cong van chuyén dén do tai noi qui
dinh.

- Céc xe chd vat tu, vat liéu déu duogc phu bat chéng bui va roi vai doc duong; Trong
khi thi cong han ché bui tdi da bang cach tudi nude thuong xuyén.

- Ngay khi thi cong xong, Nha thau don dep tra lai mat béng, dam bao my quan,
bao v€ mdi trudng.

- Trén cong trudng cac may thi cong dugc trang bi binh xit CO2 kip thoi xtr Iy
ngay cac sy c6 chay no.



- Dua vt lidu dat, da thai dén noi quy dinh.

- Sau khi xay dung tit ca cac hang muc cong trinh theo qui dinh va cac ban vé& thiét
ké, sau khi dwoc giam sat tu van cho 1a da xong, thi phai don dep sach cong truong, khoi
phuc khu vuc theo diéu kién moi trudong nhu cil.

V. Nhirng lwu y trong qua trinh thi cong:

- Trong qué trinh thi cong, dé dam bao chinh xac, Pon vi thi cdng can cin cit Vao
thuc té hién truong néu co gi sai s6t va khong rd trong ho so thiét ké BVTC, nha thau thi
cdng bao cao Chu dau tu, Tu van Giam sat, phbi hop véi don vi tu van thiét ké cung cac
bén lién quan kiém tra xem xét va xu ly kip thoi, trudc khi trién khai cac hang muc tiép
theo cua cbng trinh.

- Trong sudt qua trinh thi cong don vi Xy lap phai dam bao céac hé thdng bién bao,
rao chan, huéng dan giao théng tai cong trudng theo qui dinh.

VI. Cong tac bao hanh céng trinh:

Nha thau thi cong phai c6 cam két stra chita hu hong va bao hanh cdng trinh trong
vong 12 thang ké tir ngay cong trinh duoc nghiém thu dua vao st dung.

Trong thoi gian bao hanh nha thau phai thyc hién diy du cac nghia vu caa nha thau
theo yéu ciu ctia Cha dau tu va tuan thu theo quy dinh hién hanh.

VII. Cic co sé dé danh gia chat hrong

Co s¢ dé danh gia chit luong cong tac thi cong x4y lip, cic quy dinh vé thi cong va
nghiém thu, quy trinh thi nghiém va cac chi tiéu k¥ thuat dugc quy dinh cac van ban sau:

a. Tiéu chuin, quy pham k¥ thuét cong tic chi yéu:

- QCVN 07-4:2023/BXD — Quy chuin k¥ thuat qudc gia vé cac cong trinh ha ting
k¥ thuat — Cong trinh giao thong;

- TCVN 8859:2023 - L6p moéng cap phdi da dam trong két cdu do dudng — Thi céng
va nghi€ém thu;

- TCVN 4447-2012 - Cong tac dat - Thi cong va nghiém thu;

- TCVN 9436-2012 - Nén duong 6 t6 - Thi cong va nghiém thu;

- TCVN 4453-1995 - Két cu bé tong va bé tong cdt thép toan khdi - Quy pham thi
cong va nghiém thu;

-QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuan k¥ thuat quéc gia vé bao hiéu duong bo;

- TCVN 5637 — 1991 : Quan Iy chit lwgng xay ldp cong trinh x4y dung — Nguyén
tic co ban.

- TCVN 4055 — 2012 : T chtrc thi cong.

- TCVN 4252 — 2012 : Quy trinh lap thiét ké t6 chtrc xay dung va thiét ké thi cong
— Quy pham thi cong va nghiém thu.

- TCXDVN 9342:2012 : Cong trinh bé tdng toan khoi xay dung bang cot pha truot
— Thi cong va nghiém thu .

- TCVN 2737 — 2023 : Tai trong tac dong — Tiéu chuan thiét ké.

- TCVN 4447 — 2012 : Cong tac dat - Quy pham thi cong va nghiém thu.

- TCXDVN 4506: 2012 : Nudc tron bé tong va vita — Yéu cau k¥ thuat.

- TCVN 5308 — 1991 : Quy pham k¥ thudt an toan trong xay dung.

- TCVN 3105 — 2022 : Hon hop bé tong va bé tong ning. Ly mau, ché tao va bao
dudng mau thur.

- TCVN 4085 — 2011 : Két cau gach ¢4 — Quy pham thi cong va nghiém thu.


https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/QCVN-07-2023-BXD-He-thong-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-920745.aspx?anchor=dieu_2_19

- Quy trinh thi cdng nghiém thu vai dia k¥ thuat trong xay dung nén dudng TCVN
9844-2013.

- Méng cap phdi da dam va cp phdi thién nhién gia c¢b xi ming trong két cau 4o
duodng 0 t6 — thi cong va nghi¢m thu TCVN 8858:2023.

- L&p mong cap phdi da dam trong két ciu duong 6 to — vat liéu, thi cong va nghiém
thu TCVN 8859:2023.

- Cong hop bé tong cbt thép duc sdn — yéu cau k§ thuat va phuong phap thir TCVN
9116:2012.

Bé tdng — yéu cau bao dudng am tu nhién TCVN 8828:2011.

Ngoai nhitng tiéu chuin quy chuan tré, nha thau ciing phai tuan tha theo nhitng quy
dinh quy pham hién hanh khac c6 lién quan va yéu cu k¥ thuat ctia nha san xuat thiét bi
dong thoi phai dé trinh 1én Chu dau tu phuong an thi cong va nghiém thu ciing nhu phai
can ctr vao y kién ciia don vi tu van thiét ké cong trinh tu van giam sat thi

b. Mt s6 quy dinh chung lién quan dén chit lwgng cic hang muc cong trinh:

Nha thau can chuén bi lao dong, vat li€u, cong cuy, thiét bi, may moc, nha xuong...
can thiét cho cac cong viée sau:

- Thi cong cong trinh voi tai trong duge quy dinh trong ban v& va sb luong chit
lwong theo thiét ké.

- Kiém tra cao do thiét ké va kiém tra d6 sai 1éch cta tim truc cong trinh khi thi
cong va tién hanh cac cong tac do dac kiém tra thudng xuyén trong qua trinh thi cong.

- Pam bao thoat nude mua, nude ngdm, nude thi cong dé hién truong thi cong luon
kho rdo, sach s€. Pam bao v¢ sinh moi trudng, trat tu cong cdng theo quy dinh chung cua
Nha nudc cua dia phuong.

- Nha thau phai chap hanh nghiém chinh quy pham an toan lao dong va hoan toan
chiu trach nhiém vé bao hiém, an toan thi cong, an toan trong phong chdng chay nd cho
ngudi va phuong tién thi cong trong cong trinh theo cic quy dinh hién hanh va vé moi tai
nan, su cd, ké ca tai nan lao dong xay ra trong giai doan chuén bi va thi cong.

Moi kién nghi ctia don vi thi céng, ¥ kién ctua Chii du tu trong qua trinh thi cong
déu dugc thé hién bang van ban va luu trit trong hd so...

VIII. Cac ban ve:
(Ghi chii: bén moi thau dinh kém ho so thiét ké, cac ban vé la tép tin PDF/Word/CAD
cung E-HSMT trén.



	Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp, Nhà thầu phối hợp cùng với Chủ đầu tư và TVTK giao nhận mặt bằng thi công. Nhà thầu cử các cán bộ kỹ thuật dùng máy trắc đạc để định vị công trình, xác định tim tuyến, kiểm tra so sánh giữa bản vẽ thiết kế kỹ thuật và...
	Công tác thí nghiệm:
	Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực tổ chức tại hiện trường một phòng thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông, căn cứ mác bê tông được quy định trong hồ sơ...
	Trường hợp nhà thầu không đảm nhận được, thì chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
	Tuy vậy cần lưu ý thêm những vấn đề chủ yếu sau:
	Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trìn...
	Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, cường độ bê tông cùng các yêu...
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạ...
	Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.
	Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành ...
	Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.
	Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc Người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.
	Chỉ có Chủ đầu tư và Người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.
	Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các mốc tọa độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.
	2.3.2.2. Phân loại CPĐD
	2.3.2.3. Phạm vi sử dụng các loại CPĐD
	2.3.2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với CPĐD
	a. Yêu cầu về loại đá.
	b. Yêu cầu về thành phần hạt của vật liệu CPĐD.
	c. Yêu cầu về chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD.
	-  Việc lấy mẫu cấp phối đá dăm thành phẩm tại bãi chứa hoặc tại hiện trường để phục vụ cho công tác kiểm tra thành phần cấp phối hạt sau khi chế tạo, cần thực hiện như sau:
	+ Yêu cầu lấy mẫu tại các đống đá CPĐD đã được nghiền sàng và pha trộn thành phẩm
	+ Khối lượng lấy mẫu CPĐD để kiểm tra chất lượng vật liệu được quy định tại Bảng 3;
	+ San gạt lớp bề mặt, tiến hành dùng xẻng để lấy mẫu ở độ sâu tối thiểu 0,20 m so với bề mặt ban đầu
	+ Tiến hành đồng thời lấy mẫu đá tại 4 vị trí khác nhau trên một đống đá CPĐD, sau đó trộn lại thành một mẻ đá có khối lượng yêu cầu đem đóng vào thùng hoặc túi để bảo quản, đưa về phòng thí nghiệm
	- Việc lấy mẫu phải khách quan. Mẫu được bảo quản trong thùng gỗ, xô nhựa hoặc bao túi, có dán nhãn hiệu lấy mẫu
	- Trước khi thí nghiệm phân tích thành phần hạt, yêu cầu phải đổ mẫu từ thùng hoặc từ túi ra, trộn đều từ 2 phút đến 3 phút, sau đó mới lấy mẫu đá chính thức để làm thí nghiệm. Trình tự như sau:
	+ Thực hiện trộn đều và chia chỗ đá đem về thành 4 phần bằng nhau
	+ Tiến hành xúc lấy mẫu đại diện từ 4 phần bằng nhau đó theo nguyên tắc lấy đều đối với từng phần
	- Mẫu thí nghiệm được lấy phải đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và điều kiện cụ thể, việc lấy mẫu có thể được thực hiện theo các phương thức khác nhau và tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau:
	+ Khi lấy mẫu tại cửa xả, phải đảm bảo lấy trọn vẹn toàn bộ vật liệu xả ra, không được để rơi vãi.
	+ Khi lấy mẫu trên băng tải, phải lấy hết vật liệu trên toàn bộ mặt cắt ngang của băng tải, đặc biệt chú ý lấy hết các hạt mịn.
	+ Không lấy mẫu vật liệu tại cửa xả hoặc trên băng tải của dây chuyền sản xuất khi dây chuyền mới bắt đầu ca sản xuất, chưa ổn định.
	+ Khi lấy mẫu vật liệu tại các đống chứa, với mỗi đống, gạt bỏ vật liệu phía trên thân đống thành một mặt phẳng có kích thước không nhỏ hơn 50 cm x 50 cm rồi đào thành hố vuông để lấy cho đủ khối lượng vật liệu theo quy định.
	+ Khi lấy vật liệu trên lớp móng đã rải, phải đào thành hố thẳng đứng và lấy hết toàn bộ vật liệu theo chiều dày lớp rải.
	2.3.2.6. Thi công lớp CPĐD
	a. Chuẩn bị thi công lớp CPĐD
	* Chuẩn bị vật liệu CPĐD
	- Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình.
	- Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp nếu được tập kết về bãi chứa vật liệu thì tiến hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu.
	- Yêu cầu bãi chứa vật liệu.
	+ Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu CPĐD tối thiểu cho một ca thi công.
	+ Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công và không để bị ngập nước, không để bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào.
	+ Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí
	- Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh sự phân tầng của vật liệu CPĐD (phun tưới ẩm trước khi bốc xúc, vận chuyển)
	* Chuẩn bị mặt bằng thi công.
	- Tiến hành kiểm tra, khôi phục hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường.
	- Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của mặt bằng thi công, đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế.
	- Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc mặt đường cũ, phải phát hiện, xử lý triệt để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD. Khi bù vênh bằng CPĐD thì chiều dày bù vênh tối thiểu phả...
	* Chuẩn bị thiết bị thi công.
	- Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như máy rải hoặc máy san, các loại lu, ô tô tự đổ chuyên chở vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày…, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại...
	- Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như hệ thống điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước… nhằm bảo đảm khả năng đ...
	- Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây chuyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thử
	b. Thi công thử.
	* Yêu cầu đối với công tác thi công thử
	- Việc thi công thử phải được áp dụng cho mỗi mũi thi công trong các trường hợp sau
	+ Trước khi triển khai thi công đại trà
	+ Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính: lu nặng, máy san, máy rải
	+ Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu CPĐD
	+ Khi có sự thay đổi của lớp vật liệu phía dưới.
	- Công tác thi công thử là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và kinh tế. Do vậy, việc thi công thử phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:
	+ Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san hoặc máy rải
	+ Lựa chọn các loại lu thích hợp với loại đá dùng làm vật liệu CPĐD
	+ Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công.
	+ Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua một điểm.
	+ Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công.
	- Toàn bộ công tác thi công thử, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được kiểm tra và chấp thuận của đơn vị có trách nhiệm (theo luật hiện hành)
	* Lập biện pháp tổ chức thi công thử
	- Các phân đoạn được lựa chọn thi công thử phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình, kết cấu của mặt bằng thi công; độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng… Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50m.
	- Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu nêu tại 7. 2.1, tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thử ứng với 2 phân đoạn...
	- Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thử, phải xem xét đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã được tích lũy và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường. Trong sơ đồ công nghệ th...
	+ Theo chỉ dẫn, xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu CPĐD sau khi rải hoặc san (ban đầu cũng có thể tạm lấy hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự ly giữa các đống vật liệu kh...
	+ Lựa chọn và huy động các loại lu thích hợp.
	+ Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt và tốc độ lu qua một điểm, sự phối hợp các loại lu…
	+ Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây chuyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.
	* Tiến hành thi công thử
	- Tiến hành thi công thử theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau. Từ kết quả thi công thử, cần ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:
	+ Khối lượng vật liệu chuyên chở đến công trường. Khoảng cách đổ rải giữa các đống vật liệu CPĐD khi lớp móng dưới, được phép thi công bằng máy san.
	+ Biện pháp tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau san hoặc rải;
	+ Cao độ trước và sau khi san hoặc rải vật liệu CPĐD;
	+ Lựa chọn các loại lu nhẹ và lu nặng phục vụ thi công;
	+ Xác định số lượt lu sơ bộ bằng lu nhẹ, số lượt lu chặt bằng lu nặng và số lượt lu hoàn thiện bằng lu bánh thép ứng với các loại lu đã được huy động đến công trường;
	+ Xử lý các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, kém bằng phẳng và cần bù phụ… (nếu có);
	+ Trình tự vào, ra của các loại lu, số lượt và vận tốc lu qua một điểm;
	+ Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi loại lu tại vị trí thí nghiệm;
	+ Cao độ sau khi hoàn thành công tác lu lèn lớp móng CPĐD;
	+ Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.
	- Từ các số liệu đã thu được, tiến hành tính toán và hiệu chỉnh lại các thông số như:
	+ Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krai được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:
	Trong đó:
	- CĐmb là cao độ mặt bằng thi công tại vị trí kiểm tra, m;
	- Cđrai là cao độ bề mặt lớp CPĐD tại vị trí kiểm tra sau khi rải, m;
	- Cđlu là cao độ bề mặt lớp CPĐD tại vị trí kiểm tra sau khi lu lèn xong (đã đạt độ chặt yêu cầu), m.
	+ Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được
	+ Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây chuyền, cự ly giữa các đống vật liệu (nếu rải bằng máy san)
	- Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thử để áp dụng cho thi công đại trà
	2.3.2.7. Thi công lớp móng đường bằng vật liệu CPĐD
	CPĐD đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông
	Yêu cầu về độ ẩm của vật liệu CPĐD
	- Độ ẩm tốt nhất của vật liệu CPĐD nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo ± 2) % cần duy trì trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn
	- Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu CPĐD
	+ Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các vòi phun dạng sương và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ sung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sươn...
	+ Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải hong khô trước khi lu lèn.
	a. Công tác san rải CPĐD
	- Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải
	Chú thích: Trường hợp điều kiện mặt bằng thi công không dùng được máy rải thì có thể sử dụng máy san hoặc máy thi công phù hợp để rải CPĐD khi đã có thi công rải thử
	- Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu CPĐD. Khi dùng máy san thì CPĐD được đổ thành các đống trên mặt bằng...
	- Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi cô ng. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn thông thường là 15 cm. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày lớn hơn thì phải sử dụng thiết bị lu hiện đại v...
	- Về quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thử, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ Krai như sau:
	Trong đó: (1)
	- γkmax là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén theo TCVN 12790, g/cm³;
	- Để đảm bảo độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25 cm so với bề rộng thiết kế của móng, trường hợp bản vẽ thi công đã xét đến vấn đề trên thì không có y...
	- Trường hợp sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD, phải bố trí công nhân lái máy lành nghề và nhân công phụ theo máy nhằm hạn chế và xử lý kịp hiện tượng phân tầng của vật liệu. Với những vị trí vật liệu bị phân tầng, phải loại bỏ toàn bộ vật liệu và ...
	- Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải
	b. Công tác lu lèn
	- Phải lựa chọn loại lu và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn tùy thuộc vào loại đá dùng làm vật liệu, chiều dày, chiều rộng và độ dốc dọc của lớp móng đường. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc không quá 3 km/h để lu (3-4) lượt đầu, sau đó ...
	- Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.
	- Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất là 20cm. Những đoạn đường thằng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.
	- Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời
	+ Nếu thấy hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80 % công lu.
	+ Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù
	- Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thử lớp móng CPĐD.
	c. Bảo dưỡng và tưới lớp nhựa thấm bám.
	- Không được cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám để tránh bong bật
	- Đối với lớp móng trên, cần phải nhanh chóng tưới nhựa thấm bám bằng nhựa lỏng MC30 hoặc MC70 (phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8818-1) hoặc nhũ tương nhựa đường loại SS-1h hoặc CSS-1h (phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8817-1) hoặc nhũ tương nhựa đường polime ...
	+ Trước khi tưới nhựa thấm bám, phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt lớp móng nhằm loại bỏ bụi, rác, vật liệu rời rạc bằng các dụng cụ thích hợp như chổi, máy nén khí hoặc máy chuyên dụng nhưng không được làm bong bật các cốt liệu của lớp móng
	+ Khi tưới nhựa thấm bám, nhiệt độ không khí phải lớn hơn 8  C, đồng thời phải đảm bảo vật liệu tưới có nhiệt độ thích hợp (khoảng 70  C 10  C đối với nhựa lỏng MC70; và khoảng 45  C 10  C đối với nhựa lỏng MC30);
	+ Tiến hành phun tưới nhựa thấm bám đồng đều trên toàn bộ bề mặt lớp móng bằng các thiết bị chuyên dụng với áp lực phun từ 0,2 MPa đến 0,5 MPa với định lượng tuỳ thuộc vào loại nhựa và trạng thái bề mặt để tưới vật liệu thấm bám theo yêu cầu
	- Nếu phải bảo đảm giao thông, ngay sau khi tưới lớp thấm bám thì phải phủ một lớp đá mạt kích cỡ 0,5 cm x 0,1 cm với định lượng 10 l/m² ± 1 l/m² và lu nhẹ khoảng (2-3) lần/điểm. Đồng thời, phải bố trí lực lượng duy tu, bảo dưỡng hàng ngày để thoát nư...
	2.3.2.8. Yêu cầu về công tác kiểm tra, nghiệm thu.
	a. Lấy mẫu vật liệu CPĐD cho công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD
	- Để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vật liệu trong quá trình thi công tại hiện trường và phục vụ nghiệm thu, yêu cầu khối lượng tối thiểu mẫu thí nghiệm tại hiện trường được lấy phù hợp với quy định tại Bảng 3
	- Mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường thi công phải đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Việc lấy mẫu có thể được thực hiện theo các phương thức khác nhau và tuân thủ các quy định.
	b. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu
	Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD phải được tiến hành theo các giai đoạn sau
	- Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp nhận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình
	- Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp; cứ 3000 m³ vật liệu cung cấp cho công trình hoặc khi liên quan đến một trong các trường hợp sau thì ít nhất phải lấy một mẫu
	+ Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình
	+ Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai;
	+ Có sự thay đổi dây chuyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng
	+ Có sự bất thường về chất lượng vật liệu
	- Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2.
	- Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết tại bãi chứa vật liệu để đưa vào sử dụng
	+ Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1000 m³ vật liệu phải lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu;
	+ Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 trước khi đem thí nghiệm đầm nén trong phòng.
	c. Kiểm tra trong quá trình thi công
	* Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200 m³ vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một...
	* Độ chặt lu lèn
	+ Độ chặt lu lèn (K) của lớp CPĐD, xác định theo công thức (3), không được nhỏ hơn 0,98.
	γc: Khối lượng thể tích khô của CPĐD sau khi thi công ở hiện trường, g/cm³;
	γcMAX: Khối lượng thể tích khô của CPĐD được đầm chặt theo TCVN 12790 phương pháp II-D.
	+ Việc thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn được tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong
	*  Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng
	- Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim và tại mép của mặt móng
	- Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào hố để kiểm tra)
	- Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép;
	- Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3m phù hợp với TCVN 8864.
	- Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể quy định tại d. Kiểm tra sau thi công để phục vụ việc nghiệm thu hạng mục công trình
	- Kiểm tra độ chặt lu lèn và chiều dày lớp móng: Cứ 7000 m2 hoặc ứng với 1 km dài (mặt đường 2 làn xe) cần thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn tại hai vị trí ngẫu nhiên (riêng trường hợp rải bằng máy san, cần kiểm tra tại ba vị trí ngẫu nhiên)
	- Kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng: cần tiến hành kiểm tra với mật độ đo đạc chỉ bằng 20 % khối lượng quy định nêu tại Bảng 4, tương đương với mật độ đo như sau:
	+ Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong;
	+ Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m: 500 m/vị trí.
	Chú thích: Các nội dung kiểm tra quy định trong 8.4 được áp dụng trong quá trình thực hiện dự án. Sau khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, nếu có thực hiện công tác kiểm tra thì các kết quả kiểm tra có thể không phản ánh đúng thực tế t...
	2.3.2.9. Quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	- Quy định chung đối với việc tuyển chọn, gia công, chế tạo hỗn hợp CPĐD và thi công lớp CPĐD phải đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn lao động (ATLĐ) theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. Yêu cầu thực hiện kiểm tra...
	- Phải có biện pháp đảm bảo ATGT trong suốt quá trình chuẩn bị, tập kết vật liệu và thi công, tuân thủ yêu cầu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan và đảm bảo tối thiểu các quy định dưới đây:
	+ Trước khi thi công phải đặt biển báo "công trường" ở đầu và cuối đoạn đường thi công, bố trí người và biển báo hướng dẫn đường tránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đến và chạy đi của ô tô vận chuyển hỗn hợp, chiế...
	+ Công nhân phục vụ theo máy rải phải có trang bị bảo hộ lao động phù hợp (giầy/ủng, găng ta y, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, ...).
	+ Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công; sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ trực ban ở hiện trường về tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời.
	2. Thiết kế hỗn hợp BTNC.
	3. Sản xuất hỗn hợp BTNC tại trạm trộn
	Chú thích: Cũng có thể sử dụng nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám hoặc loại vật liệu khác phù hợp để tưới thấm bám, do Chủ đầu tư quyết định
	b. Tưới vật liệu dính bám
	* Trước khi rải lớp BTNC, tưới thấm bám trên mặt các lớp vật liệu phía dưới có sử dụng chất liên kết là nhựa đường như bê tông nhựa, hỗn hợp đá gia cố nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa. Tùy thuộc trạng thái bề mặt (kín hay hở) và tuổi thọ mặt đường cũ m...
	- Nhũ tương a xít phân tách chậm CSS-1h (TCVN 8817-1) với lượng tưới từ (0,3 ÷ 0,6) L/m2. Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp BTNC phải đủ để nhũ tương phân tách hoàn toàn (khi nhũ tương thấm bám chuyển sang màu đen) và do Tư vấn giám sát q...
	- Nhũ tương a xít phân tách nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1) với lượng tưới từ (0,3 ÷ 0,6) L/m2. Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp BTNC phải đủ để nhũ tương phân tách hoàn toàn (khi nhũ tương thấm bám chuyển sang màu đen) và do Tư vấn giám sát q...
	- Nhựa lỏng đông đặc nhanh RC70 (TCVN 8818-1) với lượng tưới từ (0,3 ÷ 0,5) L/m2. Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp BTNC phải đủ để nhựa lỏng RC70 đông đặc hoàn toàn và do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau ít nhất là 4h
	2.3.5. Vận chuyển hỗn hợp BTNC
	a. Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp BTNC. Chọn ô tô có trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu. Khi thi công đường cao tốc nên có 5 xe chờ gần máy rải (10...
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	d. Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp BTNC khi rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ loại hỗn hợp BTNC, nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá bằng mắt về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người l...
	e. Trước khi đổ hỗn hợp BTNC vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn rải (xem Bảng 10) thì phải loại bỏ. Nếu quan sát thấy hỗn hợp trên thùng xe bị phân ly h...
	i. Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để chiều dày lớp không bị thay đổi đột ngột. Nếu phát hiện hỗn hợp rải có hiện tượng phân ly...
	j. Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau
	m. Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp BTNC và cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp còn lại trong trường hợp không phải là lớp mặt trên cùng của đường ô tô cao tốc, đường ô ...

	2.3.8. Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu lớp BTNC.

	a. Chuẩn bị
	b. Thi công sơn
	* Kiểm tra và nghiệm thu.

